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CHƯƠNG I: THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ

1. Tên chủ cơ sở

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY TNHH HONEST VIỆT NAM
- Tên tiếng Anh: HONEST VIỆT NAM CO.,LTD
- Địa chỉ trụ sở: Lô 8B và 8C Khu công nghiệp Nội Bài, Xã Sóc Sơn, thành phố

Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 024 35822456 Fax: 024 35822458
- Email: hue.dt@honestvietnam.com.vn
- Người đại diện theo pháp luật 1: (Bà) Đỗ Thị Huệ
Chức danh: Phó Tổng giám đốc
- Người đại diện theo pháp luật 2: (Ông) Maruoka Takuro
Chức danh: Phó Tổng giám đốc
- Người đại diện theo pháp luật 3: (Ông) Okawa Keiji
Chức danh: Tổng giám đốc
- Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp số 0101945801 lần đầu ngày

26/12/2007, thay đổi lần thứ 9 ngày 16/12/2021 do phòng Đăng kí kinh doanh – Sở Kế
hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.

- Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư số 7621057544 cấp chứng nhận lần đầu ngày
26/12/2007, thay đổi lần thứ 8 ngày 08/01/2024 do Ban quản lý các khu công nghiệp
và chế xuất Hà Nội cấp.

2. Tên cơ sở

a. Tên Cơ sở:
- Tên cơ sở: “Công ty TNHH Honest Việt Nam”
- Tổng vốn đầu tư của cơ sở: 42.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi hai tỉ

đồng./.) tương đương 2.400.000 USD (Bằng chữ: Hai triệu bốn trăm nghìn đô la
Mỹ./.), trong đó:

+ Vốn góp để thực hiện cơ sở là 26.250.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai mươi sáu
tỉ hai trăm năm mươi triệu đồng) tương đương 1.500.000 USD (Bằng chữ: Một triệu
năm trăm nghìn đô la Mỹ) chiếm tỉ lệ 62,5% tổng vốn đầu tư.

+ Vốn huy động: 15.750.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười lăm tỉ bảy trăm năm
mươi triệu đồng) tương đương với 900.000 USD (Bằng chữ: Chín trăm nghìn đô la
Mỹ).

- Mục tiêu:
+ Gia công và tân trang trục truyền động cơ và phụ tùng cơ khí khác của ô tô

phục vụ xuất khẩu.
+ Sản xuất lắp ráp linh kiện, phụ tùng ô tô

mailto:hue.dt@honestvietnam.com.vn
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b. Địa điểm cơ sở:

- Cơ sở nằm trên Lô 8B và 8C, Khu công nghiệp Nội Bài, xã Quang Tiến, huyện
Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam. Có diện tích: 6.194 m2.

Ranh giới vị trí đất xây dựng của nhà máy như sau:

- Phía Bắc giáp với Công ty TNHH Công nghiệp Spindex Hà Nội.

- Phía Đông giáp với Công ty TNHH Sakura Hong Ming Việt Nam.

- Phía Tây giáp với đường nội bộ của Khu công nghiệp.

- Phía Nam giáp với đường nội bộ của Khu công nghiệp.

Hình 1. 1. Hình ảnh vị trí thực hiện của cơ sở

c. Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan
đến môi trường, phê duyệt của Cơ sở.

- Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp số 0101945801 cấp lần đầu ngày
26/12/2007, thay đổi lần thứ 9 ngày 16/12/2021 do phòng Đăng kí kinh doanh – Sở Kế
hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.

- Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư số 7621057544 cấp lần đầu ngày 26/12/2007,
thay đổi lần thứ 8 ngày 08/01/2024 do Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất
Hà Nội cấp.

- Các giấy phép, hồ sơ môi trường đã được cấp:

+ Phiếu xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường số 297/TNMT&NĐ-
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QLMT của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội – Sở Tài nguyên, Môi trường và nhà
đất ngày 29/9/2006 của Dự án “Xây dựng nhà máy gia công và tái chế trục truyền và
các sản phẩm cơ khí khác của ô tô” – Công ty TNHH Honest Việt Nam.

+ Giấy phép xây dựng số 271/GPXD của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội –
Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội cấp ngày 02/4/2013 cho Công ty
TNHH Honest Việt Nam.

+ Thông báo số 13/TBCKMT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Sóc sơn cấp
ngày 23/07/2012 về việc chấp nhận đăng kí bản cam kết bảo vệ môi trường của dự án
xây mới nhà xưởng giai đoạn II – Nhà máy Honest Việt Nam.

+ Giấy phép môi trường số 50/GPMT-BQL ngày 31/12/2024 do Ban Quản lý các
khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội (Nay là Ban Quản lý các khu công nghệ cao và
khu công nghiệp Thành phố Hà Nội) cấp cho Cơ sở Công ty TNHH Honest Việt Nam.

d. Quy mô cơ sở:
* Quy mô phân loại theo tiêu chí của pháp luật về đầu tư công:
Theo Giấy chứng nhận đầu tư thay đổi lần thứ 8, ngày 08 tháng 01 năm 2024,

Công ty TNHH Honest Việt Nam, Quy mô công suất cơ sở bao gồm:

+ Trục truyền động cơ: 62.000 cái/năm sản xuất ổn định.

+ Các phụ tùng cơ khí khác của ô tô: 500.000 cái/năm sản xuất ổn định.

+ Thiết bị điện tử: 5.000 bộ/năm sản xuất.

+ Linh kiện phụ tùng ô tô: 400.000 cái/năm sản xuất ổn định

Tuy nhiên, trên thực tế, Công ty TNHH Honest Việt Nam không thực hiện hạng
mục sản xuất thiết bị điện tử, vì thế cơ sở không thuộc phụ lục II (Kèm theo Nghị định
số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều
của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về quy định chi tiết
một số điều của Luật Bảo vệ môi trường). Căn cứ theo Luật đầu tư công 2024 số
58/2024/QH15, theo khoản 3 điều 11, cơ sở có tổng vốn đầu tư: 42.000.000.000 (Bằng
chữ: Bốn mươi hai tỷ đồng./.). Do vậy, Cơ sở thuộc tiêu chí phân loại nhóm C.

Phạm vi của báo cáo đề xuất xin cấp lại giấy phép môi trường:

- Về quy mô công suất: Theo Giấy phép môi trường số 50/GPMT-BQL ngày
31/12/2024, Cơ sở chỉ bao gồm hoạt động sản xuất trục truyền động cơ, các phụ tùng
cơ khí khác của ô tô và linh kiện phụ tùng ô tô, không bao gồm hoạt động sản xuất
thiết bị điện tử, cụ thể như sau:

+ Trục truyền động cơ: 62.000 cái/năm sản xuất ổn định;

+ Các phụ tùng cơ khí khác của ô tô: 500.000 cái/năm sản xuất ổn định bao gồm

 Máy phát điện,

 Bộ khởi động,
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 Máy nén khí,

 Khớp nối quay,

 Bộ sấy khí,

 Van rơ le,

 Bộ khí động học,

 Bơm trợ lực tay lái kiểu dầu.

+ Linh kiện phụ tùng ô tô: 400.000 cái/năm sản xuất ổn định.

- Trong thời gian tới Cơ sở sẽ bổ sung thêm sản phẩm mới (Động cơ ô tô) thuộc
nhóm các phụ tùng cơ khí khác của ô tô. Tuy nhiên, không làm tăng công suất so với
Giấy chứng nhận đầu tư thay đổi lần thứ 8, ngày 08 tháng 01 năm 2024. Cụ thể như
sau:

+ Trục truyền động cơ: 62.000 cái/năm sản xuất ổn định;

+ Các phụ tùng cơ khí khác của ô tô: 500.000 cái/năm sản xuất ổn định bao gồm:

 Máy phát điện,

 Bộ khởi động,

 Máy nén khí,

 Khớp nối quay,

 Bộ sấy khí,

 Van rơ le,

 Bộ khí động học,

 Bơm trợ lực tay lái kiểu dầu;

 Động cơ ô tô cũ

+ Linh kiện phụ tùng ô tô: 400.000 cái/năm sản xuất ổn định.

Do đó, báo cáo đề xuất cấp lại GPMT của Cơ sở được thực hiện theo phụ lục X -
Mẫu báo cáo đề xuất cấp, cấp lại Giấy phép môi trường của Cơ sở đang hoạt động
(Kèm theo Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ về Sửa đổi,
bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính
phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường). Theo khoản 4 điều
41 của Luật bảo vệ môi trường năm 2020 và căn cứ theo Quyết định số 10/2025/QĐ-
UBND của UBND thành phố Hà Nội ngày 28/02/2025 về việc quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý các khu công nghệ cao và khu
công nghiệp thành phố Hà Nội. Do đó Cơ sở thuộc thẩm quyền do Ban Quản lý các
khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố Hà Nội cấp giấy phép môi trường.

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở
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3.1. Công suất hoạt động của cơ sở

Cơ sở hoạt động với công suất như sau:

- Số ca làm việc 1 ngày: 1 ca hành chính, 2 ca đối với một số bộ phận sản xuất

- Số ngày làm việc trong 1 tháng: 24 ngày;

- Tổng số nhân công làm việc tại cơ sở: 200 người

Công ty TNHH Honest Việt Nam đã được Ban quản lý các khu công nghiệp và
chế xuất Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 37621057544 cấp chứng
nhận lần đầu ngày 26/12/2007, thay đổi lần thứ 8 ngày 08/01/2024. Nhà máy hoạt
động tại lô 8B và 8C, Khu công nghiệp Nội Bài, xã Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Cơ sở
đã được Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội cấp Giấy phép môi
trường số 50/GPMT-BQL ngày 31/12/2024 với quy mô các sản phẩm như sau:

+ Trục truyền động cơ: 62.000 cái/năm sản xuất ổn định;

+ Các phụ tùng cơ khí khác của ô tô: 500.000 cái/năm sản xuất ổn định bao gồm

 Máy phát điện,

 Bộ khởi động,

 Máy nén khí,

 Khớp nối quay,

 Bộ sấy khí,

 Van rơ le,

 Bộ khí động học,

 Bơm trợ lực tay lái kiểu dầu.

+ Linh kiện phụ tùng ô tô: 400.000 cái/năm sản xuất ổn định.

Trong quá trình triển khai hoạt động, Cơ sở luôn chấp hành sản xuất đúng với
quy mô công suất đã được cấp phép. Hiện tại, Cơ sở đang hoạt động 55% công suất
theo Giấy phép môi trường số 50/GPMT-BQL ngày 31/12/2024. Trong thời gian tới,
cơ sở có kế hoạch nhập thêm sản phẩm mới về gia công, tái chế (Động cơ ô tô cũ) và
không làm thay đổi công suất. Công suất hoạt động của cơ sở trong thời gian tới như
sau:

Bảng 1.1. Quy mô công suất của cơ sở và sau khi nhập thêm sản phẩm mới

STT Tên sản phẩm Quy mô sản phẩm/năm So sánh sự
thay đổiGiai đoạn hiện

tại
(Theo Giấy phép
môi trường số

Sau khi thêm
sản phẩm mới
(Không làm thay
đổi công suất
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50/GPMT-BQL
ngày

31/12/2024)

theo Giấy chứng
nhận đầu tư số
37621057544)

1 Trục truyền động cơ 62.000 cái/năm 62.000 cái/năm Không thay đổi
2 Các phụ tùng cơ khí

khác của ô tô
500.000 cái/năm
- Máy phát điện
- Bộ khởi động
- Máy nén khí
- Khớp nối quay
- Bộ sấy khí
- Van rơ le
- Bộ khí động
học
- Bơm trợ lực tay
lái kiểu dầu

500.000 cái/năm
- Máy phát điện
- Bộ khởi động
- Máy nén khí
- Khớp nối quay
- Bộ sấy khí
- Van rơ le
- Bộ khí động
học
- Bơm trợ lực tay
lái kiểu dầu
- Động cơ ô tô cũ

Thêm sản
phẩm mới -
Động cơ ô tô
cũ (Không làm
tăng quy mô
công suất)

3 Linh kiện phụ tùng
ô tô

400.000 cái/năm 400.000 cái/năm

Dưới đây là lượng nguyên vật liệu nhập về gia công tại cơ sở trong 3 năm gần
nhất:

Bảng 1.2. Bảng thống kê nguyên vật liệu nhập khẩu gia công 3 năm gần nhất của
cơ sở

STT Tên nguyên vật liệu Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024

A Trục truyền động 35.548 32.652 29.835

B Các phụ tùng cơ khí
khác

178.828 180.928 196.058

1 Máy phát điện 87.461 85.370 82.915

2 Bộ khởi động 42.051 41.414 39.619

3 Máy nén khí 39.349 42.785 63.790

4 Khớp nối quay 5.830 4.651 3.248

5 Bộ sấy khí - 246 931

6 Bơm trợ lực tay lái kiểu
dầu

3.496 5.320 4.817
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7 Bộ khí động học 641 526 444

8 Van rơ le - 616 294

9 Động cơ ô tô cũ - - -

3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở

Các nguyên vật liệu cũ được cơ sở nhập trực tiếp từ công ty cổ phần Honest
(Công ty mẹ tại Nhật Bản) về Việt Nam để thực hiện gia công, tân trang lại.

Bảng 1.3. Vị trí thực hiện các công đoạn sản xuất của nhà máy

Lô 8C Lô 8B

Tại lô 8C có các công nghệ sản xuất như
đánh gỉ, phun sơn, rửa dầu, rửa nước, tháo
dời

Tầng 1: Thực hiện sản xuất mặt bằng
Động cơ ô tô cũ (sản phẩm mới).

Tầng 2: Thực hiện các công đọan lắp ráp
hoàn thiện linh kiện, kiểm tra và đóng
gói thành phẩm của một số mặt hàng
như: Máy phát điện, trục truyền động,
máy nén khí, bộ khởi động, khớp nối
quay, bơm trợ lực tay lái kiểu dầu,..
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A) Quy trình công nghệ gia công, tân trang trục truyền động (1 quy trình) -
không thay đổi so với GPMT số 50/GPMT-BQL ngày 31/12/2024

Hình 1. 2. Quy trình công nghệ gia công, tân trang trục truyền động
Thuyết minh quy trình công nghệ:

Bước 1. Nguyên liệu đầu vào là trục truyền động (cũ) với khối lượng từ
3,9kg~12,5kg/chiếc – được công ty nhập về từ Công ty cổ phần Honest (Nhật Bản) và
các Công ty đối tác nước ngoài khác.

Bước 2. Tháo rời các linh kiện: Sau khi nhận linh kiện, công nhân nhà máy sẽ
tiến hành tháo rời các linh kiện để phục vụ cho quá trình gia công, tái chế tiếp theo.
Tại công đoạn này sẽ phát sinh CTNH là mỡ thải và cao su dính dầu mỡ thải. Tuy

Trục truyền động (cũ)

Tháo rời các linh kiện

Rửa dầu, rửa nước

Đánh gỉ (đánh bóng linh kiện)

Mài tạo độ tròn đều

Gia công hàn, phay, tiện

Sơn bề mặt linh kiện

Kiểm tra phân loại linh kiện

Lắp ráp

Kiểm tra thành phẩm

Đóng gói

Chất thải nguy hại, tiếng ồn

Dầu hỏa
Nước

Chất thải nguy hại

Chất thải nguy hại,
Tiếng ồn

Chất thải nguy hại,
Tiếng ồn

Chất thải nguy hại,
Tiếng ồn

Chất thải nguy hại

Hạt đánh gỉ bi thép

Đá mài

+ Sơn, dung môi, chất
đóng rắn
+ Thay nước buồng
sơn (3 tháng/lần)

Tiếng ồn
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nhiên đã được Công ty thu gom về thùng chứa chuyên dụng trong kho chứa chất thải
nguy hại và thuê đơn vị có chức năng đến thu gom và xử lý theo quy định.

Bước 3. Rửa dầu, rửa nước:

Các linh kiện sau khi được tháo dỡ sẽ được rửa bằng dầu hỏa với mục đích loại
bỏ dầu cũ còn bám dính trên linh kiện lâu ngày (tại công đoạn này có dán cảnh báo
hóa chất, phiếu an toàn hóa chất), tại bàn rửa dầu có lắp tiếp địa để đề phòng các sự
chập cháy và có lắp hệ thống quạt hút mùi và thông gió. Ngoài ra có trang bị bình chữa
cháy theo tiêu chuẩn của PCCC và thùng chứa cát để ứng phó sự cố hóa chất.

Sau khi loại bỏ dầu cũ, linh kiện sẽ được rửa sạch bằng nước nhằm loại bỏ hoàn
toàn dầu mỡ dính trên linh kiện. Tại công đoạn này có phát sinh CTNH là nước thải
dính dầu, mỡ thải và dầu thải, tuy nhiên đã được Công ty thu gom về thùng chứa
chuyên dụng trong kho chứa chất thải nguy hại và thuê đơn vị có chức năng đến thu
gom và xử lý theo quy định.

Bước 4. Đánh gỉ (đánh bóng linh kiện):

Sau khi linh kiện được làm sạch, Công ty sẽ sử dụng hạt đánh gỉ bi thép để loại
bỏ gỉ và đánh bóng linh kiện. Tại công đoạn này có phát sinh CTNH là bột đánh gỉ
(lẫn gỉ) thải và được thu gom về kho chứa CTNH theo đúng quy định

Bước 5. Mài tạo độ tròn đều:

Linh kiện sau khi được đánh bóng và loại bỏ gỉ sẽ tiếp tục được đưa đến máy mài
(sự dụng đá mài – bánh mài) để mài linh kiện cho tròn đều và loại bỏ hoàn toàn được
gỉ thải còn đọng lại. Tại đây có phát sinh CTNH bột đá mài lẫn gỉ và đá mài thải. Hàng
ngày được thu gom về kho chứa CTNH theo đúng quy định và định kỳ bàn giao cho
đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý.

Bước 6. Gia công hàn, phay, tiện

Linh kiện sau khi được đánh bóng, mài lại sẽ được đưa đến công đoạn gia công
hàn, phay, tiện cắt gọt. Sau đó linh kiện được rửa dầu bằng máy rửa Trichloroethylen
để đảm bảo không còn dầu bám dính trên linh kiện. Tại công đoạn này có phát sinh
phoi kim loại dính dầu từ các công đoạn trước đó. Phoi kim loại này được rửa loại bỏ
sạch dầu bằng dung dịch Trichloroethylen. Phát sinh chất thải là dung dịch
Trichloroethylen thải. Chất thải CTNH phát sinh là (phoi kim loại và dung dịch
Trichloroethylen thải), Hàng ngày, Công ty sẽ tiến hành thu gom về kho chứa chất thải
nguy hại và thuê đơn vị có chức năng định kỳ đến thu gom và xử lý theo quy định.

Bước 7. Sơn bề mặt linh kiện:

Sau khi linh kiện đã được gia công sẽ được sơn bề mặt linh kiện. Tại công đoạn
này sử dụng sơn PU, dung môi DMT và chất đóng rắn. Tại bàn pha sơn có lắp đặt tiếp
địa để đề phòng các sự cố cháy nổ hóa chất. Hệ thống phun sơn của Công ty là 1
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buồng phun sơn khép kín, có quạt hút mùi và hệ thống nước phun để dập bụi và cặn
sơn nhằm ngăn sự phát tán bụi sơn ra bên ngoài môi trường để giảm nguy cơ sự cố.
Tại công đoạn có trang bị bình chữa cháy theo tiêu chuẩn của PCCC và các thùng chứa
cát để ứng phó sự cố hóa chất. Công nhân làm việc tại công đoạn này được trang bị
đầy đủ bảo hộ lao động như Khẩu trang lọc độc M2, găng tay, giầy bảo hộ chống HC.
Định kỳ 3 tháng/lần Công ty sẽ thay nước buồng sơn. Do vậy tại công đoạn này có
phát sinh CTNH là nước sơn thải và được thu gom về kho chứa CTNH và thuê đơn vị
có chức năng đến thu gom và xử lý theo đúng quy định.

Bước 8,9,10,11. Kiểm tra phân loại linh kiện – Lắp ráp – Kiểm tra thành phẩm –
Đóng gói:

Sau khi sơn bề mặt, linh kiện sẽ được phân loại và công nhân sẽ tiến hành lắp
ráp lại như ban đầu, kiểm tra lại chất lượng thành phẩm và tiến hành đem đi đóng gói
thành phẩm.
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B. Quy trình các phụ tùng cơ khí khác của ô tô (9 quy trình) - Thêm 01 sản phẩm
mới

b.1) Quy trình công nghệ gia công, tân trang máy phát điện - không thay đổi so với
GPMT số 50/GPMT-BQL ngày 31/12/2024

Hình 1. 3. Quy trình công nghệ gia công, tân trang máy phát điện

Thuyết minh quy trình công nghệ:

Bước 1. Nguyên liệu đầu vào là máy phát điện (cũ) với khối lượng 2,9kg~
6,3kg/chiếc – được công ty nhập về từ Công ty cổ phần Honest (Nhật Bản) và các
Công ty đối tác nước ngoài khác.

Máy phát điện (cũ)

Tháo rời các linh kiện

Rửa Trichloroethylen

Đánh gỉ (đánh bóng linh kiện)

Gia công tiện cắt gọt

Sơn bề mặt linh kiện

Máy làm khô linh kiện cơ khí

Máy sấy sản phẩm CHP

Kiểm tra phân loại linh kiện

Lắp ráp

Kiểm tra thành phẩm

Dung dịch
Trichloroethylen

Chất thải nguy hại

Chất thải nguy hại

Chất thải nguy hại,
Tiếng ồn

Chất thải nguy hại

Hạt đánh gỉ inox,
nhôm, thủy tinh

+ Sơn PU
+Dung môi
+Chất đóng rắn
+ Thay nước buồng sơn
(3 tháng/lần)

Đóng gói

Tiếng ồn

Tiếng ồn, nhiệt dư,
hơi sơn

Tiếng ồn
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Bước 2. Tháo rời các linh kiện: Sau khi nhận linh kiện, công nhân nhà máy sẽ
tiến hành tháo rời các linh kiện để phục vụ cho quá trình gia công, tái chế tiếp theo.

Bước 3. Rửa Trichloroethylen:

Các linh kiện sau khi được tháo dỡ sẽ được rửa dầu mỡ cũ bám dính trên linh
kiện bằng máy rửa (sử dụng hóa chất Trichloroethylen). Tại công đoạn này có trang bị
hệ thống hút mùi thông gió có nắp đậy và được quy định khi chỉ sử dụng mới được mở
nắp buồng máy. Máy rửa luôn được tiếp địa để đề phòng các sự chập cháy điện. Bên
cạnh đó có trang bị các bình chữa cháy theo tiêu chuẩn của PCCC và các thùng chứa
cát để ứng phó sự cố hóa chất. Khi làm việc tại công đoạn này, công nhân viên sẽ được
trang bị bảo hộ lao động khẩu trang lọc độc M2, găng tay, giày bảo hộ chống HC. Tại
công đoạn này có phát sinh CTNH là Trichloroethylen dính dầu mỡ thải, hàng ngày
Công ty sẽ thu gom về kho chứa chất thải nguy hại theo quy định, định kỳ bàn giao
cho đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý.

Bước 4. Đánh gỉ (đánh bóng linh kiện):

Sau khi linh kiện được làm sạch dầu mỡ bằng Trichloroethylen. Công ty sẽ sử
dụng hạt đánh gỉ inox và hạt đánh gỉ nhôm, hạt đánh gỉ thủy tinh để loại bỏ gỉ bám
dính trên linh kiện. Tại công đoạn này có phát sinh CTNH là bột đánh gỉ (lẫn gỉ) thải
và được thu gom về kho chứa CTNH theo đúng quy định.

Bước 5. Gia công tiện cắt gọt:

Linh kiện sau khi được đánh bóng và loại bỏ gỉ sẽ tiếp tục được đưa đến công
đoạn gia công, cắt gọt đi những phần thừa. Tại công đoạn này sẽ phát sinh phoi kim
loại dính dầu thừa từ các công đoạn trước đó. Phoi này được tẩy rửa loại bỏ hết dầu
bằng dung dịch Trichcloroethylen. Phát sinh chất thải CTNH là dung dịch
Trichloroethylen thải. Hàng ngày, Công ty sẽ tiến hành thu gom về kho chứa CTNH
theo đúng quy định và định kỳ bàn giao cho đơn vị có chức năng đến thu gom, vận
chuyển và xử lý.

Bước 6. Sơn bề mặt linh kiện

Sau khi linh kiện đã được gia công sẽ được sơn bề mặt linh kiện. Tại công đoạn
này sử dụng sơn PU, dung môi DMT và chất đóng rắn. Tại bàn pha sơn có lắp đặt tiếp
địa để đề phòng các sự cố cháy nổ hóa chất. Hệ thống phun sơn của Công ty là 1
buồng phun sơn khép kín, có quạt hút mùi và hệ thống nước phun để dập bụi và cặn
sơn nhằm ngăn sự phát tán bụi sơn ra bên ngoài môi trường để giảm nguy cơ sự cố.
Tại công đoạn có trang bị bình chữa cháy theo tiêu chuẩn của PCCC và các thùng chứa
cát để ứng phó sự cố hóa chất. Công nhân làm việc tại công đoạn này được trang bị
đầy đủ bảo hộ lao động như khẩu trang lọc độc M2, găng tay, giày bảo hộ chống HC.
Định kỳ 3 tháng/lần Công ty sẽ thay nước buồng sơn. Do vậy tại công đoạn này có
phát sinh CTNH là nước sơn thải và được thu gom về kho chứa chất thải nguy hại và
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định kỳ thuê đơn vị có chức năng đến thu gom và xử lý theo đúng quy định.

Bước 7,8: Máy làm khô linh kiện và máy sấy sản phẩm CHP:

Sau khi linh kiện được sơn bề mặt sẽ được tiếp tục đưa đến công đoạn làm khô
linh kiện cơ khí. Máy làm khô linh kiện cơ khí hoạt động tại nhiệt độ là 500C và thời
gian làm khô là 6 giờ. Tại công đoạn này có phát sinh tiếng ồn, nhiệt dư và hơi sơn.
Nhiệt dư thoát ra ngoài vỏ máy làm khô linh kiện cơ khí ước tính khoảng 200C

Sau khi được làm khô, linh kiện sẽ được đưa đến công đoạn sấy sản phẩm. Tại
công đoạn này sử dụng máy sấy sản phẩm CHP có nhiệt độ đầu vào là 420C, sấy trong
4 giờ. Tại công đoạn này sẽ phát sinh tiếng ồn, hơi sơn và nhiệt dư. Nhiệt dư thoát ra
ngoài vỏ máy ước tính khoảng 300C.

Nhà máy đã áp dụng làm cách nhiệt bằng bảo ôn, cánh cửa có gioăng cách nhiệt
nên lượng nhiệt tỏa ra bên ngoài là không đáng kể trung bình khoảng 300C

Bước 9,10,11,12. Kiểm tra phân loại linh kiện – Lắp ráp – Kiểm tra thành phẩm
– Đóng gói:

Sau khi sơn bề mặt, linh kiện sẽ được phân loại và công nhân sẽ tiến hành lắp ráp
lại như ban đầu, kiểm tra lại chất lượng thành phẩm và tiến hành đem đi đóng gói
thành phẩm.
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b.2) Quy trình công nghệ gia công, tân trang bộ khởi động - không thay đổi so với
GPMT số 50/GPMT-BQL ngày 31/12/2024

Hình 1. 4. Quy trình công nghệ gia công, tân trang bộ khởi động

Thuyết minh quy trình công nghệ:
Bước 1. Nguyên liệu đầu vào là bộ khởi động (cũ) với khối lượng 3,2kg~

7,1kg/chiếc – được công ty nhập về từ Công ty cổ phần Honest (Nhật Bản) và các
Công ty đối tác nước ngoài khác.

Bước 2. Tháo rời các linh kiện: Sau khi nhận linh kiện, công nhân nhà máy sẽ
tiến hành tháo rời các linh kiện để phục vụ cho quá trình gia công, tái chế tiếp theo.

Bước 3. Rửa nước, trichloroethylen:
Các linh kiện sau khi được tháo dỡ sẽ được rửa dầu mỡ cũ bám dính trên linh

kiện bằng dung dịch tẩy rửa (sử dụng hóa chất Trichloroethylen). Tại công đoạn này
có trang bị hệ thống hút mùi thông gió có nắp đậy và được quy định khi chỉ sử dụng
mới được mở nắp buồng máy. Máy rửa luôn được tiếp địa để đề phòng các sự chập
cháy điện. Bên cạnh đó có trang bị các bình chữa cháy theo tiêu chuẩn của PCCC và
các thùng chứa cát để ứng phó sự cố hóa chất. Khi làm việc tại công đoạn này, công

Bộ khởi động (cũ)

Tháo rời các linh kiện

Rửa nước, Trichloroethylen

Đánh gỉ, mài bóng linh kiện,
tiện cắt gọt

Sơn bề mặt linh kiện

Kiểm tra phân loại linh kiện

Lắp ráp

Kiểm tra thành phẩm

Đóng gói

Trichloroethylen Chất thải nguy hại

Chất thải nguy hại,
Tiếng ồn

Chất thải nguy hại

Hạt đánh gỉ nhôm,
inox, thủy tinh

Dùng First Tap Y làm
sạch bề mặt công đoạn

tiện cắt gọt
+ Sơn PU
+Dung môi
+Chất đóng rắn
+ Thay nước buồng
sơn (3 tháng/lần)

Tiếng ồn

Tiếng ồn

Tiếng ồn
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nhân viên sẽ được trang bị bảo hộ lao động khẩu trang lọc độc M2, găng tay, giày bảo
hộ chống HC. Tại công đoạn này có phát sinh CTNH là Trichloroethylen dính dầu mỡ
thải, hàng ngày Công ty sẽ thu gom về kho chứa chất thải nguy hại theo quy định và
định kỳ bàn giao cho đơn vị có chức năng đến thu gom, vận chuyển và xử lý.

Bước 4. Đánh gỉ, đánh bóng linh kiện, tiện cắt gọt:
Sau khi linh kiện được làm sạch dầu mỡ bằng Trichloroethylen. Công ty sẽ sử

dụng hạt đánh gỉ inox và hạt đánh gỉ nhôm, hạt đánh gỉ thủy tinh để loại bỏ gỉ bám
dính trên linh kiện.

Sau đó sẽ tiện cắt gọt đi những phần thừa. Tại công đoạn này sẽ phát sinh CTNH
là bột hạt đánh gỉ (lẫn gỉ) thải. Hàng ngày, Công ty sẽ tiến hành thu gom về kho chứa
CTNH theo đúng quy định. Định kỳ sẽ bàn giao cho đơn vị có chức năng đến thu gom,
vận chuyển và xử lý.

Bước 5. Sơn bề mặt linh kiện
Sau khi linh kiện đã được gia công sẽ được sơn bề mặt linh kiện. Tại công đoạn

này sử dụng sơn PU, dung môi DMT và chất đóng rắn. Tại bàn pha sơn có lắp đặt tiếp
địa để đề phòng các sự cố cháy nổ hóa chất. Hệ thống phun sơn của Công ty là 1
buồng phun sơn khép kín, có quạt hút mùi và hệ thống nước phun để dập bụi và cặn
sơn nhằm ngăn sự phát tán bụi sơn ra bên ngoài môi trường để giảm nguy cơ sự cố.
Tại công đoạn có trang bị bình chữa cháy theo tiêu chuẩn của PCCC và các thùng chứa
cát để ứng phó sự cố hóa chất. Công nhân làm việc tại công đoạn này được trang bị
đầy đủ bảo hộ lao động khẩu trang lọc độc M2, găng tay, giày bảo hộ chống HC. Định
kỳ 3 tháng/lần Công ty sẽ thay nước buồng sơn. Do vậy tại công đoạn này có phát sinh
chất thải nguy hại là nước sơn thải và được thu gom về kho chứa CTNH và thuê đơn vị
có chức năng đến thu gom và xử lý theo đúng quy định.

Bước 6,7,8,9. Kiểm tra phân loại linh kiện – Lắp ráp – Kiểm tra thành phẩm –
Đóng gói:

Sau khi sơn bề mặt, linh kiện sẽ được phân loại và công nhân sẽ tiến hành lắp ráp
lại như ban đầu, kiểm tra lại chất lượng thành phẩm và tiến hành đem đi đóng gói
thành phẩm.
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b.3) Quy trình công nghệ gia công, tân trang máy nén khí - không thay đổi so với
GPMT số 50/GPMT-BQL ngày 31/12/2024

Hình 1. 5. Quy trình công nghệ gia công, tân trang máy nén khí

Thuyết minh quy trình công nghệ:

Bước 1. Nguyên liệu đầu vào là máy nén khí (cũ) với khối lượng 3,0kg-
8,0kg/chiếc – được công ty nhập về từ Công ty cổ phần Honest (Nhật Bản) và các
Công ty đối tác nước ngoài khác.

Bước 2. Tháo rời các linh kiện: Sau khi nhận linh kiện, công nhân nhà máy sẽ

Dùng chất tẩy rửa bề mặt
kim loại Brakleen Non-
Chlorinated làm sạch bề
mặt sản phẩm

Đóng gói

Tiếng ồn

Chất thải nguy hại

Chất thải nguy hại,
Tiếng ồn

Chất thải nguy hại

Hạt đánh gỉ nhôm,
hạt inox , hạt thủy
tinh

+ Sơn PU
+ Dung môi
+ Chất đóng rắn
+ Thay nước buồng sơn
(3 tháng/lần)

Máy nén khí (cũ)

Tháo rời các linh kiện

Vệ sinh loại bỏ dầu

Rửa dầu, rửa nước

Đánh gỉ (đánh bóng linh kiện)

Sơn bề mặt linh kiện

Kiểm tra phân loại linh kiện

Lắp ráp

Kiểm tra thành phẩm

Gia công tiện cắt gọtNước Chất thải nguy hại, tiếng ồn

Dầu hỏa, Nước
Chế phẩm tẩy dầu siêu

âm CS-603 L2
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tiến hành tháo rời các linh kiện để phục vụ cho quá trình gia công, tái chế tiếp theo.

Bước 3: Vệ sinh loại bỏ dầu:

Sau khi tháo rời linh kiện, công nhân nhà máy sẽ vệ sinh, loại bỏ dầu trên bề mặt
linh kiện. Sau đó linh kiện được đến công đoạn rửa dầu cũ bám dính trên linh kiện.

Bước 4. Rửa dầu, rửa nước:

Các linh kiện sau khi được vệ sinh bề mặt sẽ được rửa bằng dầu hỏa với mục
đích loại bỏ dầu cũ còn bám dính trên linh kiện lâu ngày (tại công đoạn này có dán cảnh
báo hóa chất, phiếu an toàn hóa chất), tại bàn rửa dầu có lắp tiếp địa để đề phòng các sự
chập cháy và có lắp hệ thống quạt hút mùi và thông gió. Ngoài ra có trang bị bình chữa
cháy theo tiêu chuẩn của PCCC và thùng chứa cát để ứng phó sự cố hóa chất.

Sau khi loại bỏ dầu cũ, linh kiện sẽ được rửa sạch bằng nước nhằm loại bỏ hoàn
toàn dầu mỡ dính trên linh kiện. Tại công đoạn này có phát sinh nước thải tuy nhiên đã
được Công ty thu gom về thùng chứa chuyên dụng trong kho chứa chất thải nguy hại
và thuê đơn vị có chức năng đến thu gom và xử lý theo quy định.

Bước 5. Đánh gỉ, đánh bóng linh kiện:

Sau khi linh kiện được làm sạch dầu mỡ cũ bằng dầu hỏa và nước. Công ty sẽ sử
dụng hạt đánh gỉ inox và hạt đánh gỉ nhôm, hạt thủy tinh để loại bỏ gỉ bám dính trên
linh kiện.

Tại công đoạn này sẽ phát sinh bột hạt đánh gỉ (lẫn gỉ) thải. Chất thải này là chất
thải nguy hại. Hàng ngày, Công ty sẽ tiến hành thu gom về kho chứa CTNH theo đúng
quy định. Định kỳ bàn giao cho đơn vị có chức năng thu gom vận chuyển và xử lý.

Bước 6. Gia công tiện cắt gọt

Linh kiện được tiện cắt bỏ phần thừa. Tại công đoạn này có sử dụng dầu cắt gọt
pha loãng với nước đổ vào máy Tiện CNC. Khoảng 1~2 tháng sẽ thay mới nước pha
dầu cắt gọt này nên phát sinh nước thải dính dầu. Các phoi tiện dính dầu phát sinh sẽ
được rửa loại dầu bằng dung dịch Trichloroethylen. Đây là CTNH. Chất thải này được
thu gom về kho chứa CTNH và thuê đơn vị có chức năng xử lý theo đúng quy định

Bước 7. Sơn bề mặt linh kiện

Sau khi linh kiện đã được gia công sẽ được sơn bề mặt linh kiện. Tại công đoạn
này sử dụng sơn PU, dung môi DMT và chất đóng rắn. Tại bàn pha sơn có lắp đặt tiếp
địa để đề phòng các sự cố cháy nổ hóa chất. Hệ thống phun sơn của Công ty là 1
buồng phun sơn khép kín, có quạt hút mùi và hệ thống nước phun để dập bụi và cặn
sơn nhằm ngăn sự phát tán bụi sơn ra bên ngoài môi trường để giảm nguy cơ sự cố.
Tại công đoạn có trang bị bình chữa cháy theo tiêu chuẩn của PCCC và các thùng chứa
cát để ứng phó sự cố hóa chất. Công nhân làm việc tại công đoạn này được trang bị
đầy đủ bảo hộ lao động khẩu trang lọc độc M2, găng tay, giày bảo hộ chống HC. Định
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kỳ 3 tháng/lần Công ty sẽ thay nước buồng sơn. Do vậy tại công đoạn này có phát sinh
chất thải nguy hại là nước sơn thải và được thu gom về kho chứa CTNH và thuê đơn vị
có chức năng đến thu gom và xử lý theo đúng quy định.

Bước 8,9,10,11. Kiểm tra phân loại linh kiện – Lắp ráp – Kiểm tra thành phẩm –
Đóng gói:

Sau khi sơn bề mặt, linh kiện sẽ được phân loại và công nhân sẽ tiến hành lắp ráp
lại như ban đầu, kiểm tra lại chất lượng thành phẩm và tiến hành đem đi đóng gói
thành phẩm.

b.4) Quy trình công nghệ gia công, tân trang khớp nối quay - không thay đổi so với
GPMT số 50/GPMT-BQL ngày 31/12/2024

Hình 1. 6. Quy trình công nghệ gia công, tân trang khớp nối quay

Tiếng ồn

Đóng gói

Chất thải nguy hại,
Tiếng ồn

Khớp nối quay (cũ)

Đánh gỉ (đánh bóng linh kiện)

Tháo rời các linh kiện lần 2

Rửa dầu vệ sinh loại bỏ dầu bẩn

Gia công tiện

Kiểm tra phân loại linh kiện

Lắp ráp

Kiểm tra thành phẩm

Sơn bề mặt linh kiện

Chất thải nguy hại

Chất thải nguy hại

Hạt đánh gỉ nhôm

+ Sơn PU;
+ Dung môi;
+ Chất đóng rắn;
+ Thay nước buồng
sơn (3 tháng/lần)

Dầu hỏa;
Nước

Chất thải nguy hại

Tháo rời linh kiện lần 1
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Thuyết minh quy trình công nghệ:

Bước 1. Nguyên liệu đầu vào là khớp nối quay (cũ) với khối lượng 2,3-7kg/chiếc
– được công ty nhập về từ Công ty cổ phần Honest (Nhật Bản) và các Công ty đối tác
nước ngoài khác.

Bước 2: Tháo rời các linh kiện lần 1:

Sau khi nhập nguyên liệu về, Công nhân nhà máy sẽ tiến hành tháo rời các linh
kiện, ốc vít lần 1 để phục vụ cho quá trình đánh gỉ, đánh bóng linh kiện.

Bước 3. Đánh gỉ, đánh bóng linh kiện:

Công ty sẽ sử dụng hạt đánh gỉ nhôm để loại bỏ gỉ bám dính trên linh kiện.

Tại công đoạn này sẽ phát sinh bột hạt đánh gỉ (lẫn gỉ) thải. Chất thải này là chất
thải nguy hại. Hàng ngày, Công ty sẽ tiến hành thu gom về kho chứa CTNH theo đúng
quy định. Định kỳ bàn giao cho đơn vị có chức năng thu gom vận chuyển và xử lý.

Bước 4. Tháo rời các linh kiện lần 2: Sau khi đánh bóng linh kiện, loại bỏ gỉ.
Công nhân nhà máy sẽ tiến hành tháo rời các linh kiện để phục vụ cho quá trình gia
công, tái chế tiếp theo.

Bước 5: Rửa dầu vệ sinh loại bỏ dầu bẩn:

Sau khi tháo rời linh kiện, công nhân nhà máy sẽ vệ sinh, loại bỏ dầu trên bề mặt
linh kiện bằng dầu hoả (tại công đoạn này có dán cảnh báo hóa chất, phiếu an toàn hóa
chất), tại bàn rửa dầu có lắp tiếp địa để đề phòng các sự chập cháy và có lắp hệ thống
quạt hút mùi và thông gió. Ngoài ra có trang bị bình chữa cháy theo tiêu chuẩn của
PCCC và thùng chứa cát để ứng phó sự cố hóa chất.

Sau khi loại bỏ dầu cũ, linh kiện sẽ được rửa sạch bằng nước nhằm loại bỏ hoàn
toàn dầu mỡ dính trên linh kiện. Tại công đoạn này có phát sinh chất thải nguy hại là
nước thải dính dầu mỡ. Tuy nhiên đã được Công ty thu gom hàng ngày về thùng chứa
chuyên dụng trong kho chứa chất thải nguy hại và thuê đơn vị có chức năng đến thu
gom và xử lý theo quy định.

Bước 6. Gia công tiện:

Linh kiện được tiện cắt bỏ phần thừa. Tại công đoạn phát sinh phoi tiện sạch
(không dính dầu) được thu gom vào thùng đưng phế liệu sạch.

Bước 7,8,9. Kiểm tra phân loại linh kiện – Lắp ráp – Kiểm tra thành phẩm:

Sau khi gia công tiện, linh kiện sẽ được phân loại và công nhân sẽ tiến hành lắp
ráp lại như ban đầu, kiểm tra lại chất lượng thành phẩm và tiến hành đem đi sơn bề
mặt linh kiện.

Bước 10. Sơn bề mặt linh kiện

Sau khi linh kiện đã được gia công, lắp ráp và kiểm tra thành phẩm sẽ được đưa
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đến công đoạn sơn bề mặt linh kiện. Tại công đoạn này sử dụng sơn PU, dung môi
DMT và chất đóng rắn. Tại bàn pha sơn có lắp đặt tiếp địa để đề phòng các sự cố cháy
nổ hóa chất. Hệ thống phun sơn của Công ty là 1 buồng phun sơn khép kín, có quạt hút
mùi và hệ thống nước phun để dập bụi và cặn sơn nhằm ngăn sự phát tán bụi sơn ra
bên ngoài môi trường để giảm nguy cơ sự cố. Tại công đoạn có trang bị bình chữa
cháy theo tiêu chuẩn của PCCC và các thùng chứa cát để ứng phó sự cố hóa chất.
Công nhân làm việc tại công đoạn này được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động khẩu
trang lọc độc M2, găng tay, giày bảo hộ chống HC. Định kỳ 3 tháng/lần Công ty sẽ
thay nước buồng sơn. Do vậy tại công đoạn này có phát sinh chất thải nguy hại là nước
sơn thải và được thu gom về kho chứa CTNH và thuê đơn vị có chức năng đến thu
gom và xử lý theo đúng quy định.

Bước 11. Đóng gói:

Sau khi sơn bề mặt, linh kiện. Công nhân sẽ tiến hành đem đi đóng gói thành
phẩm.
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b.5) Quy trình công nghệ gia công, tân trang bộ sấy khí - không thay đổi so với
GPMT số 50/GPMT-BQL ngày 31/12/2024

Hình 1. 7. Quy trình công nghệ gia công, tân trang bộ sấy khí
Thuyết minh quy trình công nghệ:

Bước 1. Nguyên liệu đầu vào là bộ sấy khí (cũ) với khối lượng 3,5-13kg/chiếc –
được công ty nhập về từ Công ty cổ phần Honest (Nhật Bản) và các Công ty đối tác
nước ngoài khác.

Bước 2. Tháo rời các linh kiện: Sau khi nhận linh kiện, công nhân nhà máy sẽ
tiến hành tháo rời các linh kiện để phục vụ cho quá trình gia công, tái chế tiếp theo.

Bước 3: Vệ sinh loại bỏ mỡ:

Sau khi tháo rời linh kiện, công nhân nhà máy sẽ vệ sinh, loại bỏ mỡ trên bề mặt
linh kiện. Sau đó linh kiện được đến công đoạn rửa dầu cũ bám dính trên linh kiện.

Bước 4. Rửa nước và rửa siêu âm:

Các linh kiện sau khi được vệ sinh bề mặt sẽ được rửa bằng chế phẩm tẩy dầu
siêu âm CS-603 L2 với mục đích loại bỏ dầu cũ còn bám dính trên linh kiện lâu ngày

Bộ sấy khí (cũ)

Tháo rời các linh kiện

Vệ sinh loại bỏ mỡ

Rửa nước và rửa siêu âm

Sơn bề mặt linh kiện

Kiểm tra phân loại linh kiện

Lắp ráp

Kiểm tra thành phẩm

Đóng gói

Chất thải nguy hại

Chế phẩm tẩy dầu
siêu âm CS-603 L2

+ Sơn PU
+Dung môi
+Chất đóng rắn
+Thay nước buồng
sơn (3 tháng/lần)

Chất thải nguy hại

Tiếng ồn

Tiếng ồn
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(tại công đoạn này có dán cảnh báo hóa chất, phiếu an toàn hóa chất), tại bàn rửa dầu
có lắp tiếp địa để đề phòng các sự chập cháy và có lắp hệ thống quạt hút mùi và thông
gió. Ngoài ra có trang bị bình chữa cháy theo tiêu chuẩn của PCCC và thùng chứa cát
để ứng phó sự cố hóa chất.

Sau khi loại bỏ dầu cũ, linh kiện sẽ được rửa sạch bằng nước nhằm loại bỏ hoàn
toàn dầu mỡ dính trên linh kiện. Tại công đoạn này có phát sinh nước thải tuy nhiên đã
được Công ty thu gom về thùng chứa chuyên dụng trong kho chứa chất thải nguy hại
và thuê đơn vị có chức năng đến thu gom và xử lý theo quy định.

Bước 5. Sơn bề mặt linh kiện

Sau khi linh kiện đã được gia công, loại bỏ hoàn toàn dầu mỡ thừa bám dính trên
linh kiện lâu ngày, sẽ được đưa đến công đoạn sơn bề mặt linh kiện. Tại công đoạn
này sử dụng sơn PU, dung môi DMT và chất đóng rắn. Tại bàn pha sơn có lắp đặt tiếp
địa để đề phòng các sự cố cháy nổ hóa chất. Hệ thống phun sơn của Công ty là 1
buồng phun sơn khép kín, có quạt hút mùi và hệ thống nước phun để dập bụi và cặn
sơn nhằm ngăn sự phát tán bụi sơn ra bên ngoài môi trường để giảm nguy cơ sự cố.
Tại công đoạn có trang bị bình chữa cháy theo tiêu chuẩn của PCCC và các thùng chứa
cát để ứng phó sự cố hóa chất. Công nhân làm việc tại công đoạn này được trang bị
đầy đủ bảo hộ lao động như khẩu trang lọc độc M2, găng tay, giày bảo hộ chống HC.
Định kỳ 3 tháng/lần Công ty sẽ thay nước buồng sơn. Do vậy tại công đoạn này có
phát sinh chất thải nguy hại là nước sơn thải và được thu gom về kho chứa CTNH và
thuê đơn vị có chức năng đến thu gom và xử lý theo đúng quy định.

Bước 6,7,8,9. Kiểm tra phân loại linh kiện – Lắp ráp – Kiểm tra thành phẩm –
Đóng gói:

Sau khi sơn bề mặt, linh kiện sẽ được phân loại và công nhân sẽ tiến hành lắp ráp
lại như ban đầu, kiểm tra lại chất lượng thành phẩm và tiến hành đem đi đóng gói
thành phẩm.
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b.6) Quy trình công nghệ gia công, tân trang bơm trợ lực tay lái kiểu dầu - không
thay đổi so với GPMT số 50/GPMT-BQL ngày 31/12/2024

Hình 1. 8. Quy trình công nghệ gia công, tân trang bơm trợ lực tay lái kiểu dầu

Thuyết minh quy trình công nghệ:

Bước 1. Nguyên liệu đầu vào là bơm trợ lực tay lái kiểu dầu (cũ với khối lượng
1,3kg-3,0kg/chiếc – được công ty nhập về từ Công ty cổ phần Honest (Nhật Bản) và
các Công ty đối tác nước ngoài khác.

Bước 2. Tháo rời các linh kiện: Sau khi nhận linh kiện, công nhân nhà máy sẽ
tiến hành tháo rời các linh kiện để phục vụ cho quá trình gia công, tái chế tiếp theo.

Bước 3: Vệ sinh loại bỏ dầu:

Sau khi tháo rời linh kiện, công nhân nhà máy sẽ vệ sinh, loại bỏ dầu trên bề mặt
linh kiện. Sau đó linh kiện được đến công đoạn rửa dầu cũ bám dính trên linh kiện.

Bước 4. Rửa dầu:

Các linh kiện sau khi được vệ sinh bề mặt sẽ được rửa bằng dầu hỏa với mục
đích loại bỏ dầu cũ còn bám dính trên linh kiện lâu ngày (tại công đoạn này có dán

Bơm trợ lực tay lái kiểu dầu (cũ)

Tháo rời các linh kiện

Vệ sinh loại bỏ dầu
Vệ sinh loại bỏ mỡ

Rửa dầu

Sơn bề mặt linh kiện

Kiểm tra phân loại linh kiện

Lắp ráp

Kiểm tra thành phẩm

Đóng gói

Chất thải nguy hại

Dầu hỏa
Nước

+ Sơn PU
+Dung môi
+Chất đóng rắn
+Thay nước buồng
sơn (3 tháng/lần)

Chất thải nguy hại

Tiếng ồn

Tiếng ồn
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cảnh báo hóa chất, phiếu an toàn hóa chất), tại bàn rửa dầu có lắp tiếp địa để đề phòng
các sự chập cháy và có lắp hệ thống quạt hút mùi và thông gió. Ngoài ra có trang bị
bình chữa cháy theo tiêu chuẩn của PCCC và thùng chứa cát để ứng phó sự cố hóa
chất.

Sau khi loại bỏ dầu cũ, linh kiện sẽ được rửa sạch bằng nước nhằm loại bỏ hoàn
toàn dầu mỡ dính trên linh kiện. Tại công đoạn này có phát sinh nước thải tuy nhiên đã
được Công ty thu gom về thùng chứa chuyên dụng trong kho chứa chất thải nguy hại
và thuê đơn vị có chức năng đến thu gom và xử lý theo quy định.

Bước 5. Sơn bề mặt linh kiện

Sau khi linh kiện đã được gia công loại bỏ hoàn toàn dầu mỡ bám dính lâu ngày
trên kiện, sẽ được đưa đến công đoạn sơn bề mặt linh kiện. Tại công đoạn này sử dụng
sơn PU, dung môi DMT và chất đóng rắn. Tại bàn pha sơn có lắp đặt tiếp địa để đề
phòng các sự cố cháy nổ hóa chất. Hệ thống phun sơn của Công ty là 1 buồng phun
sơn khép kín, có quạt hút mùi và hệ thống nước phun để dập bụi và cặn sơn nhằm
ngăn sự phát tán bụi sơn ra bên ngoài môi trường để giảm nguy cơ sự cố. Tại công
đoạn có trang bị bình chữa cháy theo tiêu chuẩn của PCCC và các thùng chứa cát để
ứng phó sự cố hóa chất. Công nhân làm việc tại công đoạn này được trang bị đầy đủ
bảo hộ lao động như khẩu trang lọc độc M2, găng tay, giày bảo hộ chống HC. Định kỳ
3 tháng/lần Công ty sẽ thay nước buồng sơn. Do vậy tại công đoạn này có phát sinh
nước sơn thải và được thu gom về kho chứa CTNH và thuê đơn vị có chức năng đến
thu gom và xử lý theo đúng quy định.

Bước 6,7,8,9. Kiểm tra phân loại linh kiện – Lắp ráp – Kiểm tra thành phẩm –
Đóng gói:

Sau khi sơn bề mặt, linh kiện sẽ được phân loại và công nhân sẽ tiến hành lắp
ráp lại như ban đầu, kiểm tra lại chất lượng thành phẩm và tiến hành đem đi đóng gói
thành phẩm.
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b.7) Quy trình công nghệ gia công, tân trang bộ hoá khí lỏng (Bộ khí động học) -
không thay đổi so với GPMT số 50/GPMT-BQL ngày 31/12/2024

Hình 1. 9. Quy trình công nghệ gia công, tân trang bộ hoá khí lỏng

Thuyết minh quy trình công nghệ

Bước 1. Nguyên liệu đầu vào là bộ hóa khí lỏng (cũ) với khối lượng 2,6-
3,1kg/chiếc – được công ty nhập về từ Công ty cổ phần Honest (Nhật Bản) và các
Công ty đối tác nước ngoài khác.

Bước 2. Tháo rời các linh kiện: Sau khi nhận linh kiện, công nhân nhà máy sẽ
tiến hành tháo rời các linh kiện để phục vụ cho quá trình gia công, tái chế tiếp theo.

Bước 3. Đánh gỉ:

Sau khi tháo rời linh kiện của thiết bị cũ Công ty sẽ sử dụng hạt đánh gỉ nhôm để
loại bỏ gỉ bám dính trên linh kiện.

Tại công đoạn này sẽ phát sinh bột hạt đánh gỉ (lẫn gỉ) thải. Chất thải này là chất
thải nguy hại. Hàng ngày, Công ty sẽ tiến hành thu gom về kho chứa CTNH theo đúng
quy định.

Bộ hóa khí lỏng (cũ)

Tháo rời các linh kiện
Tháo rời các linh kiện

Đánh gỉ

Rửa dầu

Sơn bề mặt linh kiện

Kiểm tra phân loại linh kiện

Lắp ráp

Kiểm tra thành phẩm

Đóng gói

Chất thải nguy hại

Dầu hỏa

+ Sơn PU
+Thay nước buồng
sơn (3 tháng/lần)

Chất thải nguy hại

Hạt đánh gỉ inox, hạt
nhôm Chất thải nguy hại,

Tiếng ồn

Tiếng ồn

Tiếng ồn
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Bước 4. Rửa dầu:
Các linh kiện sau khi được vệ sinh bề mặt, loại bỏ gỉ trên linh kiện sẽ được rửa

bằng dầu hỏa với mục đích loại bỏ dầu cũ còn bám dính trên linh kiện lâu ngày (tại
công đoạn này có dán cảnh báo hóa chất, phiếu an toàn hóa chất), tại bàn rửa dầu có
lắp tiếp địa để đề phòng các sự chập cháy và có lắp hệ thống quạt hút mùi và thông gió.
Ngoài ra có trang bị bình chữa cháy theo tiêu chuẩn của PCCC và thùng chứa cát để
ứng phó sự cố hóa chất.

Sau khi loại bỏ dầu cũ, linh kiện sẽ được rửa sạch bằng nước nhằm loại bỏ hoàn
toàn dầu mỡ dính trên linh kiện. Tại công đoạn này có phát sinh nước thải tuy nhiên đã
được Công ty thu gom về thùng chứa chuyên dụng trong kho chứa chất thải nguy hại
và thuê đơn vị có chức năng đến thu gom và xử lý theo quy định.

Bước 5. Sơn bề mặt linh kiện
Sau khi linh kiện đã được gia công, loại bỏ dầu mỡ bám dính, linh kiện sẽ được

đưa đến công đoạn sơn bề mặt linh kiện. Tại công đoạn này sử dụng sơn PU, dung môi
DMT và chất đóng rắn. Tại bàn pha sơn có lắp đặt tiếp địa để đề phòng các sự cố cháy
nổ hóa chất. Hệ thống phun sơn của Công ty là 1 buồng phun sơn khép kín, có quạt hút
mùi và hệ thống nước phun để dập bụi và cặn sơn nhằm ngăn sự phát tán bụi sơn ra
bên ngoài môi trường để giảm nguy cơ sự cố. Tại công đoạn có trang bị bình chữa
cháy theo tiêu chuẩn của PCCC và các thùng chứa cát để ứng phó sự cố hóa chất.
Công nhân làm việc tại công đoạn này được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động như khẩu
trang lọc độc M2, găng tay, giầy bảo hộ chống HC. Định kỳ 3 tháng/lần Công ty sẽ
thay nước buồng sơn. Do vậy tại công đoạn này có phát sinh nước sơn thải và được
thu gom về kho chứa CTNH và thuê đơn vị có chức năng đến thu gom và xử lý theo
đúng quy định.

Bước 6,7,8,9. Kiểm tra phân loại linh kiện – Lắp ráp – Kiểm tra thành phẩm –
Đóng gói:

Sau khi sơn bề mặt, linh kiện sẽ được phân loại và công nhân sẽ tiến hành lắp ráp
lại như ban đầu, kiểm tra lại chất lượng thành phẩm và tiến hành đem đi đóng gói
thành phẩm.
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b.8) Quy trình công nghệ gia công, tân trang van rơ le - không thay đổi so với
GPMT số 50/GPMT-BQL ngày 31/12/2024

Hình 1. 10. Quy trình công nghệ gia công, tân trang van Rơ le

Thuyết minh quy trình công nghệ:

Bước 1. Nguyên liệu đầu vào là Van rơ le (cũ) với khối lượng 1,6-1,7kg/chiếc –
được công ty nhập về từ Công ty cổ phần Honest (Nhật Bản) và các Công ty đối tác
nước ngoài khác.

Bước 2. Đánh gỉ:

Sau khi tháo rời linh kiện của thiết bị cũ Công ty sẽ sử dụng hạt đánh gỉ nhôm,
hạt đánh gỉ inox để loại bỏ gỉ bám dính trên linh kiện.

Tại công đoạn này sẽ phát sinh bột hạt đánh gỉ (lẫn gỉ) thải. Chất thải này là chất
thải nguy hại. Hàng ngày, Công ty sẽ tiến hành thu gom về kho chứa CTNH theo đúng
quy định. Định kỳ bàn giao cho đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý
chất thải theo đúng quy định.

Bước 3. Tháo rời các linh kiện: Sau khi loại bỏ gỉ bám trên linh kiện, công nhân
nhà máy sẽ tiến hành tháo rời các linh kiện để phục vụ cho quá trình gia công, tái chế

Van rơ le (cũ)

Đánh gỉ

Tháo rời linh kiện lần 2

Rửa nước

Kiểm tra phân loại linh kiện

Lắp ráp

Kiểm tra thành phẩm

Đóng gói

Tiếng ồn

Chế phẩm tẩy dầu
siêu âm CS-603 L2
Nước Chất thải nguy hại

Hạt đánh gỉ inox, hạt
nhôm

Chất thải nguy hại,
Tiếng ồn

Tiếng ồn

Tháo rời linh kiện lần 1
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tiếp theo

Bước 4. Rửa nước:

Các linh kiện sau khi được vệ sinh bề mặt sẽ được rửa bằng chế phẩm tẩy dầu
siêu âm CS-603 L2 với mục đích loại bỏ dầu cũ còn bám dính trên linh kiện lâu ngày
(tại công đoạn này có dán cảnh báo hóa chất, phiếu an toàn hóa chất), tại bàn rửa dầu
có lắp tiếp địa để đề phòng các sự chập cháy và có lắp hệ thống quạt hút mùi và thông
gió. Ngoài ra có trang bị bình chữa cháy theo tiêu chuẩn của PCCC và thùng chứa cát
để ứng phó sự cố hóa chất.

Sau khi loại bỏ dầu cũ, linh kiện sẽ được rửa sạch bằng nước nhằm loại bỏ hoàn
toàn dầu mỡ dính trên linh kiện. Tại công đoạn này có phát sinh CTNH là nước thải
dính dầu tuy nhiên đã được Công ty thu gom về thùng chứa chuyên dụng trong kho
chứa chất thải nguy hại và thuê đơn vị có chức năng đến thu gom và xử lý theo quy
định.

Bước 5,6,7,8. Kiểm tra phân loại linh kiện – Lắp ráp – Kiểm tra thành phẩm –
Đóng gói:

Sau khi rửa nước sẽ được phân loại và công nhân sẽ tiến hành lắp ráp lại như ban
đầu, kiểm tra lại chất lượng thành phẩm và tiến hành đem đi đóng gói thành phẩm.
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b.9) Quy trình công nghệ gia công, tân trang động cơ ô tô (Sản phẩm mới)

Hình 1. 11. Quy trình công nghệ gia công, tân trang động cơ ô tô

Thuyết minh quy trình công nghệ:

Chất thải nguy hại
Tiếng ồn

Nước

Chất thải nguy hại

Chất thải nguy hại

Chất thải nguy hại

Lắp ráp

Chất thải nguy hại

Nước
Muối nở

Sơn PU
Dung môi
Chất đóng rắn
Thay nước buồng sơn (3
tháng/lần)

Động cơ ô tô (cũ)

Tháo rời các linh kiện

Rửa nước lần 1

Rửa nước lần 2

Rửa sản phẩm lần 3

Gia công tiện cắt gọt, khoan bằng
máy CNC

Sơn bề mặt linh kiện

Kiểm tra máy

Kiểm tra

Sử dụng nước
Dung môi làm mát.

Nước

Kiểm độ bền sản phẩm và hoàn thiện

Kiểm tra cuối

Đóng gói

Chất thải nguy hại
Tiếng ồn

Tiếng ồn
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Bước 1. Nguyên liệu đầu vào là động cơ ô tô (cũ) với khối lượng
50kg~70kg/chiếc – được công ty nhập về từ Công ty cổ phần Honest (Nhật Bản) và
các Công ty đối tác nước ngoài khác.

Bước 2. Tháo rời các linh kiện: Sau khi nhận linh kiện, công nhân nhà máy sẽ
tiến hành tháo rời các linh kiện để phục vụ cho quá trình gia công, tái chế tiếp theo.

Bước 3: Rửa sản phẩm lần 1:

Sau khi tháo rời linh kiện, công nhân nhà máy sẽ vệ sinh, loại bỏ dầu trên bề mặt
linh kiện. Sau đó linh kiện được đến công đoạn rửa dầu cũ bám dính trên linh kiện.

Các linh kiện sau khi được vệ sinh bề mặt sẽ được rửa bằng nước với mục đích
loại bỏ dầu cũ còn bám dính trên linh kiện lâu ngày, tại bàn rửa nước có lắp tiếp địa để
đề phòng các sự chập cháy và có lắp hệ thống quạt hút mùi và thông gió. Ngoài ra có
trang bị bình chữa cháy theo tiêu chuẩn của PCCC và thùng chứa cát để ứng phó sự cố
hóa chất.

Sau khi loại bỏ dầu cũ, linh kiện sẽ được rửa sạch bằng nước nhằm loại bỏ hoàn
toàn dầu mỡ dính trên linh kiện. Tại công đoạn này có phát sinh nước thải tuy nhiên đã
được Công ty thu gom về thùng chứa chuyên dụng trong kho chứa chất thải nguy hại
và thuê đơn vị có chức năng đến thu gom và xử lý theo quy định.

Bước 4 : Rửa sản phẩm lần 2.

Sau khi rửa lần 1, công nhân nhà máy sẽ vệ sinh, loại bỏ dầu trên bề mặt linh
kiện thêm 1 lần nữa. Sau đó linh kiện được đến công đoạn rửa dầu cũ bám dính trên
linh kiện.

Các linh kiện sau khi được vệ sinh bề mặt sẽ được rửa bằng nước với mục đích
loại bỏ dầu cũ còn bám dính trên linh kiện lâu ngày, tại bàn rửa nước có lắp tiếp địa để
đề phòng các sự chập cháy và có lắp hệ thống quạt hút mùi và thông gió. Ngoài ra có
trang bị bình chữa cháy theo tiêu chuẩn của PCCC và thùng chứa cát để ứng phó sự cố
hóa chất.

Tại công đoạn này có phát sinh nước thải tuy nhiên đã được Công ty thu gom về
thùng chứa chuyên dụng trong kho chứa chất thải nguy hại và thuê đơn vị có chức
năng đến thu gom và xử lý theo quy định.

Bước 5. Rửa sản phẩm lần 3

Sau khi rửa lần 2, công nhân nhà máy sẽ vệ sinh, loại bỏ dầu trên bề mặt linh
kiện thêm 1 lần nữa. Sau đó linh kiện được đến công đoạn rửa dầu cũ bám dính trên
linh kiện.

Các linh kiện sau khi được vệ sinh bề mặt sẽ được rửa bằng nước và muối nở
với mục đích loại bỏ hoàn toàn dầu cũ còn bám dính trên linh kiện lâu ngày, tại bàn
rửa có lắp tiếp địa để đề phòng các sự chập cháy và có lắp hệ thống quạt hút mùi và
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thông gió. Ngoài ra có trang bị bình chữa cháy theo tiêu chuẩn của PCCC và thùng
chứa cát để ứng phó sự cố hóa chất.

Tại công đoạn này có phát sinh nước thải tuy nhiên đã được Công ty thu gom về
thùng chứa chuyên dụng trong kho chứa chất thải nguy hại và thuê đơn vị có chức
năng đến thu gom và xử lý theo quy định.

Bước 6: Kiểm tra sản phẩm lần 1

Sau khi rửa các linh kiện với nước và muối nở xong, bước tiếp theo công nhân
nhà máy sẽ kiểm tra về một số chi tiết của sản phẩm như: Bình dầu, đầu xi lanh, khối
xi lanh ….

Bước 7: Gia công tiện, cắt, gọt

Linh kiện được tiện cắt bỏ phần thừa. Tại công đoạn này có sử dụng dầu cắt gọt
pha loãng với nước đổ vào máy Tiện CNC. Khoảng 1~2 tháng sẽ thay mới nước pha
dầu cắt gọt này nên phát sinh nước thải dính dầu. Các phoi tiện dính dầu phát sinh sẽ
được rửa loại dầu bằng dung

dịch Trichloroethylen. Đây là CTNH. Chất thải này được thu gom về kho chứa
CTNH và thuê đơn vị có chức năng xử lý theo đúng quy định

Bước 8. Sơn bề mặt linh kiện

Sau khi linh kiện đã được gia công sẽ được sơn bề mặt linh kiện. Tại công đoạn
này sử dụng sơn PU, dung môi DMT và chất đóng rắn. Tại bàn pha sơn có lắp đặt tiếp
địa để đề phòng các sự cố cháy nổ hóa chất. Hệ thống phun sơn của Công ty là 1
buồng phun sơn khép kín, có quạt hút mùi và hệ thống nước phun để dập bụi và cặn
sơn nhằm ngăn sự phát tán bụi sơn ra bên ngoài môi trường để giảm nguy cơ sự cố.
Tại công đoạn có trang bị bình chữa cháy theo tiêu chuẩn của PCCC và các thùng chứa
cát để ứng phó sự cố hóa chất. Công nhân làm việc tại công đoạn này được trang bị
đầy đủ bảo hộ lao động khẩu trang lọc độc M2, găng tay, giày bảo hộ chống HC. Định
kỳ 3 tháng/lần Công ty sẽ thay nước buồng sơn. Do vậy tại công đoạn này có phát sinh
chất thải nguy hại là nước sơn thải và được thu gom về kho chứa CTNH và thuê đơn vị
có chức năng đến thu gom và xử lý theo đúng quy định.

Bước 9,10,11. Kiểm tra lần 2 - Lắp ráp -Kiểm tra độ bền sản phẩm -Kiểm tra
cuối, Hoàn thiện – Đóng gói:

Sau khi sơn bề mặt, linh kiện sẽ được phân loại và công nhân sẽ tiến hành lắp ráp
lại như ban đầu, kiểm tra lại chất lượng thành phẩm và tiến hành đem đi đóng gói
thành phẩm.

C. Linh kiện phụ tùng ô tô: 400.000 sản phẩm/năm - không thay đổi so với
GPMT số 50/GPMT-BQL ngày 31/12/2024

Công ty nhập linh kiện phụ tùng mới về kiểm tra, đóng gói xuất đi, không thực
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hiện sản xuất, do vậy không phát sinh chất thải sản xuất.

*) Danh mục máy móc thiết bị phục vụ hoạt động tại cơ sở

Máy móc thiết bị được nhập khẩu đồng bộ từ nước ngoài (Nhật Bản, hoặc các nước
Châu Âu). Các máy móc đều sử dụng các thiết bị hiện đại nên ít gây ô nhiễm môi trường.
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Bảng 1.4. Danh mục các máy móc, thiết bị của cơ sở

STT Mã MMTB Tên máy móc thiết bị Đơn vị
tính

Số
lượng Xuất xứ Tình

trạng
Sử dụng cho quy trình

sản xuất

Lô 8C

1 GSH-1076R-2 Máy đánh gỉ và phụ kiện đồng bộ Bộ 5 Nhật Bản 70% Máy phát điện, Máy nén
khí, Bộ khởi động

2 TB TYPE Máy đánh gỉ Bộ 1 Nhật Bản 70% Dùng chung các bộ phận

3 NKD-100 Máy rửa sản phẩm Bộ 4 Nhật Bản 70% Máy nén khí và trục
truyền động

4 YD190SL6 Máy hàn bán tự động Bộ 1 Nhật Bản 70% Trục truyền động
5 Máy phay (MS-P, MORI SEIKI) Chiếc 1 Nhật Bản 70% Trục truyền động
6 Máy ép tay 15 tấn 15-835 Chiếc 1 Nhật Bản 80% Trục truyền động
7 Máy ép tay loại 3 tấn mới 100% Chiếc 1 Nhật Bản 80% Máy phát điện
8 D&V/ST-16 Máy kiểm tra sản phẩm bộ khởi động Chiếc 1 Nhật Bản 80% Bộ khởi động
9 GP-30*40H Máy mài và phụ kiện kèm theo Bộ 1 Nhật Bản 80% Trục truyền động
10 Máy ép tay GM Press Chiếc 3 Nhật Bản 80% Bộ khởi động
11 PFR2-L Máy rửa tự động (PFR2-L) Bộ 1 Nhật Bản 85% Trục truyền động

12 YR-150SA2 Máy hàn (kèm phụ kiện : Thiết bị làm mát
của máy hàn) Bộ 1 Nhật Bản 85% Bộ khởi động

13 NWB-200SPT Buồng sơn Bộ 1 Nhật Bản 85% Máy phát điện
14 TC-F-450U Máy rửa sản phẩm kiểu tự động Bộ 1 Nhật Bản 85% Máy phát điện

15 LR-55A Máy tiện LR-55A (hàng đã qua sử dụng,
chất lượng còn >80%) Bộ 1 Nhật Bản 90% Máy phát điện

16 RV-1500S-5A Máy hút mỡ cho trục truyền động Chiếc 1 Nhật Bản 90% Trục truyền động
17 NTB-1 Máy đánh gỉ Bộ 1 Nhật Bản 90% Máy phát điện
18 T-1 Máy đánh gỉ Bộ 1 Nhật Bản 90% Máy phát điện
19 DH-RF-3 Máy đánh gỉ Bộ 1 Nhật Bản 90% Bộ khởi động
20 CHP-250DF Máy hàn chân điốt (CHP-250DF) Chiếc 1 Nhật Bản 90% Máy phát điện
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STT Mã MMTB Tên máy móc thiết bị Đơn vị
tính

Số
lượng Xuất xứ Tình

trạng
Sử dụng cho quy trình

sản xuất

21 T-1 Máy đánh gỉ Bộ 1 Nhật Bản 90% Bộ khởi động

22 2000×2000×20
00

Buồng sơn (Chỉ có Khung bằng Inox,
không gắn thiết bị điện dùng để ngăn không
cho sơn bắn ra ngoài nhà xưởng), kích
thước:
2000×2000×2000mm (1 bộ gồm 16 chi tiết)

Bộ 1 Việt Nam 90% Bộ khởi động

23 YES400VDA

Máy hút bụi sản phẩm
(Model :YES400VDA, công suất 400W,
dòng điện 3pha, không có túi hứng bụi sử
dụng trong công nghiệp gia công phụ tùng
ôtô)

Chiếc 1 Nhật Bản 90% Bộ khởi động

24 QZR-900 Máy đánh gỉ kèm phụ kiện Chiếc 1 Trung
Quốc 92% Máy nén khí

25 2000×2000×20
00

Buồng phun sơn sản phẩm Alternator (chất
liệu bằng inox, KT: 2000×2000×2000mm) Bộ 1 Việt Nam 92% Máy phát điện

26 ST-16

Máy kiểm tra (điện áp, dòng điện của mô
tơ), model: ST-16, điện áp:208-240 VAC,
dòng điện 26A, máy cũ đã qua sử dụng.
Năm sản xuất: 2015. Xuất xứ: Canada.

Bộ 1 Canada 92% Bộ khởi động

27 CHP-250DN
Máy ra nhiệt làm tan thiếc hàn để hàn
(Model :CHP-250DN, công suất : 1400W,
AC100V 50/60HZ) Hàng mới 100%

Chiếc 1 Nhật Bản 92% Máy phát điện

28 SS1

Máy rửa siêu âm tần số 50Hz (Nhãn hiệu:
Sonic Star; Điện áp 3pha 200V, công suất:
1000W, sản xuất năm 2021, Hàng mới
100%)

Chiếc 2 Đài Loan 92% Máy nén khí
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STT Mã MMTB Tên máy móc thiết bị Đơn vị
tính

Số
lượng Xuất xứ Tình

trạng
Sử dụng cho quy trình

sản xuất

29 NT-2
Máy đánh gỉ kèm phụ kiện (Model : NT-2,
Công suất 5.5 KW, Điện áp : 4P-200V.
Hãng sản xuất : Japan)

Bộ 1 Nhật Bản 95% Dùng cho bộ khởi động

30 S22-35-B

S22-35-B :Máy rửa siêu âm tần số 50Hz
(Model:S22-35-B,Nhãn hiệu :US; Điện áp
3pha 200V, công suất :1800W, Kèm phụ
kiện gồm:1 thiết bị siêu âm; 1 thiết bị tản
nhiệt cho máy)- hàng mới 100%

Bộ 1 Nhật Bản 100% Bộ khởi động

31 FX951-51 FX951-51: Máy hàn thiếc Chiếc 1 Nhật Bản 100% Máy phát điện

32 G09476

G09476 : Máy rửa siêu âm tần số
50Hz(Model: G09476, Nhãn hiệu : Sonic
Star; Điện áp 1 pha 100V, công
suất :1000W, Hàng mới 100%)

Bộ 1 Nhật Bản 100%
Bộ sấy khí cho hệ thống
cấp khí của xe ô tô &
Van rơ le

33 GSL-10H

GSL-10H: Máy tiện ngang CNC điều khiển
số (Model: GSL-10H; nhà sản xuất
TAKAMAZ; công suất trục: AC 5.5
kW/3.7kW; nguồn điện: 3 pha 200V, năm
sản xuất: 2023)

Chiếc 1 Nhật Bản 100% Máy nén khí

34 7FGL15 Xe nâng 1.5 tấn Bộ 1 Nhật Bản 70% Sử dụng chung cho cả
nhà máy

35 7FGL25 Xe nâng 2.5 tấn Bộ 1 Nhật Bản 70% Sử dụng chung cho cả
nhà máy

36 RV-1500S-5A Máy hút chân không Bộ 1 Nhật Bản 70% Trục truyền động
37 RCH-603 Máy hút dầu mỡ Bộ 1 Nhật Bản 70% Trục truyền động
38 R14E-F Máy bơm dầu mỡ Bộ 1 Nhật Bản 70% Trục truyền động
39 LR-55A Máy tiện Bộ 1 Nhật Bản 70% Máy phát điện
40 15 Ton Máy ép thủy lực Bộ 1 Nhật Bản 70% Khớp nối quay
41 SKR110M50S Máy tra dầu mỡ Bộ 3 Nhật Bản 70% Trục truyền động
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STT Mã MMTB Tên máy móc thiết bị Đơn vị
tính

Số
lượng Xuất xứ Tình

trạng
Sử dụng cho quy trình

sản xuất

42 TWO Class Máy rửa sản phẩm Bộ 1 Nhật Bản 70% Máy phát điện
43 Three Class Máy rửa sản phẩm Bộ 1 Nhật Bản 70% Bộ khởi động
44 FL350E Máy tiện Bộ 1 Nhật Bản 70% Máy nén khí
45 BPN505L Máy nén (5 tấn) Bộ 1 Nhật Bản 70% Máy phát điện

46 Máy ép hơi MSP-1500-DA ( đã qua sử
dụng) Chiếc 1 Nhật Bản 80% Bộ khởi động

47 Máy khoan TB131 Chiếc 1 Nhật Bản 80% Máy phát điện
48 Máy ép 10 tấn kèm giá đỡ 15-8775 Chiếc 1 Nhật Bản 70% Trục truyền động
49 Máy sấy sản phẩm CHP-250DN Chiếc 1 Nhật Bản 80% Bộ khởi động
50 Máy bơm mỡ SKR110M50SAL Chiếc 2 Nhật Bản 80% Trục truyền động

51 QZR Máy đánh gỉ kèm phụ kiện Chiếc 1 Trung
Quốc 95% Máy phát điện

52 900
Máy đánh gỉ (Model : 900, Nhãn hiệu :
Wuxi Gouda, Công suất :11.6kw, Điện áp:
380V/50Hz, Năm sản xuất : 2024.

Bộ 1 Trung
quốc 100% Bộ khởi động

53
HN1-072024-
01-000

Máy rửa cao áp ACC-01. Model: HN1-
072024-01-000, điện áp 200V tần số 50Hz,
điện 3 pha, dùng phun nước rửa sản phẩm,
công suất 28KW. Hàng mới 100%.

Chiếc 1 Việt Nam 100% Máy nén khí

54 HN2-092024-
01-000

Máy rửa siêu âm STA-01. Model: HN2-
092024-01-000, điện áp 380V, tần số 50Hz,
điện 3 pha, dùng rửa sản phẩm bằng siêu
âm, công suất 28KW.

Chiếc 1 Việt Nam 100% Bộ khởi động

Lô 8B
55 D&V/ALT-7 Máy kiểm tra sản phẩm máy phát điện Chiếc 1 Nhật Bản 80% Máy phát điện

56 H15001A Máy kiểm tra trục truyền động(hàng mới
100%) Chiếc 1 Nhật Bản 85% Trục truyền động
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STT Mã MMTB Tên máy móc thiết bị Đơn vị
tính

Số
lượng Xuất xứ Tình

trạng
Sử dụng cho quy trình

sản xuất

57 H15001B Máy kiểm tra trục truyền động(hàng mới
100%) Chiếc 1 Nhật Bản 85% Trục truyền động

58 Honest
PStester03 Máy kiểm tra sản phẩm PS Bộ 1 Nhật Bản 85% Bơm trợ lực tay lái kiểu

dầu
59 CVT-7A Máy kiểm tra sản phẩm bộ điều chỉnh IC Chiếc 1 Nhật Bản 85% Máy phát điện

60 ASL-5118AC Máy đóng gói kiểu chữ L ( Kèm phụ kiện :
Buồng sấy, Băng chuyền) Bộ 1 Nhật Bản 90% Dùng để đóng gói sp

61 CAB-TEST
Máy kiểm tra chế hòa khí CAB-TEST
(hàng đã qua sử dụng, chất lượng
còn >80%)

Bộ 1 Nhật Bản 90% Chế hoà khí

62 JW-220B Máy rửa sản phẩm công suất 5.5Kw Chiếc 1 Nhật Bản 90% Máy nén khí

63 SDG100S-3A5 Máy phát điện phòng sự cố (Công suất
80KVA) Chiếc 1 Nhật Bản 90% Bộ khởi động

64 DWX-05A Máy kiểm tra công tắc từ Chiếc 1 Nhật Bản 90% Bộ khởi động

65 Honest ACC
tester01 Máy kiểm tra sản phẩm máy nén khí Chiếc 1 Nhật Bản 90% Máy nén khí

66 Honest
VPRtester04

Máy kiểm tra độ hở khí của sản phẩm
(Model :Honest VPRtester04 , Điện áp
110V,Công suất 2A, Seri :20180001, Nhãn
hiệu :Honest)

Chiếc 1 Nhật Bản 90% Bộ khí động học

67 CV8

Máy làm khô sản phẩm khớp nối quay
(Model : CV8, Công suất 3600W, điện áp
200V, kích thước :1050x750x1580 mm,
Hãng sản xuất : Nhật bản)

Chiếc 1 Nhật Bản 90% Khớp nối quay

68 PMX18-2A Máy nắn dòng điện từ xoay chiều nắn sang
dòng 1 chiều Chiếc 1 Nhật Bản 90% Khớp nối quay

69 ABP-2 Máy ép thủy lực dầu (ép máy phát điện)
(ABP-2) Chiếc 1 Nhật Bản 90% Bơm trợ lực tay lái kiểu

dầu
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STT Mã MMTB Tên máy móc thiết bị Đơn vị
tính

Số
lượng Xuất xứ Tình

trạng
Sử dụng cho quy trình

sản xuất

70 Honest RBC
tester Máy kiểm tra sản phẩm khớp nối quay Chiếc 1 Nhật Bản 90% Khớp nối quay

71 15-8776 Máy ép thủy lực dầu (ép trục truyền động) Bộ 1 Nhật Bản 90% Trục truyền động

72 15-835 Máy ép thủy lực dầu (ép bộ khởi động) (15-
835) Chiếc 1 Nhật Bản 90% Bộ khởi động

73 CVT-7A Máy kiểm tra sản phẩm bộ điều chỉnh IC Chiếc 2 Nhật Bản 92% Máy phát điện

74 TSD-300

Máy hàn hồ quang dùng điện xoay chiều
(kèm phụ kiện : tay hàn và dây tiếp mát)
(Model :TSD-300, công suất : 2.0 KW, điện
áp AC100V 50/60HZ, Nhà sản xuất :
TELUS) Hàng mới 100%

Bộ 1 Nhật Bản 92% Máy phát điện

75 GM Press Máy ép bằng tay dùng để ép vòng bi vào ổ
trục (Model : GOMI) Chiếc 3 Nhật Bản 92% Máy phát điện

76 ALT-198 Máy kiểm tra sản phẩm máy phát điện Bộ 1 Nhật Bản 92% Máy phát điện

77 ALT-98H

Máy kiểm tra (điện áp, dòng điện của mô
tơ), model: ALT-98H, điện áp: 230 VAC,
dòng điện 40A, máy cũ đã qua sử dụng.
Năm sản xuất: 2015. Xuất xứ: Canada.

Bộ 1 Canada 92% Máy phát điện

78 FDZN30 C/W
SIDE SHIFT

Xe nâng hàng động cơ diesel hiệu
TOYOTA mới 100% model FDZN30 C/W
SIDE SHIFT, số khung FDZN30-31990, số
máy 1DZ0388568, năm SX 2021, công suất
35kw, sức nâng 2850kg

Chiếc 1 Trung
Quốc 92% Cả nhà máy sử dụng

79 35TON AHP-
35

Máy ép thủy lực 35 Tấn AHP-35 (Nhãn
hiệu Masada, công suất 35 tấn, sản xuất
năm 2021, Hàng mới 100%)

Chiếc 1 Nhật Bản 92% Bộ khởi động

80 Honest Air
press 500

Máy ép hơi loại 500kgf, Model: Honest Air
press 500, Nhãn hiệu Honest, dùng để ép UNIT 3 Nhật Bản 92% Máy phát điện
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STT Mã MMTB Tên máy móc thiết bị Đơn vị
tính

Số
lượng Xuất xứ Tình

trạng
Sử dụng cho quy trình

sản xuất

vòng bị trong sản xuất ô tô, hoạt động bằng
khí nén, Năm SX: 2021, Xuất xứ: JAPAN,
mới 100%

81 JRB-630

Máy rửa sản phẩm, Model: JRB-630, Nhãn
hiệu Nissin Seiki, điện 3P-200V -7.2
Kw,dùng để rửa linh kiện, phụ tùng trong
sản xuất ô tô, Năm sản xuất 2021, Xuất xứ:
JAPAN, hàng mới 100%

UNIT 1 Nhật Bản 92% Máy nén khí

82 ST-6

Máy kiểm tra (điện áp, dòng điện của mô
tơ) điện áp: 1 pha 115V, dòng điện
7A~12A, máy cũ đã qua sử dụng. MODEL:
ST-6 ,Năm sản xuất: 2011. Xuất xứ:
Canada.

UNIT 1 Canada 92% Bộ khởi động

83 DWX-05A
Máy kiểm tra Rotor của Máy phát điện
( Điện 1 pha, có thể điều chỉnh từ 100V,
115V, 220V, 240V, Model : DWX-05A)

Chiếc 1 Nhật Bản 92% Máy phát điện

84 DP2250R Máy khoan đứng ( công suất: 200W, điện
100V, model : DP2250R) Chiếc 1 Trung

Quốc 92% Bộ khởi động

85 BB-300A
Máy khoan đứng BB-300A ( Nhãn hiện
Takagi Earth Man, điện 100V, công suất
180W)

Chiếc 1 Nhật Bản 92% Máy nén khí

86 Honest ACC
Tester 01

Máy kiểm tra hở khí của sản phẩm máy nén
khí Chiếc 1 Nhật Bản 95% Máy nén khí

87 SASG19VD-E

SASG19VD-E : Máy nén khí trục vít
(Model :SASG19VD-E,Nhãn hiệu Airman,
Công suất 18.5kw, điện áp 3 pha 200V, có
bình nén khí đi cùng, Không có khung bánh
xe di chuyển) - hàng mới 100%

Bộ 1 Nhật Bản 100% Dùng chung các bộ
phận
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STT Mã MMTB Tên máy móc thiết bị Đơn vị
tính

Số
lượng Xuất xứ Tình

trạng
Sử dụng cho quy trình

sản xuất

88 C-3 C-3 : Máy ép bằng tay Chiếc 2 Nhật Bản 100% Bộ sấy khí cho hệ thống
cấp khí của xe ô tô

89 OFW-300V-R
OFW-300V-R : Máy làm khô sản phẩm ,
Model: OFW-300V-R; Điện áp 100V, Công
suất 1150w

Chiếc 1 Nhật Bản 100% Dùng chung các bộ
phận

90 M-23-001

M-23-001 : Máy kiểm tra sản phẩm Air
Dryer (Model : M-23-001,điện áp 1 pha
100V, 10A, công suất 1000W, Hàng mới
100%)

Bộ 1 Nhật Bản 100% Bộ sấy khí cho hệ thống
cấp khí của xe ô tô

91 M-23-002

M-23-002 : Máy kiểm tra sản phẩm Air
Dryer (Model : M-23-002,điện áp 1 pha
100V, 10A, công suất 1000W, Hàng mới
100%)

Bộ 1 Nhật Bản 100% Bộ sấy khí cho hệ thống
cấp khí của xe ô tô

92 H12454
H12454 : Máy rửa sản phẩm (Model :
H12454 ,điện áp 3 pha 200V, 23A, công
suất 7960W, Hàng mới 100%)

Bộ 1 Nhật Bản 100%
Bộ sấy khí cho hệ thống
cấp khí của xe ô tô &
Van rơ le

93 AC500XGB

AC500XGB : Máy nén khí cấp khí để kiểm
tra sản phẩm Air Dryer
(Model :AC500XGB,Nhãn hiệu Makita,
Công suất 1.200W, điện áp 1 pha 100V,
15A) - hàng mới 100%

Chiếc 1 Nhật Bản 100% Bộ sấy khí cho hệ thống
cấp khí của xe ô tô

94 DF1906
Máy kiểm Sản phẩm Iginition Coil :
DF1906, Nguồn điện 1P 100V~200V, công
suất 20W

Chiếc 1 Nhật Bản 100% Bô bin đánh lửa ô tô

95 TBS1064 Máy đo hiện sóng số , Model : TBS1064,
Nguồn điện 1P 100V~200V, công suất 30W Chiếc 1 Nhật Bản 100% Dùng chung các bộ

phận
96 HP-2 HP-2 : Máy ép bằng tay Chiếc 1 Nhật Bản 100% Bộ khởi động
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STT Mã MMTB Tên máy móc thiết bị Đơn vị
tính

Số
lượng Xuất xứ Tình

trạng
Sử dụng cho quy trình

sản xuất

97 BT-W250G

Máy đọc mã vạch cầm tay dùng để đọc mã
vạch trên sản phẩm (Sản xuất năm
2023,Nhãn hiệu Keyence, model BT-
W250G, Hoạt động bằng pin công suất
3250 mAh)

Chiếc 6 Trung
Quốc 100% Các bộ phận

98 GSL-10H

GSL-10H: Máy tiện ngang CNC điều khiển
số (Model: GSL-10H; nhà sản xuất
TAKAMAZ; công suất trục: AC 5.5
kW/3.7kW; nguồn điện: 3 pha 200V, năm
sản xuất: 2023)

Chiếc 1 Nhật Bản 100% Máy nén khí

99 ST-116

Máy kiểm tra (điện áp, dòng điện của mô
tơ), model: ST-116, điện áp: 208-240 VAC,
dòng điện 30A, máy cũ đã qua sử dụng.
Năm sản xuất: 2020. NSX: D&V
ELECTRONICS LTD.

Bộ 1 Canada 92% Bộ khởi động

100 PRZS-5H

Máy kiểm tra độ đảo của sản phẩm Blower
Motor (Model : PRZS-5H, Năm sản xuất :
2023, Điện áp : 220V, Công suất :
3KVA,Tần số :50HZ ,Áp suất :
0.4~0.6MPa)

Bộ 1 Trung
Quốc 100% Quạt gió điều hoà

DWX-05A

101 DWX-05A

Máy kiểm tra cuộn Coil của Máy nén khí
(Điện 1 pha, có thể điều chỉnh từ 100V,
115V, 220V, 240V, Model : DWX-05A,
hãng sản xuất ECG-KOKUSAI, Năm sản
xuất: 2023)

Chiếc 1 Nhật bản 100% Máy nén khí

102 QZR
QZR : Máy đánh gỉ (Model : QZR, Nhãn
hiệu : Wuxi Gouda, Công suất :11.6kw,
Điện áp: 380V/50Hz, Năm sản xuất : 2024.

Bộ 1 Trung
quốc 100% Động cơ
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STT Mã MMTB Tên máy móc thiết bị Đơn vị
tính

Số
lượng Xuất xứ Tình

trạng
Sử dụng cho quy trình

sản xuất

103 IN-500
IN-500 : Máy ép hơi loại 500kgf, Model:
IN-500, Năm SX: 2024, Xuất xứ: JAPAN,
(dùng để ép Xtato trong sản xuất ô tô, hoạt
động bằng khí nén)

Chiếc 1 Nhât bản 100% Động cơ

104 INSTAPAKER
TABLE TOP

Máy phun tạo bọt xốp để đóng gói hàng tại
chỗ INSTAPACKER TABLE TOP
MACHINE MODEL:INSTAPAKER
TABLE TOP,Nguồn điện:380V-50 HZ -
16A (3 PHA).

Chiếc 1 U.S.A 100% NAP

105 TS-24-001 TS-24-001 : Máy kiểm tra sản phẩm Rơ
le(Model : TS-24-001, điện 1 pha 100V) Chiếc 1 Nhât bản 100% NAP

106 TB-05
Máy kiểm tra sản phẩm máy nén khí
(Model: TB-05, điện áp 1pha 220V, công
suất 2.2Kw, năm sản xuất 2024)

Chiếc 2 TW 100% AC

107 PRZS-5

Máy kiểm tra độ đảo của sản phẩm Blower
Motor ( Model: PRZS-5, Năm sản xuất:
2024, Điện áp: 200V, Công suất 3KVA,
Tần số: 50Hz, Áp suất 0.4~0.6MPa)

Bộ 1 Trung
quốc 100% NAP

108 AIR20MPB
AIR20MPB:Máy ép thủy lực 20 Tấn
AIR20MPB (Model :AIR20MPB , công
suất 20 tấn, sản xuất năm 2025

Bộ 2 Trung
quốc 100% Máy nén khí

109 HP-2 Máy ép bằng tay dùng để ép vòng bi
(Model : HP-2, sản xuất năm 2025 Chiếc 3 Nhật bản 100% Động cơ

110 ENG01

Buồng sơn: Kích thước W2xL2xH2 mét -
Model: ENG01, công suất 5.5KW, điện áp
3P-380V (Dùng để ngăn mùi và hút bụi khi
sơn),KT: 2000x2000x2000mm

Chiếc 1 Việt Nam 100% Động cơ
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STT Mã MMTB Tên máy móc thiết bị Đơn vị
tính

Số
lượng Xuất xứ Tình

trạng
Sử dụng cho quy trình

sản xuất

111 Z375AX-R

Z375AX-R : Máy nén khí trục vít ( Model:
Z375AX-R; nhà sản xuất Mitsui Seki;
Serial No: ZH10548C; điện áp 3 pha
200V,Công suất 37kW, tần số 50Hz, áp lực
nén 0.7MPa,Năm sản xuất 2025;

Bộ 1 Nhật bản 100% Động cơ

112 AHC-37HC7

AHC-37HC7 : Máy rửa cao áp (Model:
AHC-37HC7, nhà sản xuất Arimiz,Serial
No:5011879; điện áp 3 pha 200V, công suất
3.7kW, Năm sản xuất 2025, dùng để phun
nước rửa sản phẩm.

Bộ 2 Nhật bản 100% Động cơ

113 MS-25-00001

MS-25-00001 : Máy kiểm tra độ kín và độ
dơ của sản phẩm Engine ( Model: MS-25-
00001, số seri : MS0001, công suất 30A,
nguồn điện: 3P 200V, nhà sản xuất Honest
Co., Ltd, Năm sản xuất 2025 )

Chiếc 1 Nhật bản 100% Động cơ

114 25-6970

Máy rửa siêu âm dùng để rửa sản phẩm
( Model: 25-6970, Nhà sản xuất Takaoka,
Công suất 50kVA, nguồn điện 3P 200V 50Hz,
Năm sản xuất 2025), Hàng mới 100%

Bộ 1 Nhật bản 100% Động cơ

115 a61nx

Trung tâm gia công cơ khí ( Model: a61nx;
nhà sản xuất: Makino; công suất trục:
37kW/22kW; nguồn điện 3 pha 200V,
228A; năm sản xuất 2025).

Bộ 1 Nhật bản 100% Động cơ

116 GL4Pi-50-L

Máy mài trụ CNC ( Model: GL4Pi-50-L, Số
Seri: RG-1552, nguồn điện : 3P 200V 50hz,
Công suất: 26kVA, Nhà sản xuất: JTEKT
Corporation, Sản xuất năm: 2025)

Bộ 1 Nhật bản 100% Động cơ

(Nguồn: Chủ cơ sở)
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Tại các máy hàn có sử dụng que hàn, tổng lượng que hàn dùng trong 1 năm hết
10 kg que hàn sắt, lượng đầu mẩu que hàn phát sinh rác thải không đáng kể. Phần đầu
mẩu cho vào cùng với thùng đựng sắt sau đó mang đi xử lý. (Que hàn công ty sử dụng
không phát sinh khí thải ra môi trường).

3.3. Sản phẩm của cơ sở

- Trục truyền động cơ: 62.000 cái/năm sản xuất ổn định

- Các phụ tùng cơ khí khác của ô tô: 500.000 cái/năm sản xuất ổn định

- Linh kiện phụ tùng ô tô: 400.000 cái/năm sản xuất ổn định
Dưới đây là một số hình ảnh sản phẩm đã hoàn thiện của cơ sở:

Hình 1. 12. Một số hình ảnh sản phẩm của cơ sở
4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung

cấp điện, nước của cơ sở

4.1. Nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất sử dụng
Các nguyên vật liệu, hóa chất chủ yếu phục vụ cho quá trình sản xuất của cơ sở

sẽ căn cứ vào kế hoạch sản xuất và sản phẩm tiêu thụ, có kế hoạch mua sắm, nhập kho
phù hợp, kịp thời để đảm bảo cho việc sản xuất diễn ra liên tục. Trong quá trình hoạt
động, Chủ cơ sở đã và đang tìm kiếm mở rộng các nhà cung cấp nguyên vật liệu, hóa
chất trong nước phù hợp, qua đó giảm bớt việc nhập khẩu các nguyên liệu phục vụ sản
xuất

Bảng 1.5. Bảng thống kê sử dụng nguyên, nhiên vật liệu sử dụng

STT Nguyên vật liệu Đơn vị
tính

Số lượng
nhập khẩu
và mua nội

địa

Lượng sử dụng
(trung bình 1 năm)
(Bao gồm cả hàng
nhập về và hàng tồn
kho tại cơ sở)

1 Khí Argon Bình 45 46
2 Bình khí CO2 (25kg) Bình 27 25



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Cơ sở “Công ty TNHH Honest Việt Nam”

Chủ cơ sở: Công ty TNHH Honest Việt Nam 45

3 Khí Nitơ Bình 161 149
4 Xăng Lít 2666 2612
5 Hạt đánh gỉ nhôm (1.0) Kg 1300 1530

6 Hạt đánh gỉ nhôm hợp kim
1.2mm Kg 1400 1260

7 Hạt đánh gỉ thủy tinh (150-
250) Kg 2700 2725

8 Hạt bi inox 0.4 Kg 3600 3800
9 Thiếc H-42-3720 Kg 404 363
10 Mỡ GRE Kg 5376 5324
11 Bi thép (Hạt đánh gỉ) Kg 300 425
12 Dầu DO 0.05S Lít 876 858
13 Dầu hỏa 2k Lít 10000 10160
14 Que hàn Kg 10 10

(Nguồn: Công ty TNHH Honest Việt Nam)

Bảng 1.6. Bảng thống kê sử dụng hóa chất

STT Nguyên vật liệu Đơn vị
tính

Số lượng
nhập khẩu và
mua nội địa
hiện tại

Lượng sử dụng
(trung bình 1

năm)
(Bao gồm cả hàng
nhập về và hàng
tồn kho tại cơ sở)

1

Dung môi DMT3PU
(Sơn cao cấp polyurethan
được chế tạo trên cơ sở nhựa
polyol cộng hợp với
disocyanate, các loại bột màu
cao cấp, dung môi hữu cơ và
các phụ gia đặc biệt)

Kg 1365 1586

2

Sơn đen PU (Polyurethan)
(Nhựa polyol và chất đóng
rắn, bột màu, bột độn, dung
môi, phụ gia)

Kg 1500 1698

3

Sơn nhũ ACNC; AB-10
(màng acrylic và chất đóng
rắn, bột màu, bột độn, dung
môi, phụ gia)

Kg 100 165

4

Sơn xanh PU (Polyurethan)
(Nhựa polyol và chất đóng
rắn, bột màu, bột độn, dung
môi, phụ gia)

Kg 200 174

5 Aceton Kg 2720 2690

6 Chất tẩy rửa bề mặt kim loại
Brakleen Non-Chlorinated Kg 1300 1157

7 Chế phẩm hỗ trợ bôi trơn Chai 7 41
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STT Nguyên vật liệu Đơn vị
tính

Số lượng
nhập khẩu và
mua nội địa
hiện tại

Lượng sử dụng
(trung bình 1

năm)
(Bao gồm cả hàng
nhập về và hàng
tồn kho tại cơ sở)

(First Tap Y)
8 Chất chống rỉ sét RP7 (300g) Chai 1408 1366

9 Chất đóng rắn CDR-PU3 Kg 370 464

10 Dung dịch Trichloethylen Kg 23240 22100

11 Dung dịch khử mùi
Chemicoat No.WW-55 Lit 230 230

12 Chế phẩm tẩy dầu siêu âm
CS-603 L2 Lit 60 90

(Nguồn: Chủ cơ sở)
4.2. Nhu cầu sử dụng và nguồn cung cấp điện của cơ sở

Công ty đã ký kết hợp đồngmua điện với Công ty điện lực Sóc Sơn. Trong phạm
vi khuôn viên của cơ sở lắp đặt một mạng điện phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh
doanh của cơ sở . Mạng điện bao gồm:

Mạng điện hoạt động phục vụ sản xuất: được lắp ráp trong các nhà sản xuất. Lô
8B và 8C sử dụng chung 1 mạng lưới điện. Trong các bộ phận tiêu thụ điện, hệ thống
phân phối điện được trang bị các hệ thống đóng ngắt tự động. Tất cả hệ thống dây dẫn
đều sử dụng dây điện bọc. Đối với hệ thống điện nằm ngoài trời của cơ sở, các đường
dây đặt ngầm dưới đất.

Hệ thống điện chiếu sáng và quản lý: Hệ thống chiếu sáng của cơ sở bao gồm
đèn huỳnh quang, đèn thủy ngân, đèn Led tùy thuộc vào yêu cầu của mỗi bộ phận sản
xuất, bảo vệ và mức độ chiếu sáng. Các bộ chuyển mạch và điều khiển hệ thống chiếu
sáng cũng được lắp ráp nhằm sử dụng tiết kiệm và hiệu quả điện năng. Điện dành cho
quản lý chủ yếu dùng để chạy máy điều hòa không khí, các thiết bị văn phòng khác.

Nhu cầu sử dụng điện trung bình từ tháng 03/2023 đến tháng 02/2024 được thể
hiện dưới bảng sau:

Bảng 1.7. Lượng điện sử dụng từ tháng 06/2024 đến tháng 05/2025

STT Tháng Số lượng tiêu thụ
(kWh/tháng)

Số lượng tiêu thụ
(kWh/ngày)

1 Tháng 06/2024 74.900 3.121

2 Tháng 07/2024 71.500 2.979

3 Tháng 08/2024 64.000 2.667
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4 Tháng 09/2024 51.700 2.154

5 Tháng 10/2024 54.300 2.263

6 Tháng 11/2024 56.200 2.342

7 Tháng 12/2024 49.000 2.042

8 Tháng 01/2025 42.700 1.779

9 Tháng 02/2025 38.700 1.613

10 Tháng 03/2025 50.300 2.096

11 Tháng 04/2025 50.900 2.121

12 Tháng 05/2025 52.500 2.188

Trung bình 54.725 2.281

(Nguồn: Hóa đơn tiền điện của Công ty)
Từ bảng nhu cầu sử dụng điện cho thấy lượng điện tiêu thụ trung bình hiện tại

của cơ sở là 54.725 kWh/tháng tương đương khoảng 2.281 kWh/ngày.
Tại Cơ sở có 01 máy phát điện dự phòng:
+ Tại lô 8C có 1 máy công suất 80kVA

4.3. Nhu cầu sử dụng và nguồn cung cấp nước của cơ sở

- Nguồn cung cấp nước: Công ty đã được cấp nước từ hệ thống cấp nước sạch
trong KCN Nội Bài

- Mục đích sử dụng nước:Nước sử dụng cho các hoạt động tại cơ sở như sau:
+ Nước cấp cho mục đích sinh hoạt của CBCNV: 200 người
+ Nước cấp cho hoạt động PCCC, tưới cây
- Nhu cầu sử dụng nước:
Nhu cầu sử dụng nước sạch của cơ sở trong 1 năm gần nhất (03/2023) đến tháng

02/2024) theo Hóa đơn tiền nước sử dụng như sau:

Bảng 1.8. Lượng nước sử dụng từ 06/2024 đến tháng 05/2025

STT Tháng Số ngày làm việc
trong tháng

Lượng nước sử dụng
(m3/tháng) (m3/ngày)

1 Tháng 06/2024 24 289 12
2 Tháng 07/2024 24 220 9
3 Tháng 08/2024 24 256 11
4 Tháng 09/2024 24 231 10
5 Tháng 10/2024 24 252 11
6 Tháng 11/2024 24 287 12
7 Tháng 12/2024 24 272 11
8 Tháng 01/2025 24 193 8
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STT Tháng Số ngày làm việc
trong tháng

Lượng nước sử dụng
(m3/tháng) (m3/ngày)

9 Tháng 02/2025 24 169 7
10 Tháng 03/2025 24 191 8
11 Tháng 04/2025 24 284 12
12 Tháng 05/2025 24 192 8

Trung bình 236 9,8
(Nguồn: Hóa đơn tiền nước của Công ty)

Căn cứ theo hóa đơn thanh toán tiền nước hàng tháng tại cơ sở (từ tháng 06/2024
đến tháng 05/2025). Nhu cầu sử dụng nước trung bình của cơ sở là 9,8m3/ngày đêm

Lượng nước thải bằng 100% lượng nước cấp nên khối lượng của nước thải trong
1 ngày khoảng là 9,8 m3/ngày đêm (Quy định tại Điều 3 của hợp đồng thoát nước và
xử lý nước thải sinh hoạt kí ngày 14/9/2020 giữa Công ty TNHH Honest Việt Nam và
công ty TNHH phát triển Nội Bài).

Nhà máy sử dụng nước cấp đầu vào cho hoạt động sinh hoạt, tưới cây và rửa linh
kiện.

Nước bể chứa, phòng cháy, chữa cháy dự trữ: 2 bể (mỗi bể là 20m3)

Bảng 1.9. Bảng cân bằng sử dụng nước của cơ sở

STT Mục đích cấp nước Nước cấp
(m3/ngày)

Nước thải
(m3/ngày) Ghi chú

1 Nước sinh hoạt 8,75 8,75
Được đấu nối vào
hệ thống thoát
nước của KCN

2 Nước bể chứa, phòng
cháy chữa cháy 20 - Khi xảy ra sự cố

cháy nổ
3 Nước tưới cây 1 - Ngấm vào đất

3 Nước sản xuất cấp cho
máy rửa dầu 0,05 0,042 Được thu gom về

kho chứa chất
thải nguy hại4 Thay nước buồng sơn

(3 tháng /lần) 4 4

5. Đối với cơ sở có sử dụng phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài làm
nguyên liệu sản xuất

Cơ sở không sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất. Do đó, nội
dung này không thuộc phạm vi trình bày của Báo cáo.

6. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở

6.1. Các hạng mục công trình của cơ sở - không thay đổi so với GPMT số
50/GPMT-BQL ngày 31/12/2024

- Hiện trạng các hạng mục công trình:
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Hình 1. 13. Vị trí Lô 8B và 8C của Cơ sở

Dưới đây là bảng các công trình xây dựng tại lô 8B và lô 8C:

Bảng 1.10. Hiện trạng các công trình tại Lô 8C và Lô 8B

STT Tên hạng mục Số
tầng

Diện tích
xây dựng
(m2)

Kết cấu Ghi chú

I Lô 8C

1 Nhà xưởng sản
xuất 01 1.655

Kết cấu
khung thép
tiền chế, mái
lớp tôn

- Theo giấy chứng
nhận quyền sử dụng
đất số AĐ 493571

2 Nhà bảo vệ 01 10

Kết cấu tường
gạch, mái
bằng bê tông
cốt thép

3 Nhà kho 02 69

Kết cấu
khung thép
tiền chế, mái
lớp tôn

4 Nhà để xe ô tô 01 65

Kết cấu
khung thép
đơn giản, mái
lớp tôn

5 Nhà để xe đạp 01 40
Kết cấu
khung thép
đơn giản, mái
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lợp tôn
II Lô 8B

1
Nhà xưởng sản
xuất và văn
phòng làm việc

03 2.081,59

- Nhà xưởng
sản xuất: Kết
cấu khung
thép tiền chế,
mái lợp tôn
- Văn phòng
làm việc: Kết
cấu khung bê
tông cốt thép,
mái tôn

- Theo GPXD số
271/GPXD ngày
02/04/2013 của Ban
Quản lý các Khu
công nghiệp và chế
xuất Hà Nội cấp.
- Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất
số BD 985607

2 Nhà bảo vệ và
phòng lái xe 01 27,54

Kết cấu bê
tông cốt thép,
mái lợp tôn

Cơ sở đang hoạt động bao gồm nhà xưởng sản xuất 1 và nhà xưởng sản xuất 2,
lần lượt nằm trên lô 8C và 8B. Trong đó:

* Giai đoạn 1 – Lô 8C (Tổng diện tích nhà máy lô 8C là 3.132m2): Đã triển khai
theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 493571

Tổng số công trình: 05 công trình

- Công trình số 1: Nhà xưởng sản xuất

+ Diện tích: 1.655m2

+ Quy mô: 01 tầng

+ Kết cấu: Khung thép tiền chế, mái lợp tôn

- Công trình số 2: Nhà bảo vệ

+ Diện tích: 10m2

+ Quy mô: 01 tầng

+ Kết cấu: Tường gạch, mái bằng bê tông cốt thép

- Công trình số 3: Nhà kho

+ Diện tích: 69m2

+ Quy mô: 02 tầng

+ Kết cấu: Khung thép tiền chếm mái lợp tôn

- Công trình số 4: Nhà để xe ô tô

+ Diện tích 65m2

+ Quy mô: 01 tầng

+ Kết cấu: Khung thép đơn giản, mái lợp tôn

- Công trình số 5: Nhà để xe đạp

+ Diện tích: 40m2
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+ Quy mô: 01 tầng

+ Kết cấu: Khung thép đơn giản, mái lớp tôn

* Giai đoạn 2 – Lô 8B (Tổng diện tích nhà máy lô 8B là 3.062m2) được triển khai
theo Giấy phép xây dựng số 271/GPXD ngày 02/04/2013 của Ban Quản lý các Khu
công nghiệp và chế xuất Hà Nội cấp.

Tổng số công trình: 03 công trình

- Công trình số 1: Nhà xưởng sản xuất và văn phòng làm việc

+ Diện tích xây dựng: khoảng 2.081,59m2

+ Tổng diện tích sàn xây dựng: khoảng 4.599,76m2

+ Chiều cao tầng 1: 6,15m (Từ cốt nền đến cốt sàn tầng 2 khu nhà xưởng sản
xuất) và 4,15 (Từ cốt nền đến cốt sàn tầng 2 khu văn vòng làm việc)

+ Chiều cao công trình: 13,40m (từ cốt nền đến đỉnh tường chắn mái)

+ Số tầng: 02 tầng + 01 tầng lửng (khu nhà xưởng sản xuất) và 03 tầng (khu văn
phòng)

- Công trình số 2: Nhà bảo vệ và phòng lái xe

+ Diện tích xây dựng: khoảng 27,54m2

+ Diện tích sàn xây dựng: khoảng 18,0m2

+ Chiều cao công trình: 3,15m (từ cốt nền đến đỉnh tường chắn mái)

+ Số tầng: 01

* Các hạng mục công trình khác như: Cổng, tường rào, sân đường nội bộ và hệ
thống hạ tầng kỹ thuật khác của Cơ sở:

- Số lượng bể tự hoại: 4

+ Thể tích bể tự hoại khu vực nhà máy sản xuất lô 8B: 20m3

+ Thể tích bể tự hoại khu vực văn phòng lô 8B: 12m3

+ Thể tích bể tự hoại khu vực phòng bảo vệ lô 8B: 3m3

+ Thể tích bể tự hoại khu vực nhà máy sản xuất lô 8C: 15m3

- Số lượng bể tách mỡ: 1
+ Thể tích bể tách mỡ khu vực lô 8C: 3m3

6.2. Tổng mức đầu tư và tổ chức quản lý Cơ sở

a. Tổng mức đầu tư Cơ sở
- Tổng vốn đầu tư của cơ sở: 42.000.000.000 (Bằng chữ: Bốn mươi hai tỉ đồng)
- Vốn góp để thực hiện cơ sở là 26.250.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai mươi sáu

tỉ hai trăm năm mươi triệu đồng) tương đương 1.500.000 USD (Bằng chữ: Một triệu
năm trăm nghìn đô la Mỹ) chiếm tỉ lệ 62,5% tổng vốn đầu tư.

- Vốn huy động: 15.750.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười lăm tỉ bảy trăm năm
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mươi triệu đồng) tương đương với 900.000 USD (Bằng chữ: Chín trăm nghìn đô la
Mỹ)

b. Tổ chức quản lý và thực hiện tại cơ sở
Tổng số nhân sự phục vụ cho hoạt động của cơ sở khoảng 200 người, bao gồm

cán bộ quản lý, và các công nhân viên.
Cơ cấu tổ chức quản lý của cơ sở như sau:

Hình 1. 14. Cơ cấu tổ chức quản lý của cơ sở
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CHƯƠNG II: SỰ PHÙ HỢPCỦACƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG
CHỊU TẢI CỦAMÔI TRƯỜNG

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy
hoạch tỉnh, phân vùng môi trường

Nội dung này đã được đánh giá trong quá trình cấp Giấy phép môi trường số
50/GPMT-BQL do Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội cấp ngày
31/12/2024 và không có thay đổi về địa điểm thực hiện. Do vậy, chủ cơ sở không đánh
giá lại.

2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường
Cơ sở “Công ty TNHH Honest Việt Nam” trong quá trình hoạt động có phát sinh

khí thải, nước thải sinh hoạt, chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại như sau:
2.1. Về nước thải
a. Đối với nước thải sinh hoạt
Theo số liệu tổng hợp tại bảng 1.5 – Chương I của Báo cáo, trung bình lượng

nước thải sinh hoạt phát sinh cần thu gom xử lý của cơ sở là khoảng 8,75m3/ngày đêm

Toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh của Nhà máy sẽ được thu gom và xử lý tại
4 bể tự hoại có công suất lần lượt là 20m3/ngày đêm (khu nhà xưởng sản xuất lô 8B);
15m3/ngày đêm (khu nhà xưởng sản xuất lô 8C); 12m3/ngày đêm (khu văn phòng lô
8B); 3m3/ngày đêm (khu nhà bảo vệ lô 8B). Nước thải sinh hoạt tại 2 lô sau khi xử lý
sơ bộ sẽ được dẫn về hố ga đấu nối nước thải với Khu công nghiệp Nội Bài, kích
thước 1250×1250 (điểm thoát nước thải phía ngoài Cơ sở gần nhà bảo vệ lô 8C – ký
hiệu: NT) nước thải đã được đầu tư tại Nhà máy trước khi đấu nối vào trạm xử lý nước
thải tập trung của Khu công nghiệp Nội Bài để tiếp tục xử lý trước khi xả ra môi
trường.

Công ty đã ký Hợp đồng thoát nước và xử lý nước thải sinh hoạt số
235/NBD/2020 ký ngày 14/09/2020 với Công ty TNHH Phát triển Nội Bài (chủ đầu tư
hạ tầng KCN Nội Bài).

* Hiện trạng công trình thu gom và xử lý nước thải tập trung của Khu công
nghiệp Nội Bài

- Quy mô: 2.800m3/ngày đêm (đã được Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cấp
Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 20/GXN-STNMT ngày
07/04/2017), công nghệ xử lý sinh học kết hợp hóa lý

- Nguyên tắc thu gom nước thải:

+ Nước thải từ hoạt động quản lý của KCN bao gồm khu văn phòng, khu dịch vụ
được xử lý sơ bộ qua các bể phốt, sau đó được thu gom theo các đường ống nhựa của
KCN, chảy về các hố ga đặt bơm trung chuyển rồi chảy về trạm XLNT tập trung của
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KCN

+ Nước thải phát sinh từ các nhà máy thứ cấp trong KCN Nội Bài được chia
thành 02 loại nước thải được thu gom riêng biệt, cụ thể như sau:

Nước thải sinh hoạt: NTSH tại các Nhà máy thứ cấp sau khi được xử lý sơ bộ
qua bể tự hoại 3 ngăn hoặc hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt của Nhà máy đó sẽ theo
đường ống nhựa HDPDN 50-80 chảy ra hố ga bên ngoài nhà máy để lắng cặn và rác,
từ hố ga này nước thải sẽ theo đường ống nhựa của KCN để chảy về 10 hố ga (có bơm
trung chuyển) hoặc chảy trực tiếp (đối với các nhà máy gần trạm XLNT tập trung của
KCN) về trạm XLNT tập trung của KCN

Nước thải sản xuất: Hiện tại trong KCN có 12 nhà máy thứ cấp có phát sinh
NTSX, nước thải này sau khi xử lý tại hệ thống xử lý nước thải của từng nhà máy theo
tiêu chuẩn đấu nối nước thải của KCN đã ký với các nhà máy thứ cấp sẽ chảy về trạm
XLNT tập trung của KCN bằng 12 hệ thống đường ống thu gom riêng biệt. Đối với
nước thải sản xuất (sau xử lý tại từng nhà máy) có nồng độ các chất hữu cơ sẽ được
đưa vào bể lắng cát T-03 của trạm XLNT tập trung, các loại nước thải sản xuất khác
(sau khi xử lý tại từng nhà máy) được đưa vào bể đông tụ.

Toàn bộ nước thải sau khi xử lý đạt quy chuẩn đầu ra sẽ theo đường ống PVC
D250 dài 105m và ống sắt D200 dài 70m (đoạn đầu sử dụng ống nhựa, đoạn sau sử
dụng ống sắt) chảy ra điểm xả nước thải của KCN Nội Bài thoát vào kênh dẫn nước
thải dài 80m thoát vào kênh tiêu Bắc Thượng. Kênh tiêu Bắc Thượng dài khoảng
3.260m, chiều rộng khoảng 8-10m, rồi chảy vào hệ thống tiêu nông nghiệp khu giữa
thuộc địa phận xã Mai Đình, thoát vào ngòi Kim Anh thuộc lưu vực sông Cà Lồ rồi
chảy ra sông Cà Lồ.

- Quy trình công nghệ xử lý:

+ Nước thải sinh hoạt của KCN Bể chứa (T-01) Hố thu bơm đầu vào (T-02)
 Máy tách rác (DF-01) Bể lắng cát (T-03) Bể thiếu khí A (T-04A) Bể thiếu
khí B (T-04B)  Bể thiếu khí C (T-04C)  Bể hiếu khí D (T-04D) Bể hiếu khí E
(T-04E) Bể lắng sinh học (T-07A) Bể đông tụ (T-05) Bể keo tụ (T-06) Bể
lắng hóa lý (T-07B/C/D/E)  Bể chứa 2B (T-08B)  Bể lọc cát (T-09A/B/C/D/E/F)
 Bể lấy mẫu (T-10) Đầu ra.

+ Nước thải công nghiệp của các cơ sở không đạt tiêu chuẩn đấu nối của nước
thải công nghiệp của KCN Nội Bài (nồng độ các chất hữu cơ cao) Bể lắng cát (T-03)
 Bể thiếu khí A (T-04A) Bể thiếu khí B (T-04B) Bể thiếu khí C (T-04C) Bể
hiếu khí D (T-04D) Bể hiếu khí E (T-04E) Bể lắng sinh học (T-07A) Bể đông
tụ (T-05) Bể keo tụ (T-06) Bể lắng hóa lý (T-07B/C/D/E) Bể chứa 2B (T-08B)
 Bể lọc cát (T-09A/B/C/D/E/F) Bể lấy mẫu (T-10) Đầu ra.

+ Nước thải công nghiệp của các cơ sở xử lý đạt tiêu chuẩn đấu nối của nước thải
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công nghiệp của KCN Nội Bài  Bể đông tụ (T-05)  Bể keo tụ (T-06)  Bể lắng
hóa lý (T-07B/C/D/E) Bể chứa 2B (T-08B) Bể lọc cát (T-09A/B/C/D/E/F) Bể
lấy mẫu (T-10) Đầu ra.

Hiện tại trạm xử lý đã lắp đặt 1 trạm quan trắc tự đông liên tục bố trí tại sau bể
lấy mỡ, đã truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (theo Văn bản số
409/CCBVMT-TH ngày 01/6/2021 của Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội) với các
thông số quan trắc tự động bao gồm: Lưu lượng (đầu vào, đầu ra), nhiệt độ, pH, COD,
TSS, Amoni.

b. Đối với nước thải sản xuất

- Do đặc thù của hoạt động sản xuất của nhà máy sử dụng nước trong hoạt động
sản xuất rất ít (chủ yếu từ quá trình làm sạch linh kiện và thay thế nước buồng sơn
định kỳ 3 tháng/lần), lượng nước thải sản xuất được thu gom vào thùng chuyên dụng
quản lý chất thải nguy hại nên không thải trực tiếp ra môi trường. Định kỳ đơn vị có
chức năng sẽ đến thu gom, vận chuyển và xử lý.
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c. Sơ đồ cân bằng nước lớn nhất của cơ sở

Hình 2.1. Sơ đồ cân bằng nước của cơ sở

Nhu
cầu sử
dụng
nước
lớn
nhất:
32,5

m3/ng.đ

Sinh hoạt:
8,75 m3/ng.đ

Nước thải sinh hoạt:
8,75 m3/ng.đ

Nước rửa linh kiện:
0,05 m3/ng.đ

Nước thay thế
buồng sơn (3
tháng/lần): 4
m3/ng.đ

Nước cấp cho
PCCC: 20 m3/ng.đ

Tưới cây:
1 m3/ng.đ

Nước thải rửa linh
kiện: 0,042 m3/ng.đ
Thất thoát do bay
hơi: 0,008 m3/ng.đ

Nước thải rửa
buồng sơn: 4
m3/ng.đ

Nước thải từ quá
trình PCCC (khi có
sự cố xảy ra): 20

m3/ng.đ

Ngấm xuống đất
hoàn toàn

Nước ngưng tụ từ
điều hòa, máy hút
ẩm: 0,1 m3/ng.đ

Nhu
cầu xả
nước
thải lớn
nhất :
32,9

m3/ng.đ
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2.2. Đối với khí thải
Trong quá trình sản xuất của nhà máy, khí thải phát sinh tại công đoạn đánh gỉ

(đánh bóng linh kiện) và công đoạn phun sơn bề mặt linh kiện.
- Tại công đoạn đánh gỉ (đánh bóng linh kiện): Khi máy hoạt động hệ thống quạt

hút sẽ khởi động, đồng thời thu gom toàn bộ bụi phát sinh về buồng lọc bụi. Bên trong
buồng lọc bụi có các túi lọc, bụi thu gom tại các túi lọc được giũ tự động xuống đáy
buồng, cuối ngày được công nhân thu gom, tập kết tại kho chứa CTNH. Đối với các
túi lọc khi bị hỏng sẽ được tái chế lại hoặc thu gom tại khu tập kết CTR thông thường
(Định kỳ thay túi lọc 1 năm/lần).

- Tại công đoạn sơn bề mặt linh kiện bằng sơn PU và dung môi DMT có phát
sinh khí thải. Tuy nhiên, Công ty đã bố trí hệ thống phun sơn là 1 buồng phun sơn
khép kín, có quạt hút mùi và hệ thống màng nước để dập bụi và cặn sơn nhằm ngăn sự
phát tán bụi sơn ra bên ngoài môi trường để giảm nguy cơ sự cố (Chi tiết quy trình
công nghệ xử lý được trình bày tại mục 2 Chương III của Báo cáo)

- Thông số kỹ thuật vận hành bảo dưỡng:
+ Đối với công trình làm mát tại các khu vực có sấy: Áp dụng làm cách nhiệt

bằng bảo ôn cho máy phát điện, cánh cửa có giăng cách nhiệt để giảm lượng nhiệt dư
phát sinh ra bên ngoài.

+ Đối với công trình thông gió, hút mùi xử lý khí thải phát sinh từ buồng sơn:
Định kỳ 3 tháng/lần sẽ dọn vệ sinh thay nước buồng sơn 1 lần.

+ Đối với công trình xử lý bụi từ công đoạn đánh gỉ, mài bóng, khí thải hàn thiếc:
Tần suất 2 lần/tuần sẽ thu gom bụi từ công trình xử lý về khu vực chứa CTR thông
thường theo quy định.

2.3. Đối với CTR thông thường và CTNH, phế liệu
Nhà máy đã bố trí 01 khu tập kết CTR thông thường có diện tích 12m2 bên ngoài

nhà máy có mái che và 01 kho + bãi chứa CTNH có diện tích 60m2 được bố trí bên
trong nhà máy số 2, được xây tường gạch, chung mái với nhà xưởng, sàn chống thấm,
đảm bảo khả năng lưu chứa CTNH phát sinh từ quá trình hoạt động của nhà máy.

Công ty TNHH Honest Việt Nam đã ký hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý
chất thải công nghiệp với đơn vị có chức năng để xử lý các chất thải có chứa thành
phần nguy hại theo quy định. Hiện nay Công ty TNHH Honest Việt Nam đã kí hợp
đồng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải công nghiệp với Công ty TNHH Môi
trường Sông Công số 01.22/SC – Honest, ngày 03/01/2022, tần suất 1 tháng/lần.

Ngoài ra Công ty đã ký hợp đồng nguyên tắc sơ hủy, tiêu hủy phế liệu-nguyên
liệu hỏng, phế phẩm, chất thải 0123/HONEST-CNX ngày 21 tháng 03 năm 2023 giữa
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Công ty TNHH Honest Việt Nam và Công ty TNHH Môi trường Công nghiệp xanh,
tần suất 6 tháng/lần.

Như vậy, Cơ sở phát sinh khí thải được qua hệ thống xử lý; nước thải được xử lý
qua hệ thống bể tự hoại rồi thải vào hệ thống thoát nước chung của khu công nghiệp
Nội Bài; chất thải rắn thông thường và CTNH, phế liệu thì được thu gom vận chuyển,
xử lý bởi đơn vị có chức năng. Vì vậy hoạt động của cơ sở “Công ty TNHH Honest
Việt Nam”, phù hợp với sức chịu tải của môi trường.
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CHƯƠNG III: KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦACƠ SỞ

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải
1.1. Công trình, biện pháp thu gom, thoát nước mưa
- Sơ đồ thu gom, thoát nước mưa không thay đổi so với Giấy phép môi trường số

50/GPMT-BQL ngày 31/12/2024, được miêu tả như sau:
a. Công trình, biện pháp thu gom, thoát nước mưa lô 8B

Hình 3.1. Sơ đồ hệ thống thu gom, tiêu thoát nước mưa lô 8B
b. Công trình, biện pháp thu gom, thoát nước mưa lô 8C

1 phần nước mưa1 phần nước mưa

Nước mưa mái nhà
kho

Nước mưa mái nhà lô 8C

Ống đứng PVC D110-160

Hệ thống mương thoát nước
B400, i=0,25%

Nước mưa chảy tràn

Ống đứng PVC D110

Hệ thống mương thoát nước
B400, i=0,25% (đặt ngầm giữa
nhà xưởng lô 8C và lô 8B)

Điểm thoát nước mưa 3
(Hố ga NM3 - đặt ngầm)

Hệ thống thu gom và thoát nước chung KCN Nội Bài

02 điểm thoát nước mưa
(hố ga NM1 và hố ga NM2)

Nước mưa mái nhà
bảo vệ

1 phần nước mưa mái nhà xưởng
lô 8B

Nước mưa chảy tràn

Hệ thống mương thoát nước
B400, i=0,25%

Hệ thống thoát nước mưa chung KCN
Nội Bài tại điểm xả (NM4)

Ống đứng PVC D110

1 phần nước mưa mái nhà
xưởng lô 8B

Ống đứng PVC D110

Hệ thống mương thoát nước
B400, i=0,25% (Đặt ngầm giữa nhà

xưởng lô 8B và lô 8C)

Hệ thống thoát nước mưa chung
KCN Nội Bài tại điểm xả (NM3)
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Hình 3.2. Sơ đồ hệ thống thu gom, tiêu thoát nước mưa lô 8C
Công ty TNHH Honest Việt Nam đã xây dựng hệ thống thu gom, thoát nước mưa

được tách riêng biệt với hệ thống thu gom, thoát nước thải, cụ thể:

* Hệ thống thu gom nước mưa lô 8B

Nước mưa tại lô 8B chủ yếu là nước mưa chảy tràn, nước mưa mái nhà xưởng lô 8B:

Một phần nước mưa từ mái nhà xưởng lô 8B (tiếp giáp với vị trí nhà xưởng lô 8C)
sẽ được thu gom vào hệ thống thoát nước B400, i=0,25% (Đặt ngầm giữa nhà xưởng
lô 8B và lô 8C) thông qua các ống đứng PVC D110-160. Sau đó được thoát vào hệ
thống thoát nước chung của KCN Nội Bài tại điểm thoát nước mưa 3 (đặt ngầm, NM3
- vị trí điểm được thể hiện tại Phụ lục A Điểm đấu nối nước thải sinh hoạt – đính kèm
phụ lục báo cáo).

Một phần nước mưa mái nhà xưởng lô 8B sẽ được thu gom vào các ống đứng
PVC D110-160. Nước mưa mái cùng với nước mưa chảy tràn sẽ được thu gom về hệ
thống thoát nước B=400, i=0,25% xung quanh nhà máy. Sau đó được thoát vào hệ
thống thoát nước chung của KCN Nội Bài tại điểm thoát nước mưa 4 (NM4 - vị trí
điểm thoát nước mưa được thể hiện tại Phụ lục A Điểm đấu nối nước thải sinh hoạt –
đính kèm phụ lục báo cáo).

* Hệ thống thu gom nước mưa lô 8C

Nước mưa tại lô 8C chủ yếu là nước mưa chảy tràn, nước mưa mái nhà xưởng lô
8C, nước mưa mái nhà kho, nước mưa mái nhà bảo vệ

Một phần nước mưa mái nhà xưởng lô 8C (tiếp giáp lô 8B) và nước mưa mái nhà
kho 8C sẽ được thu gom vào ống đứng PVC D110-160. Sau đó được thu gom vào hệ
thống mương thoát nước B400, i=0,25% (đặt ngầm giữa nhà xưởng lô 8C và lô 8B) và
đấu nối vào hệ thống thu gom và thoát nước chung của KCN Nội Bài tại điểm thoát
nước mưa 3 (đặt ngầm, NM3 - vị trí điểm được thể hiện tại Phụ lục A Điểm đấu nối
nước thải sinh hoạt – đính kèm phụ lục báo cáo).

Một phần nước mưa mái nhà xưởng lô 8C, nước mưa mái bảo vệ sẽ được thu
gom vào ống đứng PVC D110-160. Nước mưa mái cùng với nước mưa chảy tràn sẽ
được thu gom vào hệ thống mương thoát nước B400, i=0,25%. Sau đó được đấu nối
vào hệ thống thu gom và thoát nước chung của KCN Nội Bài thông qua 2 điểm xả
nước mưa (NM1 và NM2- vị trí điểm được thể hiện tại Phụ lục A Điểm đấu nối nước
thải sinh hoạt – đính kèm phụ lục báo cáo).

+ Các tuyến cống thoát nước được tính theo nguyên tắc tự chảy. Độ sâu đặt cống
là 0,5m tính từ mặt đất hoàn thiện đến đỉnh cống.

+ Hệ thống thoát nước mưa đảm bảo thoát nhanh và hết nước mưa ra khỏi khu
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đất và không gây ngập úng các khu vực lân cận.
- Tọa độ điểm xả NM1 (Gần nhà bảo vệ - Lô 8C): X = 2 348 879; Y = 583 694

- Tọa độ điểm xả NM2 (thuộc phần đất lô 8C): X = 2 348 922; Y = 583 718
- Tọa độ điểm xả NM3 (thuộc phần đất lô 8B) : X = 2 348 923; Y = 583 719

- Tọa độ điểm xả NM4 (thuộc phần đất lô 8B): X = 2 348 948; Y = 583 697
(Theo hệ tọa độ VN 2000 kinh tuyến 1050, múi chiếu 30)

- Phương thức xả nước mưa: tự chảy
(Vị trí các điểm thoát nước mưa chi tiết tại bản vẽ thoát nước mưa đính kèm phụ

lục báo cáo).

Chủ cơ sở phối hợp thực hiện kiểm tra định kỳ 6 tháng/lần, giám sát tổ chức nạo
vét hệ thống cống thoát và các hố ga lắng cặn nước mưa, thực hiện tốt công tác vệ sinh
công nghiệp để giảm bớt nồng độ các chất bẩn có trong nước mưa.

1.2. Thu gom, thoát nước thải
- Sơ đồ thu gom, thoát nước thải không thay đổi so với Giấy phép môi trường số

50/GPMT-BQL ngày 31/12/2024, được miêu tả như sau:
* Nguồn phát sinh nước thải:
- Nước thải sản xuất: (Lô 8C)

+ Nguồn số 1: Nước thải sản xuất phát sinh từ quá trình rửa, làm sạch linh kiện

+ Nguồn số 2: Nước thải sản xuất phát sinh từ quá trình thay nước buồng sơn
định kỳ 3 tháng/lần

- Nước thải sinh hoạt:

- Đối với lô 8C: 03 nguồn phát sinh nước thải sinh hoạt
+ Nguồn số 1: Nước thải phát sinh tại khu vực nhà ăn lô 8C
+ Nguồn số 2: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu vực nhà xưởng lô 8C
+ Nguồn số 3: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu vực nhà bảo vệ lô 8C
- Đối với lô 8B: 03 nguồn phát sinh nước thải sinh hoạt
+ Nguồn số 4: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu vực nhà xưởng lô 8B
+ Nguồn số 5: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu vực văn phòng lô 8B
+ Nguồn số 6: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu vực nhà bảo vệ lô 8B
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a. Hệ thống thu gom, thoát nước thải sản xuất

Hình 3.3. Sơ đồ hệ thống thu gom nước thải sản xuất
- Nguồn phát sinh nước thải sản xuất tại lô 8C:

+ Nguồn số 1: Nước thải sản xuất phát sinh từ quá trình rửa, làm sạch linh kiện.

+ Nguồn số 2: Nước thải sản xuất phát sinh từ quá trình thay nước buồng sơn
định kỳ 3 tháng/lần.

- Do đặc thù của hoạt động sản xuất của nhà máy sử dụng nước trong hoạt động
sản xuất rất ít (chủ yếu từ quá trình làm sạch linh kiện và thay thế nước buồng sơn
định kỳ 3 tháng/lần), lượng nước thải sản xuất được thu gom vào thùng chuyên dụng
quản lý chất thải nguy hại nên không thải trực tiếp ra môi trường. Định kỳ đơn vị có
chức năng sẽ đến thu gom, vận chuyển và xử lý.

b. Hệ thống thu gom, thoát nước thải sinh hoạt
b.1. Hệ thống thu gom, thoát nước thải sinh hoạt lô 8C

Hình 3.4. Sơ đồ hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt lô 8C

Nước thải sản xuất lô 8C

Thu gom về kho chứa CTNH

Thuê đơn vị có chức năng đến thu
gom, vận chuyển và xử lý theo

PVCDN140A

Nước thải nhà ăn lô 8C

Bể tách mỡ (3m3)

Nước thải sinh hoạt nhà
xưởng lô 8C

Bể tự hoại 3 ngăn (15m2)

PVCDN110A

Hố ga (1250x1250)

Hệ thống thoát nước chungcủaKCNNộiBài (Điểmxả nước thải NT)

Bùn thải

Định kỳ thuê
đơn vị có chức
năng đến hút
bùn đem đi xử
lý

Nước thải

Nước thải nhà bảo vệ lô 8C
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b.2. Hệ thống thu gom, thoát nước thải sinh hoạt lô 8B

Hình 3.5. Sơ đồ hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt lô 8B
b.3. Hệ thống thu gom, thoát nước thải sinh hoạt chung của 2 lô 8B và 8C

Hình 3.6. Sơ đồ hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt
Nước thải sinh hoạt của cơ sở chủ yếu phát sinh từ quá trình sinh hoạt của cán bộ

Nước thải

Nước
thải nhà
ăn lô 8C

Bể tách
mỡ (3m3)

Nước thải sinh
từ khu nhà
xưởng lô 8B

Bể tự hoại 3
ngăn (20m2)

Nước sinh hoạt
từ khu văn
phòng lô 8B

Bể tự hoại 3
ngăn (12m2)

Nước thải sinh
hoạt nhà bảo vệ
và nhà xưởng lô
8C

Bể tự hoại 3
ngăn (15m2)

Nước thải khu
nhà bảo vệ lô
8B

Bể tự hoại 3
ngăn (3m2)

PVCDN110A

Hố ga (1250x1250)

Hệ thống thoát nước chung của KCN Nội Bài (NT)

PVCDN140A

Nước thải Bùn thải

Định kỳ thuê
đơn vị có
chức năng
đến hút bùn
đem đi xử lý

Nước thải

Nước thải sinh hoạt từ
khu nhà xưởng lô 8B

Bể tự hoại 3 ngăn (20m2)

Nước thải sinh hoạt nhà xưởng
lô 8B

Bể tự hoại 3 ngăn
(12m2)

PVCDN110A

Hố ga (1250x1250)

Hệ thống thoát nước chung của KCN Nội Bài (NT)

PVCDN140A

Nước thải
Bùn thải

Định kỳ thuê
đơn vị có
chức năng
đến hút bùn
đem đi xử lý

Nước thải khu nhà bảo vệ lô 8C

Bể tự hoại 3 ngăn (3m2)

Nước thải
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công nhân viên và phát sinh từ khu vực nhà ăn.
Tại lô 8C: 3 nguồn phát sinh
+ Nguồn số 1: Nước thải phát sinh tại khu vực nhà ăn
+ Nguồn số 2: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu vực nhà xưởng
+ Nguồn số 3: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu vực nhà bảo vệ
Tại lô 8B: 3 nguồn phát sinh
+ Nguồn số 4: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu vực nhà xưởng
+ Nguồn số 5: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu vực văn phòng
+ Nguồn số 6: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu vực nhà bảo vệ
- Nước thải từ quá trình sinh hoạt:

* Đối với nước thải sinh hoạt tại Lô 8C:
+ Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu vực nhà ăn được thu gom

theo đường ống PVC D110 (L= 2m) đưa về bể tách mỡ (V = 3m3). Sau khi nước thải
được xử lý sơ bộ sẽ theo đường ống PVC D110A (L= 52m) chảy về hố ga (kích thước:
1250 x 1250mm) rồi tiếp tục chảy theo đường ống PVC D140 (L=40m) dẫn ra hố ga
đấu nối nước thải (kích thước 1250 x 1250mm).

+ Nguồn số 02: Nước thải phát sinh từ khu nhà xưởng được thu gom theo đường
ống PVC D110 (L=3m) đưa về bể tự hoại (V= 15m3). Sau khi nước thải được xử lý sơ
bộ sẽ theo đường ống PVC D110A (L=52m) chảy về hố ga (kích thước: 1250 x
1250mm) rồi tiếp tục chảy theo đường ống PVC D140 (L=40m) dẫn ra hố ga đấu nối
nước thải (kích thước1250 x 1250mm).

+ Nguồn số 03: Nước thải phát sinh từ khu nhà bảo vệ được thu gom theo đường
ống PVC D110 (L=3m) đưa về bể tự hoại tại khu nhà xưởng (V= 15m3). Sau khi nước
thải được xử lý sơ bộ sẽ theo đường ống PVC D110A (L=52m) chảy về hố ga (kích
thước: 1250 x 1250mm) rồi tiếp tục chảy theo đường ống PVC D140 (L=40m) dẫn ra
hố ga đấu nối nước thải (kích thước1250 x 1250mm).

* Đối với nước thải sinh hoạt tại Lô 8B:
+ Nguồn số 04: Nước thải từ khu nhà xưởng được thu gom theo đường ống PVC

D110 (L=3m) đưa về bể tự hoại (V= 20m3). Sau khi nước thải được xử lý sơ bộ sẽ
theo đường ống PVC PVC D110A (L= 52m) chảy về hố ga (kích thước: 1250 x
1250mm) rồi tiếp tục chảy theo đường ống PVC D140 (L=40m) dẫn về hố ga đấu nối
nước thải (kích thước1250 x 1250mm).

+ Nguồn số 05: Nước thải phát sinh từ khu văn phòng được thu gom theo đường
ống PVC D110 (L=3m) về xử lý sơ bộ tại bể tự hoại (gồm 01 bể, thể tích 12m3). Sau
khi nước thải được xử lý sơ bộ sẽ theo đường ống PVC D110A (L= 52m) chảy về hố
ga (kích thước: 1250 x 1250mm) và rồi tiếp tục chảy theo đường ống PVC D140
(L=40m) dẫn về hố ga đấu nối nước thải (kích thước 1250 x 1250mm).

+ Nguồn số 06: Nước thải phát sinh từ khu nhà bảo vệ được thu gom theo đường
ống PVC D110 (L=3m) đưa về bể tự hoại (V= 3m3). Sau khi nước thải được xử lý sơ
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bộ sẽ theo đường ống PVC D110A (L= 30m) chảy về hố ga (kích thước: 1250 x
1250mm) rồi tiếp tục chảy theo đường ống PVC D140 (L=40m) dẫn về hố ga đấu nối
nước thải (kích thước1250 x 1250mm).

Toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh tại 6 nguồn của cả hai Lô (Lô 8C và Lô
8B), sau khi được xử lý sơ bộ sẽ được chảy vào hố ga (kích thước: 1250 x 1250mm)
rồi tiếp tục theo đường ống PVC D140 (L= 40m) dẫn về hố ga đấu nối nước thải và
cuối cùng chảy vào hệ thống thu gom nước thải của KCN Nội Bài để về hệ thống xử lý
nước thải tập trung công suất 2.800m3/ngày đêm. Tọa độ điểm đấu nối: X= 2 348 883;
Y= 583 742 (Theo Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 1050, múi chiếu 30).

Căn cứ vào Hợp đồng thoát nước và xử lý nước thải sinh hoạt số 235/NBD/2020
kí ngày 14/09/2020 với Công ty TNHH Phát triển Nội Bài (chủ đầu tư hạ tầng KCN
Nội Bài), nước thải đấu nối về trạm XLNT tập trung của Khu công nghiệp Nội Bài cần
đảm bảo giới hạn của các thông số sau:

Bảng 3.1. Bảng thông số giới hạn nước thải sinh hoạt đầu vào của KCN Nội Bài

STT Các thông số Đơn
vị

QCVN
14:2008/
BTNMT
Cột B

Giấy phép
xả thải của
Nội Bài

Tiêu chuẩn
nước thải sinh
hoạt đầu vào
KCN Nội Bài

1 pH mg/l 5.5-9.0 5.5-9.0 5.5-9.0
2 BOD5 (20°C) mg/l 50 45 240

3 Tổng chất rắn lơ lửng
(TSS) mg/l 100 90 200

4 Tổng chất rắn hòa tan
(TDS) mg/l 1000 900 1200

5 Sunfua (tính theo H2S) mg/l 4 0.45 4
6 Amoni (tính theo N) mg/l 10 9 61
7 Nitrat (NO3-) tính theo N mg/l 50 - 60
8 Dầu mỡ động thực vật mg/l 20 20 20

9 Tổng các chất hoạt động bề
mặt mg/l 10 - 20

10 Photphat (PO43-) tính theo
P) mg/l 10 - 10

11 Tổng Coliform MPN/
100ml 5000 5000 <106

+ Điểm xả nước thải sau khi xử lý
- Vị trí xả nước thải: hố ga bên ngoài lô 8C (gần nhà bảo vệ)
- Tọa độ điểm xả (NT): X= 2 348 883; Y= 583 742
(Theo hệ tọa độ VN 2000 kinh tuyến 1050, múi chiếu 30)
- Phương thức xả thải: Tự chảy
- Chế độ xả: liên tục
- Nguồn tiếp nhận: Hệ thống thu gom nước thải của KCN Nội Bài
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- Đường ống đấu nối xả nước thải: PVCDN 140A

1.3. Xử lý nước thải
1.3.1. Công trình xử lý nước thải sinh hoạt
a. Công trình xử lý nước thải bằng bể tự hoại 3 ngăn

Cơ sở đã xây dựng 04 bể tự hoại, trong đó: 3 bể bố trí tại lô 8B và 1 bể tại lô 8C.
Các bể tự hoại được xây dựng kêt cấu 3 ngăn đặt ngầm dưới các khu vực nhà sản xuất
1 (khu nhà xưởng sản xuất lô 8B), nhà sản xuất 2 (thu gom nước thải khu nhà xưởng
sản xuất lô 8C và nhà bảo vệ lô 8C), khu vực văn phòng lô 8B và phòng bảo vệ lô 8B
để xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt từ các khu vực nhà vệ sinh. Dung tích các bể lần
lượt là 20m3, 15m3, 12m3, 3m3.

Kết cấu bể tự hoại: Nền bê tông cốt thép, trát vữa xi măng mác 200, dưới nền
được lót lớp đệm cát. Thành được xây bằng gạch đặc, xây vữa xi măng mác 75, trát
vữa xi măng mác 100, dày 15mm. Đáy BTCT dày 150, #200, thành xây gạch đặc trát
xi măng cát, chống thấm, nắp đậy tấm đan BTCT dày 100, #200.

Hình 3.7. Hình ảnh minh họa bể tự hoại xử lý nước thải sinh hoạt 3 ngăn
- Bể tự hoại nằm dưới đất hình chữ nhật được chia làm 3 ngăn: ngăn 1 điều hòa,

lắng, phân hủy sinh học; ngăn 2 lắng, phân hủy sinh học; ngăn 3 lắng, chảy tràn.

- Quy trình vận hành: Nước thải được thu gom vào ngăn lắng sơ cấp tiếp nhận
nước thải rồi chảy sang ngăn phân huỷ yếm khí. Ở ngăn phân huỷ yếm khí, dưới sự
hoạt động của vi sinh vật kỵ khí, lên men các chất ô nhiễm tạo thành khí CH4,
CO2,…khí thải được thoát ra ngoài theo đường ống dẫn khí. Hỗn hợp nước thải được
dẫn qua bể lắng thứ cấp, phần nước trong được dẫn ra ngoài. Phần bùn được giữ lại
trong các ngăn lắng, dưới tác dụng của vi khuẩn kỵ khí sẽ phân huỷ thành các chất
khoáng, khí hoà tan.

Ngoài ra, nhằm nâng cao hiệu quả xử lý của bể tự hoại, Chủ cơ sở có thể thực
hiện các biện pháp như sau:

+ Bổ sung chế phẩm vi sinh vào bể tự hoại để khử mùi hôi và tăng cường các quá
trình trao đổi, phân giải các chất hữu cơ trong bể tự hoại. Lượng chế phẩm sử dụng:
Dự kiến định kỳ 3 tháng bổ sung 1 lần, liều lượng sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản
xuất là 200g/1m3 bể. Tổng dung tích bể tự hoại là 50m3 dự kiến cơ sở sẽ sử dụng
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khoảng 10kg/3 tháng/lần tương ứng 40kg/năm.

- Để đảm bảo hiệu quả xử lý của bể phốt, Chủ cơ sở sẽ ký hợp đồng với đơn vị
có chức năng hút bùn bể phốt, nạo vét hệ thống đường ống dẫn nước thải với tần suất 1
lần/năm hoặc theo thực tế phát sinh, trong trường hợp nồng độ Amoni vượt tiêu chuẩn,
cơ sở có biện pháp khắc phục đồng thời có thông báo cho công ty Nội Bài biết thời
điểm hút bùn bể phốt để giám sát theo như thông báo đã gửi các khách hàng trong
KCN năm 2016. Hiện tại, cơ sở đã hút bể phốt vào ngày 10/8/2023, do Công ty TNHH
Môi trường Sông Công thực hiện.

b. Công trình xử lý nước thải bằng bể tách dầu mỡ

Cơ sở có xây dựng bể tách dầu mỡ. Số lượng 1 bể nằm tại lô 8C, thể tích bể tách
mỡ là 3m3 để xử lý sơ bộ nước thải nhà ăn trước khi dẫn về hệ thống thu gom nước
thải của KCN Nội Bài.

Kết cấu bể tách mỡ: Nền bê tông cốt thép, trát vữa xi măng mác 200, dưới nền
được lót lớp đệm cát. Đáy BTCT dày 150, #200, thành xây gạch đặc trát xi măng cát,
chống thấm, nắp đậy tấm đan BTCT dày 100, #200.

Hình 3.8. Hình minh họa bể tách dầu mỡ
Quy trình xử lý như sau: Nước thải tại khu vực nhà ăn theo đường ống D110

xuống bể tách dầu mỡ gồm 2 ngăn. Nước thải dẫn vào ngăn chứa thứ nhất của bể tách
dầu thông qua rọ rác được thiết kế bên trong, cho phép giữ lại các chất bẩn như các
loại thực phẩm, xương hay các loại tạp chất khác. Nước tiếp tục chảy sang ngăn thứ 2,
cặn được lắng xuống bể, dầu mỡ nổi lên trên mặt, nước thải tiếp tục chảy theo hệ
thống ống, hố ga lắng cặn và sau đó dẫn sang hệ thống thu gom nước thải của KCN
Nội Bài. Lớp dầu mỡ tại ngăn 1,2 và chất thải tại rọ rác được thu gom thường xuyên
trong ngày và tập kết tại khu vực chứa CTR công nghiệp thông thường, diện tích 12m2,
định kì được Công ty TNHH Môi trường Sông Công thu gom vận chuyển theo hợp
đồng số 01.22/SC – HONEST ngày 03/01/2022.

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải
2.1. Công trình thu gom, xử lý bụi, khí thải của cơ sở
a. Nguồn phát sinh tại lô 8C

* Đối với công đoạn sơn – lô 8C:
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- Nguồn phát sinh: 04 nguồn thải phát sinh
+ Nguồn số 1: Khí thải phát sinh từ buồng sơn số 1
+ Nguồn số 2: Khí thải phát sinh từ buồng sơn số 2
+ Nguồn số 3: Khí thải phát sinh từ buồng sơn số 3
+ Nguồn số 4: Khí thải phát sinh từ buồng sơn số 4
+ Nguồn số 5: Khí thải phát thải từ buồng sơn số 5
- Dòng thải: 04 dòng thải
+ Dòng thải số 1: Khí thải sau hệ thống xử lý tại buồng sơn số 1
+ Dòng thải số 2: Khí thải sau hệ thống xử lý tại buồng sơn số 2
+ Dòng thải số 3: Khí thải sau hệ thống xử lý tại buồng sơn số 3
+ Dòng thải số 4: Khí thải sau hệ thống xử lý tại buồng sơn số 4
+ Dòng thải số 5: Khí thải sau hệ thống xử lý tại buồng sơn số 5
* Đối với công đoạn đánh gỉ, mài bóng linh kiện – lô 8C:
- Nguồn phát sinh: 09 nguồn phát sinh

+ Nguồn số 1: Bụi phát sinh từ máy đánh gỉ, mài bóng linh kiện gia công, tân
trang trục truyền động (máy 1).

+ Nguồn số 2: Bụi phát sinh từ máy đánh gỉ, mài bóng linh kiện gia công, tân
trang trục truyền động (máy 2).

+ Nguồn số 3: Bụi phát sinh từ máy đánh gỉ, mài bóng linh kiện gia công, tân
trang máy phát điện (máy 3).

+ Nguồn số 4: Bụi phát sinh từ máy đánh gỉ, mài bóng linh kiện gia công, tân
trang máy phát điện (máy 4)

+ Nguồn số 5: Bụi phát sinh từ máy đánh gỉ, mài bóng linh kiện gia công, tân
trang bộ khởi động và van rơ le (máy 5).

+ Nguồn số 6: Bụi phát sinh từ máy đánh gỉ, mài bóng linh kiện gia công, tân
trang bộ khởi động (máy 6)

+ Nguồn số 7: Bụi phát sinh từ máy đánh gỉ, mài bóng linh kiện gia công, tân
trang máy nén khí (máy 7)

+ Nguồn số 8: Bụi phát sinh từ máy đánh gỉ, mài bóng linh kiện gia công, tân
trang khớp nối quay (máy 8)

+ Nguồn số 9: Bụi phát sinh từ máy đánh gỉ, mài bóng linh kiện gia công, tân
trang máy phát điện và bộ hóa khí lỏng (máy 9)

- Dòng thải: 09 dòng thải
+ Dòng thải số 1: Khí thải sau hệ thống xử lý bụi của nguồn số 1.
+ Dòng thải số 2: Khí thải sau hệ thống xử lý bụi của nguồn số 2.
+ Dòng thải số 3: Khí thải sau hệ thống xử lý bụi của nguồn số 3.
+ Dòng thải số 4: Khí thải sau hệ thống xử lý bụi của nguồn số 4.
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+ Dòng thải số 5: Khí thải sau hệ thống xử lý bụi của nguồn số 5.
+ Dòng thải số 6: Khí thải sau hệ thống xử lý bụi của nguồn số 6.
+ Dòng thải số 7: Khí thải sau hệ thống xử lý bụi của nguồn số 7.
+ Dòng thải số 8: Khí thải sau hệ thống xử lý bụi của nguồn số 8.
+ Dòng thải số 9: Khí thải sau hệ thống xử lý bụi của nguồn số 9.
* Các nguồn phát sinh khí thải khác
- Nguồn thải số 1: Khí thải phát sinh từ máy phát điện dự phòng. Tuy nhiên

lượng khí thải phát ra không nhiều (chỉ sử dụng vào những hôm có sự cố về điện,
không sử dụng thường xuyên)

- Nguồn thải số 2: Mùi phát sinh tại khu vực nhà ăn (Cơ sở sử dụng biện pháp
hút mùi và thông gió khu vực nhà ăn).

b. Công trình thu gom, xử lý bụi, khí thải

*) Công trình thu gom, xử lý bụi, khí thải phát sinh từ buồng sơn:

- Tại mỗi buồng sơn thì quy trình thu gom và xử lý bụi, khí thải là giống nhau:
TheoGiấy phépmôi trường số 50/GPMT-BQLngày 31/12/2024. Cơ sở xin phép cho 04

hệ thống sơn. Tuy nhiên khi cơ sở nhập thêm sản phẩm cơ sở dự kiến lắp đặt thêm 01 hệ
thống sơn, quy trình côngnghệ xử lý khí thải sơn không thay đổi, cụ thể như sau:

Hình 3.9. Sơ đồ Quy trình thu gom, xử lý khí thải buồng sơn của cơ sở

Buồng sơn

Sơn linh kiện

Bụi sơn, khí hơi sơn

Quạt hút

Ống thoát khí D250

Cặn sơn

Dung dịch khử mùi
Chemicoat No.WW-55

Khí thoát ra ngoài
môi trường

Hệ thống dập bụi sơn tại

Hàng ngày thu
gom về kho chứa

CTNH

Màng lọc than hoạt tính
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- Thuyết minh quy trình xử lý:

Các linh kiện sau khi gia công tại nhà máy sẽ được chuyển đến công đoạn sơn.
Trong quá trình sơn linh kiện, sẽ phát sinh bụi sơn, khí thải hơi sơn. Phía trong buồng
sơn bố trí hệ thống dập bụi tại chỗ. Nước trong buồng phun sơn được tuần hoàn liên tục
nhằm giữ lại các hạt bụi sơn và cặn sơn (Cuối giờ công nhân sẽ vớt cặn sơn, cho vào
thùng chứa rồi tập kết ra khu vực kho chứa chất thải nguy hại theo đúng quy định). Tiếp
theo khí thải và bụi sơn còn sót lại được thoát ra ngoài thông qua quạt hút (mỗi buồng
bố trí 1 quạt hút) và màng lọc than hoạt tính. Tại đây những hạt hụi nhẹ còn sót lại trong
quá trình dập bụi sẽ bị hấp phụ giữ lại tại hệ thống màng lọc than hoạt tính trước khi
thoát ra ngoài môi trường, ống thoát khí tại mỗi buồng sơn là ống D250. Khí thải sau khi
xử lý đảm bảo đạt chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường phải đảm bảo đáp
ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCTĐHN 01:2014/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật
về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ trên địa bàn thủ đô Hà Nội (Kp = 1
áp dụng đối với nguồn thải có lưu lượng khí thải ≤20.000 m3/h, Kv = 0,9 hệ số vùng
khu vực huyện Sóc Sơn đối với các thông số: Bụi tổng).

Ngoài ra:
+ Hằng ngày, cuối buổi làm việc công nhân tại cơ sở sẽ đổ 160ml dung dịch

Chemicoat No. WW-55 vào buồng sơn (mục đích khử mùi buồng sơn).
+ Hệ thống nước buồng sơn được tuần hoàn, định kỳ 3 tháng cơ sở sẽ thay toàn bộ

nước trong buồng sơn khoảng 800 lít nước/1 buồng và đổ khoảng 320ml dung dịch
Chemicoat No. WW-55 vào buồng sơn. Cặn sơn và nước sơn thải được thu gom vào
thùng chuyên dụng và được bàn giao cho Công ty môi trường có chức năng xử lý.

+ Đình kỳ 6 tháng/lần, Công ty sẽ thay thế màng lọc than hoạt tính về kho chứa
chất thải nguy hại và được bàn giao cho Công ty môi trường có chức năng xử lý.

Dưới đây là một số hình ảnh hệ thống xử lý và ống thoát khí khu vực buồng sơn tại
cơ sở:
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Hình 3.10. Một số hình ảnh hệ thống xử lý khí thải buồng sơn và ống thoát khí tại
cơ sở

Bảng 3.2. Thông số kỹ thuật của máy móc xử lý bụi, khí thải buồng sơn

TT Tên hệ Thông số kỹ thuật Khu vực
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thống lắp đặt

1

Hệ thống
xử lý khí
thải buồng
sơn

- Số lượng quạt hút: 03 cái (01 cái/buồng), công suất
quạt hút 4kW/1 cái/1 buồng, lưu lượng hút
9.000m3/h/1 buồng;
- Kích thước quạt hút: Đường kính 1m, cao 50cm
- Chiều cao và Đường kính ống thoát khí thải: 10 m,
đường kính ống thoát khí D250mm/1 buồng sơn
- Chiều cao của ống thoát khí thải: 2mm; chiều rộng
là 650mm/1 buồng
- Số lượng ống thoát khí thải: 1ống/1 buồng sơn.
- Màng lọc than hoạt tính (kích thước màng lọc
650x400x400mm)

Nhà máy 1 – lô
8C – Buồng sơn
1
Nhà máy 1 – lô
8C – Buồng sơn
2

Nhà máy 1 – lô
8C – Buồng sơn
3

2

- Số lượng quạt hút: 01 cái, công suất quạt hút
2,2kW, lưu lượng quạt hút 5.000m3/h
- Kích thước quạt hút: Đường kính 500mmx180mm
- Chiều cao và Đường kính ống thoát khí thải: 10 m,
đường kính ống thoát khí D250mm/1 buồng sơn
- Chiều cao của ống thoát khí thải: 2mm; chiều rộng
là 500mm/1 buồng sơn
- Số lượng ống thoát khí thải: 1ống/1 buồng sơn.
- Màng lọc than hoạt tính (kích thước màng lọc
600x500x400mm)

Nhà máy 1 – lô
8C – Buồng sơn
4

3

- Số lượng quạt hút: 01 cái, công suất quạt hút
5,5kW; 7,5HP, lưu lượng quạt hút 8.000 m3/h, tốc
độ: 2.800 rpm,Cột áp: 3.300 PA
- Kích thước quạt hút: 890x774x420mm, đường
kính quạt: Ø420mm
- Chiều dài và Đường kính ống thoát khí thải: 18 m,
đường kính ống thoát khí D500mm/1 buồng sơn
- Chiều cao và kích thước ống thoát khí thải: 13m,
kích thước ốngH340xW500mm
- Số lượng ống thoát khí thải: 1ống/1 buồng sơn.
- Màng lọc than hoạt tính (kích thước màng lọc
330x490x150mm)

Tầng 1 – lô 8B –
Buồng sơn 5
(Bổ sung mới)
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*) Công trình thu gom, xử lý bụi, khí thải từ công đoạn đánh gỉ, mài bóng chi
tiết:

- Tại mỗi máy đánh gỉ, mài bóng các chi tiết khác nhau đều có quy trình thu
gom và xử lý bụi giống nhau - Quy trình không thay đổi so với Giấy phép môi trường
số 50/GPMT-BQL ngày 31/12/2024, cụ thể như sau:

Hình 3.11. Quy trình thu gom và xử lý bụi từ máy đánh gỉ
- Hiện tại để xử lý bụi từ quá trình đánh gỉ các linh kiện sẽ được thu gom vào hệ

thống túi lọc vải để giữ lại lượng bụi phát sinh và thoát khí ra ngoài môi trường. Tuy
nhiên đường ống thoát khí hiện tại bên ngoài nhà xưởng chưa đáp ứng được tiêu chuẩn
lấy mẫu. Vì vậy Cơ sở đã đưa ra phương án cải tạo ống thoát khí bên ngoài nhà xưởng
của 9 hệ thống xử lý bụi hạt đánh gỉ.

- Thuyết minh hệ thống xử lý bụi:

Khi các khu vực máy đánh gỉ hoạt động sẽ phát sinh ra bụi (là các hạt bụi/bột của
hạt đánh gỉ). Bụi này sẽ được thu gom vào đường ống D140 (bố trí tại mỗi khu vực).
Bụi sau khi được thu gom qua đường ống gom D140 sẽ được thu về túi lọc vải. Khi
bụi được thu về túi lọc vải thì bụi sẽ được giữ lại, phần khí sạch sẽ được thoát ra ngoài
thông qua hệ thống quạt hút (tại mỗi khu vực bố trí 1 quạt hút). Chất lượng khí thải
trước khi xả vào môi trường: đảm bảo theo đúng QCTĐHN 01:2014/BTNMT - Quy
chuẩn kỹ thuật về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ trên địa bàn thủ

CTNH

Máy đánh gỉ

Quạt hút

Ống thoát khí

Hạt đánh gỉ

Thuê đơn vị có
chức năng thu gom

xử lý

Đường ống thu gom D140

Túi lọc vải

Bụi hạt đánh gỉ
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đô Hà Nội và QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật về khí thải công nghiệp
với bụi và chất vô cơ.

Ngoài ra:

+ Đối với bụi ở đáy buồng hút và túi lọc vải: Cuối giờ làm việc công nhân tại
công đoạn này sẽ dọn vệ sinh máy, giũ các túi lọc bụi vệ sinh bụi ở buồng lọc. Sau đó
bụi/bột hạt đánh gỉ được thu gom vào thùng chứa chuyên dụng có nắp đậy trong kho
chất thải nguy hại. Các chất thải này sẽ được bàn giao cho công ty Môi trường có chức
năng xử lý.

+ Định kỳ 1 năm thay túi vải lọc bụi 1 lần. Túi vải lọc bụi được thu gom vào
cùng thùng chứa giẻ lau dính chất thải nguy hại và được bàn giao cho Công ty môi
trường có chức năng xử lý.

Dưới đây là một số hình ảnh và thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý bụi, khí thải
từ các máy đánh gỉ
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Hình 3.12. Một số hình ảnh hệ thống xử lý bụi, khí từ máy đánh gỉ và ống thoát
khí tại cơ sở

Bảng 3.3. Thông số kỹ thuật của máy móc xử lý bụi, khí thải từ các đánh gỉ
STT Tên hệ thống Thông số kỹ thuật Dùng trong quy trình



Báo cáo Đề xuất cấp giấy phép môi trường của “Công ty TNHH Honest Việt Nam”

Chủ cơ sở: Công ty TNHH Honest Việt Nam 78
78

gia công tân trang

1

Hệ thống xử lý khí
thải từ công đoạn
đánh gỉ máy phát
điện và bộ khởi
động

- Số lượng quạt hút: 02 cái/2
công đoạn;
- Quạt hút công suất 1,5W, lưu
lượng 1.800m3/h/1 quạt/1 công
đoạn.
- Kích thước quạt hút: Đường
kính 30cm
- Kích thước buồng hút (dài x
rộng x cao):
800x550x2200 (mm)
- Số lượng túi lọc vải/1 buồng:
12 túi/buồng
- Kích thước túi lọc vải: đường
kính 150mm, dài 1200mm

Khu vực tái chế máy
phát điện và khu vực
tân trang bộ khởi động
(đối với tân trang van
rơ le do lượng đánh gỉ
ít do vậy sẽ đánh gỉ
nhờ và thu gom chung
bên khu vực tân trang
bộ khởi động)

2

Hệ thống xử lý bụi
từ công đoạn đánh
gỉ bộ khởi động 2

- Số lượng quạt hút: 01 cái/1
công đoạn;
- Quạt hút công suất 0,75W, lưu
lượng 900m3/h/1 quạt/1 công
đoạn.
- Kích thước quạt hút: Đường
kính 40cm
- Kích thước buồng hút (dài x
rộng x cao):
680x520x2500 (mm)
- Số lượng túi lọc vải/1 buồng:
12 túi/buồng
- Kích thước túi lọc vải: đường
kính 120mm, dài 1800mm

3

Hệ thống xử lý bụi
từ công đoạn đánh
gỉ trục truyền động
2 (công đoạn CVJ
mới)

- Số lượng quạt hút: 01 cái/1
công đoạn;
- Quạt hút công suất 0,75W, lưu
lượng 900m3/h/1 quạt/1 công
đoạn.
- Kích thước quạt hút: Đường
kính 30cm
- Kích thước buồng hút (dài x
rộng x cao):
600x450x1900 (mm)
- Số lượng túi lọc vải/1 buồng:
12 túi/buồng
- Kích thước túi lọc vải: đường
kính 120mm, dài 1200mm

4
Hệ thống xử lý bụi
từ công đoạn đánh
gỉ trục truyền động

- Số lượng quạt hút: 01 cái/1
công đoạn;
- Quạt hút công suất 0,75W, lưu



Báo cáo Đề xuất cấp giấy phép môi trường của “Công ty TNHH Honest Việt Nam”

Chủ cơ sở: Công ty TNHH Honest Việt Nam 79
79

3 (công đoạn CVJ
cũ)

lượng 900m3/h/1 quạt/1 công
đoạn.
- Kích thước quạt hút: Đường
kính 30cm
- Kích thước buồng hút (dài x
rộng x cao):
700x500x2000 (mm)
- Số lượng túi lọc vải/1 buồng: 8
túi/buồng
- Kích thước túi lọc vải: đường
kính 120mm, dài 1500mm

5

Hệ thống xử lý bụi
từ công đoạn đánh
gỉ trục truyền
động, công đoạn
đánh gỉ máy nén
khí, công đoạn
đánh gỉ khớp nối
quay, công đoạn
đánh gỉ bộ hóa khí
lỏng

- Số lượng quạt hút: 04 cái/04
công đoạn;
- Quạt hút công suất 1,1W, lưu
lượng 900m3/h/1 quạt/1 công
đoạn.
- Kích thước quạt hút: Đường
kính 500x110mm
- Kích thước buồng hút đường
kính: 1000x400x1600mm
- Số lượng túi lọc vải/buồng: 24
túi/buồng
- Kích thước túi lọc vải: đường
kính 150mm, dài 1200mm
- Số lượng túi lọc vải/1 buồng:
24 túi/1 buồng

Khu vực tân trang trục
truyền động, khu vực
tân trang máy nén khí,
khu vực tân trang khớp
nối quay và tân trang
bộ hóa khí lỏng

2.2 Các biện pháp xử lý bụi, khí thải khác
a. Giảm thiểu bụi, khí thải từ các hoạt động giao thông

Để giảm thiểu tác động, công ty áp dụng những biện pháp đồng bộ sau:
- Trong quá trình hoạt động có một lượng lớn ô tô chở nguyên vật liệu phục vụ

sản xuất và đưa hàng hóa ra ngoài thị trường. Loại phương tiện này tiêu thụ là xăng và
dầu diezen sẽ thải ra môi trường lượng lớn khói chứa các chất ô nhiễm như: cacbua
hidro, NOx, CO, CO2, SO2,… Giảm thiểu bằng cách tưới nước trên mặt đường, vệ sinh
thu gom cát bụi sạch sẽ tránh phát tán lượng bụi ra xung quanh khu vực.

- Định kỳ quét dọn và phun ẩm quãng đường xe di chuyển trong khu vực nhà
máy nhằm giảm lượng bụi phát sinh. Phun ẩm mặt đường 1 lần/ngày. Sân đường được
công nhân vệ sinh của công ty quét dọn với tần suất 2 lần/ngày.

- Quy định tốc độ xe di chuyển trong khu vực nhà máy: 5 km/h.
- Quy định xe chở đúng tải trọng theo định mức của động cơ.
- Tránh không để tình trạng tắc nghẽn giao thông xảy ra.
- Lựa chọn các phương tiện vận chuyển tốt, đã được đăng kiểm đạt tiêu chuẩn và
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sử dụng nhiên liệu sạch.
b. Giảm thiểu ô nhiễm không khí trong nhà xưởng
- Giảm thiểu bụi từ quá trình nhập kho và xuất kho nguyên vật liệu.
Đối với bụi từ quá trình bốc xếp nguyên liệu, sản phẩm tại sân bãi, kho chứa và

bụi từ các phương tiện vận chuyển ra vào khu vực kho bãi. Để hạn chế tối đa những
ảnh hưởng có thể xảy ra đến sức khỏe của công nhân trực tiếp vận hành cũng như đối
với khu vực xung quanh. Công ty đã thực hiện việc thu dọn vệ sinh hàng ngày, phun
ẩm với tần suất 2 lần/ngày nhằm hạn chế bụi phát tán vào không khí. Đồng thời Công
ty cũng thực hiện các biện pháp sau để ngăn bụi phát tán ra môi trường xung quanh:

+ Bê tông hóa đường vận chuyển trong công ty.
+ Đối với các phương tiện bốc dỡ và vận chuyển thuộc tài sản của công ty, tiến

hành bảo dưỡng định kỳ, vận hành đúng tải trọng để giảm thiểu các khí thải độc hại
phát sinh.

+ Việc nhập kho các nguyên liệu sẽ được bố trí hợp lý về thời gian và không gian
như: Không nhập kho vào thời tiết xấu, gió mạnh, chỉ nhập kho các nguyên liệu đã
chọn vào vị trí thích hợp.

+ Biện pháp bố trí, lưu giữ các sản phẩm trong kho chứa thành phẩm, nguyên
liệu:

+ Nhà kho bố trí cuối hướng gió, cách xa nguồn nước, bên ngoài treo biển cấm
lửa, hút thuốc. Nhà kho khô ráo không thấm, dột.

+ Trong cơ sở bố trí thông gió tự nhiên kết hợp với cưỡng bức.
+ Phân loại và xếp riêng biệt các loại nguyên liệu, sản phẩm và có chú thích rõ ràng
+ Không để hóa chất dễ cháy, nổ cùng chỗ với chất duy trì sự cháy
- Giảm thiểu ô nhiễm từ quá trình sản xuất:
Trong quá trình hoạt động của công ty đã áp dụng các biện pháp sau nhằm giảm

thiểu ô nhiễm môi trường do hoạt động sản xuất:
+ Bố trí mặt bằng nhà xưởng sản xuất phải phù hợp với quy trình sản xuất.
+ Để đảm môi trường thông thoáng và tránh ô nhiễm cục bộ, nhà xưởng được

xây dựng thông thoáng.
+ Các máy móc phục vụ sản xuất của cơ sở là những thiết bị hiện đại hạn chế

lượng bụi phát sinh, tránh thất thoát cũng như lãng phí nguyên liệu cao nhất.
c. Biện pháp giảm thiểu mùi từ khu vực chứa rác thải
Các CTR thông thường được lưu giữ tại khu tập kết có mái che. Chủ cơ sở ký

hợp đồng với Công ty TNHH Môi trường Sông Công đến thu gom, vận chuyển chất
thải đi xử lý theo quy định.
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d. Biện pháp giảm thiểu khí thải từ máy phát điện dự phòng:
Máy phát điện dự phòng chỉ sử dụng khi có trục trặc về điện, không sử dụng

thường xuyên, do vậy lượng khí phát sinh từ máy phát điện không nhiều. Tuy nhiên,
chủ cơ sở bố trí quạt hút thông gió, giảm thiểu khí thải.

e. Biện pháp giảm thiểu mùi từ khu vực nhà ăn Công ty:
Tại khu vực nhà ăn mùi phát sinh từ quá trình đun nấu thức ăn cho cán bộ công

nhân viên. Tại cơ sở đã áp dụng phương pháp hút mùi và thông gió khu vực ăn. Do
vậy tại khu vực bếp ăn giảm thiểu mùi đáng kể.

3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn công nghiệp thông
thường

Tất cả các loại chất thải phát sinh của nhà máy sản xuất số 1 (lô 8C) và nhà máy
sản xuất số 2 (lô 8B) được lưu giữ và xử lý chung.

a. Khối lượng CTR thông thường phát sinh
Chất thải rắn sinh hoạt
Nhà máy có tổ chức bếp ăn, với số lượng công nhân viên là 160 người. Thành

phần, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt:

+ Thành phần: túi, bao bì nilon, thức ăn thừa, giấy vụn, bìa caton, văn phòng
phẩm thải,..... phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ, công nhân viên, chất thải
trong quá trình sản xuất

Tổng khối lượng chất thải sinh hoạt trong năm 2023 và 2024 của cơ sở cụ thể
như sau:

Bảng 3.4. Khối lượng chất thải sinh hoạt 2 năm gần nhất của cơ sở

STT Thời gian CTRSH chuyển giao (tấn/năm)
1 Năm 2023 0,669
2 Năm 2024 0,85

Trung bình 0,7595 tấn/năm
(Nguồn: Biên bản bàn giao chất thải sinh hoạt của Công ty TNHH Honest Việt Nam)
Tổng khối lượng chất thải sinh hoạt trong năm 2023 là 0,669 tấn/năm;
Tổng khối lượng chất thải sinh hoạt trong năm 2024 là 0,85 tấn/năm;
Trung bình chất thải rắn sinh hoạt phát sinh 1 năm là 0,7595 tấn/năm.
Phương pháp thu gom: Bố trí 2 thùng loại 120l/thùng, đặt ngoài khuôn viên của

công ty để công nhân có thể thuận tiện thu gom rác thải phát sinh từ sân đường và rác
thải phát sinh từ quá trình nghỉ giải lao của công nhân.

- Diện tích khu tập kết: Khoảng 12m2.

- Thiết kế, cấu tạo của khu vực tập kết: Rác thải sinh hoạt được thu gom về khu
tập kết của công ty có sàn đổ bê tông, có mái che, tường gạch cao 2m.
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- Vị trí: Kho chất thải rắn thông thường được bố trí tại lán xe của Lô 8B
- Phương pháp lưu giữ, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt: Nhân viên thu dọn vệ

sinh của cơ sở sẽ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt, thực phẩm hỏng, thực phẩm
hết hạn đến khu tập kết rác thải của dự án. Khi vận chuyển rác không được để rác rơi
vãi ra sàn nhà hay rơi vãi trên tuyến đường vận chuyển. Tần suất thu gom 2-3 lần/tuần.

Hình 3.13. Khu tập kết chất thải sinh hoạt của cơ sở
- Công ty TNHH Honest Việt Nam đã ký hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý

chất thải công nghiệp với Công ty TNHH Môi trường Sông Công theo hợp đồng số
01.22/SC – HONEST ngày 03/01/2022.

(Hợp đồng thu gom, vận chuyển xử lý chất thải công nghiệp được đính kèm phụ
lục báo cáo)

* Hiệu quả áp dụng các biện pháp thu gom rác thải sinh hoạt:
Thu gom, lưu chứa toàn bộ lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trong quá trình hoạt

động của nhà máy trước khi chuyển giao cho đơn vị có chức năng vận chuyển, đưa đi
xử lý theo quy định. Tại khu tập kết không xảy ra tình trạng ứ đọng, quá tải.

 Chất thải rắn công nghiệp thông thường
- Nguồn phát sinh:
+) Công đoạn đánh gỉ linh kiện;
+) Từ nhà vệ sinh của các khu vực của cơ sở;
+) Từ hoạt động của công nhân viên làm việc tại cơ sở.
- Khối lượng phát sinh:

Bảng 3.5. Khối lượng phát sinh chất thải rắn công nghiệp thông thường của cơ sở

TT Loại chất thải Năm 2023
(kg/năm)

Năm 2024
(kg/năm)

06 tháng
đầu năm

Khối lượng
xin cấp
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2025
(kg)

phép
(Kg)

1 Hút bể phốt, bể mỡ 17.000 27.000 11.000 27.000
2 Chất thải công nghiệp

rắn thông thường 42 81,7 40 81,7

Tổng cộng 17.042 27.081,7 11.040 27.081,7

- Diện tích khu tập kết: Khoảng 12m2.

- Thiết kế, cấu tạo của khu vực tập kết: Rác thải sinh hoạt được thu gom về khu
tập kết của công ty có sàn đổ bê tông, có mái che, tường gạch cao 2m.

- Vị trí: Kho chất thải rắn thông thường được bố trí tại lán xe của Lô 8B
- Phương pháp thu gom xử lý: Bố trí thùng chứa dung tích 120l/thùng tại khu

vực nhà xưởng, tần suất thu gom 1-2 lần/tháng. Công ty TNHH Honest Việt Nam đã
ký hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải công nghiệp với Công ty TNHH
Môi trường Sông Công theo hợp đồng số 01.22/SC – HONEST ngày 03/01/2022.
(Hợp đồng thu gom, vận chuyển xử lý chất thải công nghiệp được đính kèm phụ lục
báo cáo).

* Hiệu quả áp dụng các biện pháp thu gom CTR công nghiệp thông thường:

Các biện pháp thu gom CTR thông thường mà Công ty áp dụng về cơ bản đã thu
gom được các loại chất thải thông thường phát sinh tại khu vực Dự án, lưu chứa vào
khu vực theo quy định, sau đó các loại CTR được vận chuyển đi xử lý theo quy định.

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại
a. Khối lượng CTNH phát sinh
Thành phần CTNH chủ yếu là kim loại bị nhiễm các thành phần nguy hại, cao su

dính dầu mỡ, than hoạt tính đã qua sử dụng (chổi than), giẻ lau găng tay dính dầu mỡ,
nước rửa dính dầu mỡ, dung dịch tẩy rửa, nước sơn thải,....

Căn cứ vào hồ sơ, chứng từ giao nhận CTNH phát sinh tại Công ty TNHH
Honest hàng tháng với đơn vị có chức năng vận chuyển là Công ty TNHH Môi trường
Công nghiệp Xanh theo hợp đồng nguyên tắc, sơ hủy, tiêu hủy hàng hóa số
0123/HONEST-CNX kí ngày 21/3/2023 thu gom định kì 6 tháng- 1 năm/lần, và đơn vị
vận chuyển Công ty TNHH Môi trường Sông Công thu gom, vận chuyển, xử lý chất
thải nguy hại số 01.22/SC – HONEST được kí ngày 03/01/2022 tần suất thu gom 1
tháng/lần, khối lượng CTNH phát sinh từ các hoạt động tại cơ sở hiện nay như sau:
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Bảng 3.6. Khối lượng CTNH phát sinh thường xuyên + CTNH phát sinh trong quá trình sơ hủy tại cơ sở

TT Tên chất thải Ký hiệu
phân loại Mã CTNH

Trạng
thái
tồn tại

Khối lượng
theo GPMT số
50/GPMT-BQL

Năm 2022
(kg/
năm)

Năm 2023
(kg/
năm)

Năm 2024
(kg/
năm)

Trung
bình (xin
cấp phép)

1 Kim loại bị nhiễm các
TPNH KS 11 04 02 Rắn 25.916 - 23.044 28.788 25.916

2
Sản phẩm vô cơ chứa
TPNH (cao su dính dầu
mỡ)

KS 19 03 01 Rắn 3.418 - 3.634 3.203 3.418,5

3 Than hoạt tính đã qua
sử dụng (chổi than) NH 02 11 02 Rắn 241 - 163 319 241

4

Giẻ lau nhiễm TPNH
(Giẻ lau dính dầu, găng
tay dính dầu , khẩu
trang lọc độc, giày bảo
hộ chống hóa chất)

KS 18 02 01 Rắn 3.745 5.200 2.290 3.545 3.678,3

5 Nước sơn thải KS 08 01 04 Lỏng 14.400 16.200 12.680 20.350 16.410
6 Nước rửa dính dầu mỡ NH 17 05 05 Lỏng 12.575 11.970 13.180 7.980 11.043,3

7 Dung dịch tẩy rửa
(Trichethylene thải) KS 07 01 06 Lỏng 4.510 6.330 2.690 4.780 4.600

8 Mỡ thải NH 17 07 04 Lỏng 530 - 530 1.380 955
9 Dầu thải NH 17 06 02 Lỏng 120 - 120 1.780 950
10 Pin, ắc quy thải NH 16 01 12 Rắn 5 - 5 15 10

11 Bóng đèn huỳnh quang
thải NH 16 01 06 Rắn 7,5 5 10 10 8,3

12 Bột hạt đánh gỉ KS 07 03 08 Rắn 5.120 6.440 3.800 4.760 5.000

13 Bao bì cứng bằng kim
loại thải (vỏ thùng, vỏ KS 18 01 02 Rắn 200 - - - 200
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TT Tên chất thải Ký hiệu
phân loại Mã CTNH

Trạng
thái
tồn tại

Khối lượng
theo GPMT số
50/GPMT-BQL

Năm 2022
(kg/
năm)

Năm 2023
(kg/
năm)

Năm 2024
(kg/
năm)

Trung
bình (xin
cấp phép)

hộp)

14
Que hàn thải có các kim
loại nặng hoặc thành
phần nguy hại

KS 07 04 01 Rắn 5 - - 10 10

15
Chất hấp thụ vật liệu
lọc (túi lọc bụi) từ quá
trình hấp thụ

TT 18 02 02 Rắn 160 - - - 160

16

Vật thể dùng để mài đã
qua sử dụng có các
thành phần nguy hại (ví
dụ đá mài, giấy ráp,....)

KS 07 03 10 Rắn 12 - - 10 10

17

Phoi từ quá trình gia
công tạo hình hoặc vật
liệu bị mài ra lẫn dầu,
nhũ tương hay dung
dịch thải có dầu hoặc
các thành phần nguy hại
khác

KS 07 03 11 Rắn 72 - - 5 5

18 Than hoạt tính thải bỏ
(từ quá trình hấp phụ) Ks 18 02 01 Rắn 10 - - 7 7

Tổng số lượng 71.381,5 46.145 62.651 76.942 72.622,5
(Nguồn: Công ty TNHH Honest Việt Nam năm 2022 - 2024)



Báo cáo Đề xuất cấp giấy phép môi trường của “Công ty TNHH Honest Việt Nam”

Chủ cơ sở: Công ty TNHH Honest Việt Nam 86
86

- Đối với từng mã CTNH, Nhà máy đã và đang bố trí thu gom vào các thùng
chứa riêng biệt, các thùng chứa dung tích 120 - 200 l/thùng, tank 1000 lít có nắp đậy
(chứa nước thải buồng sơn và nướ5c thải dính dầu mỡ), trên mỗi thùng đều dán tên và
mã CTNH tương ứng. Phân loại chất thải nguy hại, không để chung chất thải nguy hại
với các loại chất thải thông thường khác. CTNH sẽ được công nhân thu gom về kho
chứa ngay sau khi phát sinh.

Hình 3.14. Kho lưu giữ chất thải của cơ sở
b. Biện pháp thu gom và quản lý CTNH phát sinh của cơ sở

- Đối với các loại CTNH: Công ty đã xây dựng 1 kho chứa CTNH (được bố trí,
xây dựng bên bên trong xưởng sản xuất lô 8B,) diện tích và bãi lưu chứa khoảng 60m2

(1 tầng, cùng với mái nhà xưởng, chiều cao 2,5m). Kho chứa CTNH có cửa ra vào, có
khóa, tường xây gạch, nền bê tông, có các rãnh thu gom bố trí xung quanh kho CTNH.
Bên ngoài kho có các thùng chứa cát và các thiết bị chữa cháy cầm tay tránh trường
hợp có sự cố xảy ra. Trên các thùng đều được dán nhãn mã CTNH theo quy định tại
Thông tư 02/2022/TT-BTNMT.

- Chủ cơ sở ký hợp đồng với Công ty TNHH Môi trường Sông Công; để vận
chuyển thu gom và xử lý toàn bộ chất thải nguy hại phát sinh theo quy định pháp luật.
Tần suất thu gom 1 -2 tháng/lần hoặc theo thực tế phát sinh.
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(Hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại được đính kèm trong
phụ lục báo cáo)

* Trách nhiệm của Công ty về việc lưu giữ chứng từ chuyển giao chất thải
nguy hại

- Yêu cầu đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải Công ty TNHH Môi
trường Sông Công cung cấp chứng từ chuyển giao chất thải nguy hại sau mỗi lần
chuyển giao CTNH.

- Lưu lại các liên chứng từ chuyển giao CTNH tại Công ty trong thời gian tối
thiểu 5 năm.

* Hiệu quả áp dụng các biện pháp thu gom chất thải nguy hại:

Thu gom, lưu chứa được toàn bộ lượng CTNH phát sinh trong quá trình hoạt
động của Công ty trước khi chuyển giao cho đơn vị có chức năng vận chuyển, đưa đi
xử lý theo quy định. Tại kho chứa không xảy ra tình trạng ứ đọng, quá tải.

5. Phương pháp thu gom các chi tiết hỏng từ quá trình tháo rời linh kiện
(phế liệu, phế phẩm)

a. Khối lượng phế liệu, phế phẩm sơ hủy
- Thành phần phế liệu, phế phẩm tiêu hủy, sơ hủy: là kim loại bị nhiễm các thành

phần nguy hại, chổi than hoạt tính đã qua sử dụng, sản phẩm vô cơ có các thành phần
nguy hại (cao su dính dầu mỡ), chất kết dính và chất bịt kín (loại có dung môi hữu cơ
hoặc các thành phần nguy hại khác trong nguyên liệu sản xuất), chất thải công nghiệp
rắn thông thường (không nhiễm thành phần nguy hại).

- Thành phần phế liệu tận thu sau khi sơ hủy xử lý: là sắt, thép phế liệu; gang phế
liệu; nhôm phế liệu; đồng phế liệu; nhựa phế liệu; thép không gỉ (inox phế liệu),...

Toàn bộ các chi tiết hỏng từ quá trình tháo rời linh kiện sẽ được sơ hủy tại cơ sở
dưới sự giám sát của Cục Hải quan KCN Bắc Thăng Long và các chi tiết hỏng này
được phân loại thành phế liệu không nhiễm thành phần nguy hại và phế liệu có nhiễm
thành phần nguy hại. Phần phế liệu có nhiễm thành phần nguy hại được cơ sở bàn giao
cho đơn vị có chức năng thu gom, xử lý. Còn phần phế liệu không nhiễm thành phần
nguy hại được cơ sở tận thu (theo Văn bản số 3125/STNMT-CCBVMT ngày
08/05/2023 của Sở Tài nguyên và môi trường Hà Nội và Văn bản số 10167/STNMT-
QLCTR ngày 27/12/2023 của Sở Tài nguyên và môi trường Hà Nội).

Căn cứ vào biên bản giám sát sơ hủy số 72-1/BB-GSSH và biên bản tiêu hủy số
72-2/BB-GSTH ngày 23/6/2023; biên bản giám sát sơ hủy số 102-2/BB-GSSH ngày
26/1/2024 và biên bản giám sát tiêu hủy số 102-1/BB-GSTH ngày 25/1/2024 của Chi
cục Hải quan KCN Bắc Thăng Long tại Công ty TNHH Honest hàng tháng với đơn vị
có chức năng vận chuyển là Công ty TNHH Môi trường Công nghiệp Xanh, định kỳ
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sơ hủy, tiêu hủy 6 tháng - 01 năm/lần, khối lượng phế liệu, phế phẩm sơ hủy từng đợt
tại Cơ sở là:
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Bảng 3.7. Khối lượng phế liệu thu được sau sơ hủy tại cơ sở

TT Tên chất
thải

Tháng 6/2023 Tháng 1/2024 Tháng 8/2024 Tháng 1/2025

Trọng
lượng
(kg)

Trọng
lượng
không
nhiễm
thành
phần
nguy

hại (kg)

Trọng
lượng
nhiễm
thành
phần
nguy

hại (kg)

Trọng
lượng
(kg)

Trọng
lượng
không
nhiễm
thành
phần
nguy

hại (kg)

Trọng
lượng
nhiễm
thành
phần
nguy

hại (kg)

Trọng
lượng
(kg)

Trọng
lượng
không
nhiễm
thành
phần
nguy

hại (kg)

Trọng
lượng
nhiễm
thành
phần
nguy

hại (kg)

Trọng
lượng
(kg)

Trọng
lượng
không
nhiễm
thành
phần
nguy

hại (kg)

Trọng
lượng
nhiễm
thành
phần
nguy

hại (kg)

1 Sắt, thép
phê liệu 97.074 74.030 23.044 77.218 48.430 28.788 63.229,6 40.218,6 23.011 60.742 34.923 25.819

2 Đồng phế
liệu 2.158 2.158 - 1.075 1.075 - 2.333,5 2.333,5 - 1.772 1.772 -

3 Nhôm phế
liệu 13.663 13.663 - 6.726 6.726 - 12.768 12.768 - 15.225 15.225 -

4 Nhựa phế
liệu 3.255 3.255 - 1.896 1.896 - 4.131 4.131 - 3.968 3.968 -

5 Gang phê
liệu - - - - - - - - - - - -

6
Thép không
gỉ (Inox
phế liệu)

- - - - - - 22 22 - 399 399 -

Tổng 116.150 93.106 23.044 86.915 58.127 28.788 82.484,1 59.473,1 23.011 82.106 56.287 25.819
(Nguồn: Biên bản giám sát sơ hủy số 72-1/BB-GSSH, biên bản giám sát sơ hủy số 102-2/BB-GSSH, biên bản giám sát sơ hủy số 99-1/BB-GSSH và biên
bản giám sát sơ hủy số 206-1/BB-GSSH)
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Toàn bộ phế thải sau quá trình sơ hủy sẽ được thu gom về kho chứa chất thải
nguy hại và được bàn giao cho đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo
đúng quy định.

b. Địa điểm, phương pháp sơ hủy
- Địa điểm sơ hủy: Công ty TNHH Honest Việt Nam – Lô 8B và lô 8C, KCN

Nội Bài, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn (Nay là xã Sóc Sơn), thành phố Hà Nội.
- Đơn vị thực hiện sơ hủy: Công ty TNHH Honest Việt Nam – Lô 8B và lô 8C,

KCN Nội Bài, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn (Nay là xã Sóc Sơn), thành phố Hà Nội.
- Phương pháp sơ hủy: Dùng kéo cắt, búa dập, xe nâng, máy cắt,.... để không còn

nguyên hiện trạng ban đầu.
- Diện tích bãi sơ hủy (tại khu vực sân sau nhà máy) khoảng 100m2

- Tần suất sơ hủy chất thải: 6 tháng/lần
* Trách nhiệm của Công ty về việc lưu giữ chứng từ biên bản giám sát sơ hủy,

tiêu hủy phế liệu, phế thải
- Yêu cầu đơn vị thu gom, vận chuyển, sơ hủy - tiêu hủy phế liệu, phế thải Công

ty TNHH Môi trường Công nghiệp xanh cung cấp chứng từ sau mỗi lần chuyển giao,
tiêu hủy phế liệu, phế thải.

- Lưu lại các liên chứng từ biên bản tiêu hủy, sơ hủy tại Công ty trong thời gian
tối thiểu 5 năm.

* Hiệu quả áp dụng các biện pháp thu gom phế liệu, phế thải:

Thu gom, lưu chứa được toàn bộ lượng phế liệu, phế thải phát sinh trong quá
trình hoạt động của Công ty trước khi sơ hủy và chuyển giao cho đơn vị có chức năng
vận chuyển, đưa đi xử lý theo quy định. Tại kho chứa không xảy ra tình trạng ứ đọng,
quá tải.

c. Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn trong quá trình sơ hủy tại cơ sở

+ Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân trong quá trình tiêu hủy, sơ
hủy như quần áo bảo hộ, nút bịt tai,...

+ Không thực hiện sơ hủy, tiêu hủy vào thời gian nghỉ trưa

+ Thực hiện tại khoảng sân sau nhà máy, bên trong lán

+ Máy móc, thiết bị trong quá trình sơ hủy được lắp gioăng cao su giảm thiểu ồn
rung.

* Hiệu quả áp dụng các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn:

Trong quá trình tiêu hủy sơ hủy, cơ sở đã áp dụng các biện pháp giảm thiểu tiếng
ồn rung 1 cách hiệu quả.

6. Về công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung và tác động không
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liên quan đến chất thải

 Biện pháp giảm thiểu tác động của tiếng ồn
* Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung:
Khi cơ sở hoạt động phát sinh tiếng ồn, độ rung từ các hoạt động sau:
- Từ hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm và phương tiện đi lại của

cán bộ công nhân viên ra vào nhà máy
- Từ hoạt động của máy móc thiết bị sản xuất
* Công trình, biện pháp giảm thiểu:
- Hoạt động giao thông – vận tải:
+ Sử dụng phương tiện vận chuyển đã được kiểm định về thông số kỹ thuật,

nguồn gốc xuất xứ.

+ Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, tra dầu mỡ các động cơ của phương tiện
vận tải để phát hiện hỏng hóc và có phương án sửa chữa kịp thời. Tần suất 3 tháng/lần

+ Quy định tốc độ đối với các phương tiện vận chuyển ra vào Công ty, tốc độ từ
5-10 km/h và tuân theo sự điều phối của bảo vệ.

+ Cây xanh được trồng xung quanh khuôn viên dự án.

- Hoạt động sản xuất của dự án:
+ Nhà xưởng được xây dựng cao ráo, thông thoáng.
+ Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân làm việc trong xưởng sản xuất

như quần áo bảo hộ, nút bịt tai,...
+ Tuyên truyền giáo dục và có biện pháp bắt buôc người lao động sử dụng nút bị

tai chống ồn, khẩu trang phòng bụi khi làm việc tại những nơi có độ ồn cao đặc biệt tại
các khu vực phát sinh tiếng ồn lớn như quạt thông gió, hút khử mùi, hệ thống điều hòa,
hệ thống tản nhiệt làm mát, máy khoan máy cắt, máy mài. Sắp xếp, bố trí những
khoảng nghỉ ngắn xen kẽ trong ca làm việc để giảm thiểu tác hại của tiếng ồn đối với
người lao động.

+ Sử dụng máy móc, thiết bị hiện đại, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo các
thông số kỹ thuật.

+ Tắt một số máy móc, thiết bị hoạt động kém hiệu quả hoặc trục trặc để tránh
tình trạng cộng hưởng tiếng ồn gây ồn cục bộ.

+ Lắp đặt nút cao su, đệm chống rung tại các máy móc có phát sinh tiếng ồn và
độ rung lớn.

+ Thực hiện kiểm tra thường xuyên độ cân bằng của máy móc, thiết bị, kiểm tra
độ mòn chi tiết, bảo dưỡng động cơ thiết bị định kỳ. Tần suất 3 tháng/lần.
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+ Giám sát tiếng ồn, độ rung định kỳ tại các khu vực làm việc, đảm bảo tiếng ồn,
độ rung nằm trong ngưỡng cho phép đối với QCVN 24:2016/BYT và QCVN
27:2016/BYT.

7. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường
a. Các biện pháp đảm bảo an toàn hóa chất

* Biện pháp phòng ngừa

- Bảo quản hóa chất ở khu vực khô mát, thoáng gió và theo quy định chi tiết tại
các phiếu an toàn hóa chất.

- Giữ thiết bị chứa đựng hóa chất ngay ngắn, đóng kín khi không sử dụng.

- Trong trường hợp làm việc liên tục với hóa chất công nhân phải được trang bị
bảo hộ lao động như khẩu trang, kính mặt, găng tay, quần áo bảo hộ.

- Khi sử dụng hóa chất phải thực hiện ở khu vực có hệ thống thông gió, tránh để
rơi vãi ra môi trường. Kho hóa chất được xây dựng theo TCVN 5507-2002.

* Biện pháp ứng phó sự cố

- Bố trí nhân lực quản lý hóa chất, hệ thống tổ chức, điều hành và trực tiếp ứng
phó sự cố.

- Có hệ thống dự phòng nhằm cứu hộ, ngăn chặn sự cố, hệ thống báo nguy.

- Nếu có sự cố hóa chất phải xử lý ngay lập tức.

- Xác định khoanh vùng và lập kế hoạch kiểm tra thường xuyên các điểm có
nguy cơ xảy ra sự cố hóa chất cao.

- Bố trí các thiết bị và lực lượng ứng phó tại chỗ.
- Phương pháp làm sạch nếu rò rỉ, rơi vãi: Cách ly khu vực bị rơi vãi, dùng vật

liệu hấp phụ như: cát khô, đất để hút nguyên liệu rò rỉ, sau đó hót đất, cát đó để xử lý
như chất thải nguy hại.

Dưới đây là 1 số biện pháp an toàn với từng loại hóa chất. Cụ thể chi tiết đính
kèm phụ lục báo cáo:

Bảng 3.8. Biện pháp an toàn với từng loại hóa chất cụ thể của dự án

STT Nguyên vật liệu Biện pháp an toàn hóa chất

1 Dung môi
DMT3PU

+ Dung môi là chất dễ bắt lửa, cần tránh xa khu vực dễ bắt
lửa;
+ Đóng kín bình chứa dung môi khi không sử dụng, không
được xả dung môi dễ cháy xuống cống,
+ Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân

2 Sơn đen PU + Đậy kín nắp thùng sơn, để nơi khô mát, thoáng khí.
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STT Nguyên vật liệu Biện pháp an toàn hóa chất
Thành phần của sơn có chứa nhiều chấy gây cháy như dung
môi, nhựa.... tránh xa nguồn lửa. Sơn đã pha trộn với chất
đóng rắn phải sử dụng trong thời gian quy định
+ Nếu xảy ra hiện tượng cháy, cần chú ý: sử dụng bình bột,
bình CO2 để dập lửa, không nên sử dụng nước để dập vì
nước lẫn vào dung môi và đám cháy lan ra rất nhanh
+ Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân

3 Sơn đen AC

4 Sơn nhũ AC

5 Sơn nhũ ACNC;
AB-10

6 Sơn xanh PU

7 Aceton

+ Sử dụng aceton trong không gian thoáng khí, để ở nơi an
toàn,
+ Bảo quản, lưu trữ axeton ở những nơi thoáng mát, tránh
nhiệt độ cao, tránh xa lửa hoặc những vật dụng, thiết bị dễ
cháy,
+ Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân

8

Chất tẩy rửa bề
mặt kim loại
Brakleen Non-
Chlorinated –
không Clo hóa
(bình xịt)

+ Không sử dụng quá liều lượng hóa chất tẩy rửa và tuân
thủ theo hướng dẫn của nhà sản xuất,
+ Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân,
+ Không chất tẩy rửa ở những nơi có nhiệt độ cao hoặc ánh
nắng mặt trời trực tiếp vì có thể tăng tính ăn mòn gây hại
cho sức khỏe con người, đóng kín sau khi sử dụng để giảm
thiểu nguy cơ gây hại cho sức khỏe và môi trường. Lon khí
dung phải được duy trì ở nhiệt độ dưới 120F để tránh lom
bị vỡ;
+ Không sử dụng gần nguồn có khả năng gây cháy. Không
sử dụng trên các thiết bị đang có nguồn điện;
+ Sử dụng với thông gió đầy đủ;
+ Tránh tiếp xúc với da và mắt. Tránh hít phải hơi
+ Không trộn lẫn các loại hóa chất tẩy rửa với nhau vì sẽ
tạo ra phản ứng hóa học nguy hiểm

9
Chế phẩm hỗ trợ
bôi trơn (First
Tap Y)

+ Tránh nhiệt, tia lửa, ngọn lửa và tích tụ tĩnh điện;
+ Không được phun bụi nước vào ngọn lửa hoặc nguồn
đánh lửa khác;
+ Bình xịt có chứa áp suất: Không đâm thủng hoặc đốt,
ngay cả sau khi sử dụng;
+ Bảo quản dán nhãn thể hiện vật liệu này nguy hiểm;
+ Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân;
+ Rửa tay và mắt thật kỹ sau khi xử lý;
+ Không được ăn, uống hoặc hút thuốc khi sử dụng sản
phẩm này
+ Chỉ sử dụng trong khu vực thông gió tốt;
+ Khóa kín kho chứa, tránh những chất axit mạnh và chất
oxy hóa mạnh;
+ Bảo vệ khỏi ánh sáng mặt trời. Không tiếp xúc với nhiệt
độ vượt quá 40oC/104oF
+ Thải bỏ sản phẩm/thùng chứa theo quy định của địa
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STT Nguyên vật liệu Biện pháp an toàn hóa chất
phương/khu vực/quốc gia/quốc tế

10 Chất chống rỉ sét
RP7 (300g)

+ Chỉ sử dụng ở nơi thông thoáng, tránh ánh nắng mặt trời
+ Trong chất chống rỉ sét RP7 có chứa dung môi rất dễ bắt
lửa => nên để vài phút cho hơi gas phân tán trước khi khởi
động những dụng cụ có phát tia lửa,
+ Chất này có chứa tác nhân butane, không nên đốt cháy
hay châm thủng bình ngay cả khi bình rỗng
+ Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân

11 Chất đóng rắn
Epoxy

+ Di chuyển thao tác thùng chứa cẩn thận. Mở từ từ cẩn
thận để kiểm soát giải phóng áp lực có thể có trong thùng
chứa;
+ Không tạo áp lực lên thùng chứa;
+ Tránh xa sức nóng, bề mặt nóng, tia lửa, ngọn lửa và các
nguồn đánh lửa khác;
+ Chỉ sử dụng trong các khu vực mà các ánh sáng trần và
các nguồn gây khác đã bị loại trừ;
+ Tránh tiếp xúc với da và mắt;
+ Thực hiện các biện pháp phòng ngừa chống phóng tĩnh
điện;
+ Tránh nhiệt đô quá lạnh hoặc quá nóng
+ Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân,
+ Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân

12 Dung dịch
Trichloethylen

+ Bảo quán và lưu trữ dung dịch trichloethylen tại nơi khô
ráo, tránh nơi có nước và ẩm ướt, cần được đậy nắp kín
+ Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân

13
Dung dịch khử
mùi Chemicoat
No.WW-55

+ Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân
+ Không nên đổ sang chai khác

b. Biện pháp phòng ngừa sự cố cháy nổ:

* Biện pháp phòng cháy

Trong quá trình sản xuất phải kiểm tra định kỳ công tác phòng chống cháy nổ.
Tuyệt đối tuân thủ các quy định về an toàn phòng chống cháy nổ do các cơ quan chức
năng ban hành.

- Thông tin, biển báo cho mọi người về mức độ nguy cơ cháy nổ, lỗ thoát hiểm,...
- Cán bộ công nhân viên làm công tác quản lý, vận chuyển bảo quản và sử dụng

vật liệu nổ, vật liệu dễ cháy phải được học tập, kiểm tra sát hạch, hiểu biết về quy
phạm an toàn vật liệu nổ.

- Tổ chức lực lượng PCCC tại chỗ, giáo dục tuyên truyền và huấn luyện cho cán
bộ công nhân viên về công tác PCCC.
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- Trang bị đầy đủ các loại phương tiện phòng cháy, chữa cháy tại các khu vực và
được kiểm tra thường xuyên; xây dựng hệ thống bể chứa nước chữa cháy.

- Xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy phù hợp để sẵn sàng đối phó kịp
thời trong mọi trường hợp một cách chủ động và có hiệu quả.

- Hệ thống cứu hỏa đảm bảo khoảng cách an toàn cho người và phương tiện di
chuyển khi có cháy, giữ khoảng rộng cần thiết ngăn cách đám cháy lan rộng. Các họng
lấy nước cứu hỏa được bố trí đều trong phạm vi Nhà máy, kết hợp các dụng cụ chữa
cháy như bình CO2, bình bột,… trong từng bộ phận gia công và đặt ở những địa điểm
thao tác thuận tiện.

- Các loại nhiên liệu được lưu giữ trong kho tránh xa nguồn có khả năng phát lửa
và tia lửa điện. Giữ khoảng cách an toàn giữa các công trình để ô tô cứu hỏa có thể
tiếp cận dễ dàng.

- Sửa chữa kịp thời các thiết bị khi phát hiện hư hỏng

- CBCNV thực hiện theo đúng nội quy của Nhà máy đề ra. Nghiêm cấm công
nhân hút thuốc hoặc tự ý sử dụng các thiết bị dễ cháy khu vực xưởng sản xuất.

* Biện pháp ứng phó sự cố cháy nổ

Khi có sự cố cháy nổ xảy ra, thực hiện xử lý theo các bước cơ bản sau:

- Xác định nhanh điểm cháy.

- Báo động để mọi người biết.

- Ngắt điện khu vực bị cháy.

- Báo cho lực lượng PCCC đến.

- Sử dụng các phương tiện PCCC sẵn có để dập cháy.

- Cứu người bị nạn.

- Di chuyển hàng hóa, tài sản và các chất cháy ra nơi an toàn: bảo vệ và tạo
khỏang cách chống cháy lan.

- Khắc phục sự cố và ổn định sản xuất trở lại.

c. Biện pháp an toàn điện:
- Các máy biến áp, các máy sử dụng điện theo phương thức trung tính không nối

đất. Các trạm biến áp, máy công tác sử dụng điện là lưới điện trên mặt bằng, bơm
nước,... theo phương thức trung tính đầu nối đất.

- Tiếp đất an toàn cho người và thiết bị: Trạm biến áp, các nhà xưởng, đường dây
cao thế, đường dây và cáp hạ thế 0,4KV... dùng các dây thép Φ10mm nối với động cơ,
vỏ tủ điện bảng điện và lõi thứ cấp 4 của cáp điện... rồi nối xuống hệ thống dây và cọc
tiếp điện chôn ngầm dưới đất. Điện trở tiếp địa của hệ thống phải đảm bảo Rđ≤ 4Ω.
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- Khi lắp đặt các thiết bị điện và hệ thống điện cần theo đúng quy định và đúng
kỹ thuật. Thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, các phụ tải và các thiết bị điện.

- Tắt các máy móc thiết bị khi không sử dụng.
- Khi vận hành thiết bị điện phải theo đúng quy trình, đúng thao tác và sử dụng

dụng cụ an toàn và bảo vệ khi làm việc.
- Xây dựng nội quy về an toàn sử dụng điện, phổ biến một số hiểu biết cơ bản về

an toàn điện cho cán bộ công nhân viên.
d. Biện pháp quản lý, phòng ngừa, ứng phó sự cố tai nạn lao động

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân đầy đủ: quần áo bảo hộ, mũ bảo hộ lao
động, găng tay, khẩu trang, giày bảo hộ…

- Đảm bảo điều kiện về môi trường làm việc cho công nhân như lắp đặt hệ thống
chiếu sáng, lắp đặt hệ thống thông gió.

- Đã tổ chức đội giám sát an toàn lao động trong Nhà máy.
- Tuyên truyền, giáo dục CBCNV về nội quy an toàn lao động trong nhà xưởng.

Thực hiện nghiêm quy chế quản lý an toàn, quy trình an toàn Công ty đã ban
hành và các văn bản pháp quy về an toàn lao động, vệ sinh lao động của Nhà nước.

- Tổ chức tập huấn cho người lao động về an toàn, vệ sinh lao động theo đúng
quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016.

- Tiếp tục thực hiện kiểm tra và khám sức khỏe định kỳ cho công nhân làm việc
tại Nhà máy để kịp thời khắc phục và xử lý bệnh nghề nghiệp.

- Thường xuyên kiểm tra dây chuyền sản xuất để kịp thời khắc phục sự cố.
* Biện pháp ứng phó
- Khi phát hiện sự cố xảy ra, báo ngay để có có phương án xử lý kịp thời.
- Cần bố trí các vòi tắm đứng phòng trường hợp công nhân viên bị dính hóa chất

trong lúc gia công sản phẩm.
- Thực hiện các biện pháp sơ cứu bằng việc sử dụng phương tiện có sẵn tại cơ sở

để ứng cứu. Trường hợp có nhiều bệnh nhân thì thông báo cho đội cấp cứu y tế chuyên
ngành, số điện thoại 115.

Chuyển người bị nạn tới cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu và thực hiện các chính
sách, quyền lợi của người lao động.

- Trường hợp tai nạn do máy móc vận hành, hoặc do điện giật, tiến hành ngắt
cầu dao tạm dừng hoạt động của thiết bị và thông báo cho các bộ phận lân cận.

e. Biện pháp khắc phục sự cố về hệ thống cấp, thoát nước
- Khi gặp sự cố về đường ống, cần liên hệ ngay với đơn vị có chức năng để sửa chữa

để kịp thời thay thế, sửa chữa đường ống.
- Khi xảy ra sự cố vỡ đường ống, cơ sở phải khóa van tổng lại để tránh tình trạng rò
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rỉ nước ra bên ngoài môi trường.
- Khi gặp sự cố về đường ống, cần liên hệ ngay với đơn vị có chức năng để sửa chữa

để kịp thời thay thế, sửa chữa đường ống - Ngoài ra, cơ sở sẽ tiếp tục thực hiện các biện
pháp sau:

+ Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, tu sửa cống thoát, rãnh thoát nước, lưới chắn
rác.

+ Thường xuyên kiểm tra, nạo vét rác, bùn đất trong các đường thoát nước.
- Tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao năng lực quản lý cho các cán bộ môi trường,

cán bộ vận hành của cơ sở thông qua các chương trình khảo sát thực tế, trao đổi kinh
nghiệm...và luôn gắn kết chặt chẽ phát triển hoạt động kinh doanh với hoạt động bảo vệ
môi trường nhằm hạn chế tải lượng lớn nhất thải vào hệ thống thu gom nước thải tập trung
của Khu công nghiệp

- Thường xuyên theo dõi và cử cán bộ chuyên trách giám sát tình hình xử lý và tình
trạng xả thải nhằm đảm bảo hiệu quả xử lý và chất lượng nước, lưu lượng xả trước khi đổ
vào nguồn tiếp nhận.

f. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố an toàn vệ sinh thực phẩm
* Biện pháp phòng ngừa sự cố
- Cử cán bộ chuyên trách theo dõi, mua sắm, kiểm soát chặt chẽ việc tiếp nhận

thực phẩm hàng ngày
- Nhân viên phụ trách chế biến thực phẩm sẽ thực hiện các biện pháp để bảo

quản thực phẩm không bị nhiễm bẩn, nhiễm mầm bệnh. Đảm bảo quy trình chế biến
phù hợp với quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm;

- Sử dụng đồ chứa đựng, bao gói, dụng cụ, thiết bị bảo đảm yêu cầu vệ sinh an
toàn, không gây ô nhiễm thực phẩm;

- Tại khu vực nhà bếp luôn được dọn dẹp, vệ sinh sạch sẽ. Thực phẩm khi mua
được chọn những loại tươi, ngon và được cung cấp từ những địa chỉ an toàn, có chất
lượng, được chứng nhận đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Quy trình chế biến đảm
bảo đúng hướng dẫn của ngành y tế. Đội ngũ nhân viên tại khu vực bếp sẽ luôn được
trang bị đầy đủ dụng cụ, bảo hộ khi chế biến thực phẩm và được tham gia đầy đủ các
lớp nghiệp vụ về vệ sinh an toàn thực phẩm khi ngành y tế tổ chức.

* Biện pháp ứng phó sự cố
Trường hợp dưới 10 người có triệu chứng ngộ độc thực phẩm:
Bộ phận y tế của Công ty sẽ tiến hành sơ cứu, tìm hiểu nguyên nhân. Đối với

bệnh nhân có những dấu hiệu nặng, thực hiện phương án chuyển bệnh nhân đến bệnh
viện gần nhất để cấp cứu kịp thời.

g. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với hệ thống xử lý
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bụi khí thải
+ Công nhân vận hành phải thường xuyên kiểm tra tình trạng hoạt động của các

thiết bị thu gom, xử lý và phát tán bụi từ hệ thống xử lý khí thải;
+ Trang bị dự phòng các chi tiết dễ hư hỏng như: đinh, ốc vít, các loại đai thép,

van điều khiển, … Đồng thời, thay thế kịp thời các chi tiết hư hỏng.
+ Chuẩn bị một số thiết bị dự phòng đối với một số máy móc dễ hư hỏng như: hệ

thống van, đường ống và các phụ tùng khác;
+ Thường xuyên theo dõi hoạt động của các máy móc, tình trạng hoạt động để có

biện pháp khắc phục kịp thời;
+ Vận hành và bảo trì các máy móc thiết bị trong hệ thống một cách thường

xuyên theo đúng hướng dẫn kỹ thuật của nhà cung cấp;
+ Lập hồ sơ giám sát kỹ thuật các công trình để theo dõi sự ổn định của hệ thống,

đồng thời cũng là tạo ra Cơ sở để phát hiện sự cố một cách sớm nhất;
+ Lấy mẫu và phân tích chất lượng khí thải sau xử lý nhằm đánh giá hiệu quả

hoạt động của hệ thống xử lý;
+ Định kỳ thực hiện quan trắc mẫu khí thải sau xử lý;
+ Khi gặp sự cố phải dừng sản xuất công đoạn phát sinh ra khí thải đó, đến khi

được khắc phục xong mới hoạt động sản xuất trở lại.

Không thể khắc phụcCó thể khắc phục

Rò rỉ khí thải

Thông báo cho quản lý dừng hoạt
động sản xuất

Thông báo dừng sản xuất

Kiểm tra đạt tiêu chuẩn Xử lý hệ thống hư hỏng

Dừng hệ thống xử lý bụi, khí thải

Cho hệ thống khí thải
hoạt động trở lại

Hình 3.15. Biện pháp xử lý khí thải khi hệ thống xảy ra sự cố
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CHƯƠNG IV: NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉPMÔI TRƯỜNG

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải

* Nguồn phát sinh nước thải
* Nước thải sinh hoạt: Phát sinh từ khu vực nhà ăn, nhà xưởng, văn phòng, nhà

bảo vệ. Lưu lượng tối đa khoảng 8,75 m3/ngày đêm.

- Đối với lô 8C: 02 nguồn phát sinh nước thải sinh hoạt
+ Nguồn số 1: Nước thải phát sinh tại khu vực nhà ăn lô 8C
+ Nguồn số 2: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu vực nhà xưởng lô 8C
+ Nguồn số 3: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu vực nhà bảo vệ lô 8C
- Đối với lô 8B: 03 nguồn phát sinh nước thải sinh hoạt
+ Nguồn số 4: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu vực nhà xưởng lô 8B
+ Nguồn số 5: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu vực văn phòng lô 8B
+ Nguồn số 6: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu vực nhà bảo vệ lô 8B
- Dòng thải: 01 dòng thải, lượng phát sinh tối đa

Nước thải sinh hoạt phát sinh từ lô 8C và lô 8B sau khi xử lý sơ bộ sẽ được dẫn
về 01 hố ga chung và đấu nối với Khu công nghiệp Nội Bài.

* Nước thải sản xuất khu vực lô 8C: Phát sinh từ quá trình rửa, làm sạch và sơn
linh kiện. Lưu lượng khoảng 4,042 m3/ngày đêm và nguồn phát sinh chỉ có ở Lô 8C,
được thu gom vào kho chứa chất thải nguy hại tại lô 8B.

+ Nguồn số 1: Nước thải sản xuất phát sinh từ quá trình rửa, làm sạch linh kiện

+ Nguồn số 2: Nước thải sản xuất phát sinh từ quá trình sơn linh kiện

Không thuộc đối tượng phải cấp phép môi trường đối với nước thải theo quy
định tại Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường 2020 (do nước thải sinh hoạt sau xử lý được
đấu nối vào hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung của KCN Nội Bài theo quy
định tại điểm a khoản 1 Điều 53 Luật Bảo vệ môi trường 2020, nước thải sản xuất
được thu gom theo chất thải nguy hại. Toàn bộ nước thải của cơ sở không xả trực tiếp
ra môi trường).

Đã ký hợp đồng thoát nước và xử lý nước thải sinh hoạt với Công ty TNHH phát
triển Nội Bài (đơn vị chủ đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Nội Bài).

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với bụi, khí thải:

2.1. Đối với khu vực đánh gỉ linh kiện tại lô 8C

- Nguồn phát sinh: 09 nguồn phát sinh (từ 09 máy).

+ Nguồn số 1: Bụi phát sinh từ vị trí máy đánh gỉ, mài bóng linh kiện gia công,
tân trang trục truyền động (máy 1).
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+ Nguồn số 2: Bụi phát sinh từ vị trí máy đánh gỉ, mài bóng linh kiện gia công,
tân trang trục truyền động (máy 2).

+ Nguồn số 3: Bụi phát sinh từ vị trí máy đánh gỉ, mài bóng linh kiện gia công,
tân trang máy phát điện (máy 3).

+ Nguồn số 4: Bụi phát sinh từ vị trí máy đánh gỉ, mài bóng linh kiện gia công,
tân trang máy phát điện (máy 4).

+ Nguồn số 5: Bụi phát sinh từ khu vự vị trí máy đánh gỉ, mài bóng linh kiện gia
công, tân trang bộ khởi động và van rơ le (máy 5).

+ Nguồn số 6: Bụi phát sinh từ vị trí máy đánh gỉ, mài bóng linh kiện gia công,
tân trang bộ khởi động (máy 6)

+ Nguồn số 7: Bụi phát sinh từ vị trí máy đánh gỉ, mài bóng linh kiện gia công,
tân trang máy nén khí (máy 7).

+ Nguồn số 8: Bụi phát sinh từ vị trí máy đánh gỉ, mài bóng linh kiện gia công,
tân trang khớp nối quay (máy 8).

+ Nguồn số 9: Bụi phát sinh từ vị trí máy đánh gỉ, mài bóng linh kiện gia công,
tân trang máy phát điện và bộ hóa khí lỏng (máy 9).

- Dòng thải: 09 dòng thải
+ Dòng thải số 1: Khí thải sau hệ thống xử lý bụi của nguồn số 1.
+ Dòng thải số 2: Khí thải sau hệ thống xử lý bụi của nguồn số 2.
+ Dòng thải số 3: Khí thải sau hệ thống xử lý bụi của nguồn số 3.
+ Dòng thải số 4: Khí thải sau hệ thống xử lý bụi của nguồn số 4.
+ Dòng thải số 5: Khí thải sau hệ thống xử lý bụi của nguồn số 5.
+ Dòng thải số 6: Khí thải sau hệ thống xử lý bụi của nguồn số 6.
+ Dòng thải số 7: Khí thải sau hệ thống xử lý bụi của nguồn số 7.
+ Dòng thải số 8: Khí thải sau hệ thống xử lý bụi của nguồn số 8.
+ Dòng thải số 9: Khí thải sau hệ thống xử lý bụi của nguồn số 9.

- Lưu lượng xả bụi, khí thải lớn nhất:

+ Dòng số 1: lưu lượng 900m3/h

+ Dòng số 2: lưu lượng 900m3/h

+ Dòng số 3: lưu lượng 900m3/h

+ Dòng số 4: lưu lượng 1.800m3/h

+ Dòng số 5: lưu lượng 1.800m3/h

+ Dòng số 6: lưu lượng 900m3/h

+ Dòng số 7: lưu lượng 900m3/h

+ Dòng số 8: lưu lượng 900m3/h
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+ Dòng số 9: lưu lượng 900m3/h

- Tọa độ hệ thống xử lý bụi, khí thải từ khu vực đánh gỉ, mài bóng linh kiện
+ Nguồn số 1: X= 2 348 921, Y = 583 762
+ Nguồn số 2: X= 2 348 917, Y = 583 717
+ Nguồn số 3: X= 2 348 918, Y = 583 718
+ Nguồn số 4: X= 2 348 923, Y = 583 761
+ Nguồn số 5: X= 2 348 926, Y = 583 759
+ Nguồn số 6: X= 2 348 924, Y = 583 756
+ Nguồn số 7: X= 2 348 924, Y = 583 756
+ Nguồn số 8: X= 2 348 928, Y = 583 751
+ Nguồn số 9: X= 2 348 930, Y = 583 750

(Theo hệ tọa độ VN 2000 kinh tuyến 1050, múi chiếu 30)

- Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường: đảm bảo theo đúng
QCTĐHN 01:2014/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật về khí thải công nghiệp đối với
bụi và các chất vô cơ trên địa bàn thủ đô Hà Nội và QCVN 19:2009/BTNMT – Quy
chuẩn kỹ thuật về khí thải công nghiệp với bụi và chất vô cơ, với các hệ số Kp= 1,0
(P ≤ 20.000 m3/h) và Kv = 0,9 (áp dụng với thông số: Bụi tổng), cụ thể như sau:

STT Thông số Đơn vị
tính

Giá trị
giới hạn
cho phép

Tần suất
quan trắc
định kỳ

Quan trắc
tự động
liên tục

Lưu lượng m3/h - Không thuộc
đối tượng
phải thực
hiện

Không thuộc
đối tượng
phải thực
hiện

1 Bụi tổng mg/Nm3 180

2.2. Đối với khu vực sơn tại lô 8C

- Nguồn phát sinh: 04 nguồn thải phát sinh
+ Nguồn số 1: Khí thải phát sinh từ buồng sơn số 1
+ Nguồn số 2: Khí thải phát sinh từ buồng sơn số 2
+ Nguồn số 3: Khí thải phát sinh từ buồng sơn số 3
+ Nguồn số 4: Khí thải phát sinh từ buồng sơn số 4
+ Nguồn số 5: Khí thải phát sinh từ buồng sơn số 5
- Dòng thải: 04 dòng thải
+ Dòng thải số 1: Khí thải sau hệ thống xử lý tại buồng sơn số 1
+ Dòng thải số 2: Khí thải sau hệ thống xử lý tại buồng sơn số 2
+ Dòng thải số 3: Khí thải sau hệ thống xử lý tại buồng sơn số 3
+ Dòng thải số 4: Khí thải sau hệ thống xử lý tại buồng sơn số 4
+ Dòng thải số 5: Khí thải sau hệ thống xử lý tại buồng sơn số 5
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- Lưu lượng xả bụi, khí thải lớn nhất:

+ Dòng số 1: Lưu lượng 9.000m3/h

+ Dòng số 2: Lưu lượng 9.000m3/h

+ Dòng số 3: Lưu lượng 9.000m3/h

+ Dòng số 4: Lưu lượng 5.000m3/h

+ Dòng số 5: Lưu lượng 8.000m3/h

- Tọa độ vị trí xả khí thải:

+ Ống thoát khí sau xử lý của buồng sơn số 1: X = 2 348 969; Y = 588 126

+ Ống thoát khí sau xử lý của buồng sơn số 2: X = 2 348 941; Y = 583 765

+ Ống thoát khí sau xử lý của buồng sơn số 3: X = 2 348 943; Y = 583 764

+ Ống thoát khí sau xử lý của buồng sơn số 4: X = 2 348 948; Y = 583 758

+ Ống thoát khí sau xử lý của buồng sơn số 5: X = 2 348 956; Y = 583 760

(Theo hệ tọa độ VN 2000 kinh tuyến 1050, múi chiếu 30)

Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu
về bảo vệ môi trường QCVN 20:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí
thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ và QCTĐHN 01:2014/BTNMT - Quy
chuẩn kỹ thuật về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ trên địa bàn thủ
đô Hà Nội (Kp = 1 áp dụng đối với nguồn thải có lưu lượng khí thải ≤20.000 m3/h, Kv
= 0,9 hệ số vùng khu vực huyện Sóc Sơn đối với các thông số: Bụi tổng, SO2, Kv = 1
hệ số vùng khu vực huyện Sóc Sơn đối với thông số: NOx, CO).

STT Thông số Đơn vị
tính

Giá trị
giới hạn
cho phép

Tần suất
quan trắc
định kỳ

Quan trắc
tự động
liên tục

Lưu lượng m3/h -

Không thuộc
đối tượng
phải thực
hiện

Không thuộc
đối tượng
phải thực
hiện

1 Bụi tổng mg/Nm3 180

2 Lưu huỳnh đioxit,
SO2

mg/Nm3 450

3 Cacbon oxit, CO mg/Nm3 1.000

4 Nitơ oxit, NOx

(tính theo NO2) mg/Nm3 850

5 Benzen mg/Nm3 5

6 Toluen mg/Nm3 750

7 Xylen mg/Nm3 870

2.3. Các nguồn phát sinh khí thải khác
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- Nguồn thải số 1: Khí thải phát sinh từ máy phát điện dự phòng. Tuy nhiên
lượng khí thải phát ra không nhiều (chỉ sử dụng vào những hôm có sự cố về điện,
không sử dụng thường xuyên).

- Nguồn thải số 2: Mùi phát sinh tại khu vực nhà ăn (Cơ sở sử dụng biện pháp
hút mùi và thông gió khu vực nhà ăn).

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung:

* Nguồn phát sinh:

- Nguồn số 1: Từ các máy móc, thiết bị của hoạt động sản xuất (máy mài,
máy khoan, máy cắt, máy đánh gỉ, quạt thông gió)

- Nguồn số 2: Từ quạt hút của các hệ thống xử lý bụi, khí thải nhà máy

- Nguồn số 3: Từ khu vực máy phát điện

- Tọa độ vị trí xả thải:
+ Vị trí nguồn số 1: Toạ độ X= 2 348 952; Y= 583 754
+ Vị trí nguồn số 2: Tọa độ X= 2 348 909; Y= 583 751
+ Vị trí nguồn số 3: Tọa độ X= 2 348 940; Y= 583 724
* Tiếng ồn, độ rung: Tiếng ồn, độ rung phải đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về

bảo vệ môi trường và QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về
tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể
như

- Tiếng ồn:

Bảng 4.1. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của tiếng ồn

TT Giới hạn tối đa cho phép Tần suất quan
trắc định kỳ Ghi chúTừ 6-21 giờ (dBA) Từ 21-6 giờ (dBA)

1 70 55 - Khu vực
thông thường

- Độ rung:

Bảng 4.2. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của độ rung

TT
Thời gian áp dụng trong ngày và mức

gia tốc rung cho phép, dB Tần suất quan
trắc định kỳ Ghi chú

Từ 6-21 giờ (dBA) Từ 21-6 giờ (dBA)
1 70 60 - Khu vực thông thường

4. Nội dung đề nghị cấp phép đối với chất thải:

4.1. Đối với chất thải rắn sinh hoạt

* Nguồn phát sinh: Từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ công nhân viên của Nhà
máy
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* Khối lượng, phân loại chất thải rắn sinh hoạt phát sinh:

TT Tên chất thải Khối lượng phát sinh
(kg/năm)

1 Chất thải rắn sinh hoạt 759,5
Tổng cộng 759.5

4.2. Đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường

* Nguồn phát sinh: Từ hoạt động sản xuất của Nhà máy
* Khối lượng, phân loại chất thải công nghiệp thông thường phát sinh:

TT Tên chất thải Khối lượng phát sinh
(kg/năm)

1 Hút bể phốt, bể mỡ 27.000
2 Chất thải công nghiệp rắn thông thường 81,7

Tổng cộng 27.081,7
4.3. Đối với chất thải nguy hại
* Nguồn phát sinh: Từ hoạt động sản xuất của Nhà máy
* Thành phần, mã CTNH (Theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường) và khối lượng phát sinh:

TT Tên chất thải Ký hiệu
phân loại

Mã
CTNH

Trạng
thái tồn
tại

Khối lượng
(kg/năm)

1 Kim loại bị nhiễm các TPNH KS 11 04 02 Rắn 25.916

2 Sản phẩm vô cơ chứa TPNH
(cao su dính dầu mỡ) KS 19 03 01 Rắn 3.418,5

3 Than hoạt tính đã qua sử
dụng (chổi than) NH 02 11 02 Rắn 241

4

Giẻ lau nhiễm TPNH (Giẻ lau
dính dầu, găng tay dính dầu ,
khẩu trang lọc độc, giày bảo
hộ chống hóa chất)

KS 18 02 01 Rắn 3.678,3

5 Nước sơn thải KS 08 01 04 Lỏng 16.410
6 Nước rửa dính dầu mỡ NH 17 05 05 Lỏng 11.043,3

7 Dung dịch tẩy rửa
(Trichethylene thải) KS 07 01 06 Lỏng 4.600

8 Mỡ thải NH 17 07 04 Lỏng 955
9 Dầu thải NH 17 06 02 Lỏng 950
10 Pin, ắc quy thải NH 16 01 12 Rắn 10
11 Bóng đèn huỳnh quang thải NH 16 01 06 Rắn 8,3
12 Bột hạt đánh gỉ KS 07 03 08 Rắn 5.000

13 Bao bì cứng bằng kim loại
thải (vỏ thùng, vỏ hộp) KS 18 01 02 Rắn 200

14 Que hàn thải có các kim loại KS 07 04 01 Rắn 10
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TT Tên chất thải Ký hiệu
phân loại

Mã
CTNH

Trạng
thái tồn
tại

Khối lượng
(kg/năm)

nặng hoặc thành phần nguy
hại

15 Chất hấp thụ vật liệu lọc (túi
lọc bụi) TT 18 02 02 Rắn 160

16

Vật thể dùng để mài đã qua
sử dụng có các thành phần
nguy hại (ví dụ đá mài, giấy
ráp,....)

KS 07 03 10 Rắn 10

17

Phoi từ quá trình gia công tạo
hình hoặc vật liệu bị mài ra
lẫn dầu, nhũ tương hay dung
dịch thải có dầu hoặc các
thành phần nguy hại khác

KS 07 03 11 Rắn 5

18 Than hoạt tính thải bỏ (từ quá
trình hấp phụ) Ks 18 02 01 Rắn 7

Tổng 72.622,5
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CHƯƠNG V. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG
TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦACƠ SỞ

1. Thông tin chung về tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường

a. Các yêu cầu của cơ quan quản lý về thực hiện công tác bảo vệ môi trường
của cơ sở

Theo nội dung phê duyệt tại Giấy phép môi trường số 50/GPMT-BQL ngày
31/12/2024 do Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội (Nay là Ban
Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố Hà Nội) cấp, các yêu
cầu về bảo vệ môi trường của cơ sở cần thực hiện khi đi vào hoạt động như sau:

* Đối với thu gom và xử lý nước thải:
- Thu gom, xử lý nước thải từ hoạt động của Nhà máy bảo đảm đáp ứng theo yêu

cầu đấu nối, tiếp nhậu nước thải của Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu
công nghiệp Nội Bài
- Không được phép xả nước trực tiếp ra ngoài môi trường dưới mọi hình thức
- Công ty chịu hoàn toàn trách nhiệm về thực hiện đấu nối nước thải về hệ thống

thu gom, xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Nội Bài để tiếp tục xử lý
- Vận hành hệ thống thu gom, thoát nước mưa, nước thải đảm bảo các yêu cầu về

thoát nước và các điều kiện vệ sinh môi trường trong quá trình vận hành Nhà máy.
* Đối với thu gom và xử lý khí thải:

- Thu gom, xử lý bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của dự án đầu tư, bảo đảm
đáp ứng quy định về giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm trước khi xả ra ngoài
môi trường
- Các điều kiện liên quan đến bảo vệ môi trường kèm theo: Đảm bảo bố trí đủ

nguồn lực, thiết bị, hóa chất để thường xuyên vận hành hiệu quả hệ thống xử lý bụi,
khí thải của dự án.
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi có bất kỳ thông số nào không đạt yêu cầu

quy định tại QCTĐHN 01:2014/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật về khí thải công nghiệp
đối với bụi và các chất vô cơ trên địa bàn thủ đô Hà Nội và phải dừng ngay việc xả bụi,
khí thải để thực hiện các biện pháp khắc phục.
- Có sổ nhật ký vận hành, ghi chép đầy đủ thông tin của quá trình vận hành công

trình xử lý khí thải.
* Đối với tiếng ồn, độ rung:

- Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung phải được giảm thiểu đảm bảo nằm trong
giới hạn cho phép theo quy định tại QCVN 26:2010/BTNMT – quy chuẩn kỹ thuật
quốc gia về tiếng ồn và QCVN 27:2010/BTNMT – quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ
rung
- Các điều kiện liên quan đến bảo vệ môi trường kèm theo: Định kỳ bảo dưỡng,

hiệu chuẩn đối với thiết bị để hạn chế phát sinh tiếng ồn, độ rung.
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* Đối với phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường:
- Định kỳ kiểm tra các thiết bị, máy móc của hệ thống xử lý nước thải, khí thải

thường xuyên
- Đào tạo đội ngũ công nhân nắm vững quy trình vận hành và có khả năng sửa

chữa, khắc phục khi sự cố xảy ra
- Định kỳ kiểm tra, theo dõi quá trình hoạt động bảo đảm hoạt động ổn định của hệ

thống xử lý chất thải
- Tuân thủ nghiêm túc việc thực hiện phân loại, thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải

rắn, chất thải nguy hại theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày
10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
- Khu lưu giữ chất thải nguy hại đáo ứng các quy định tại Điều 35 của Thông tư số

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
- Có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự

cố môi trường phù hợp với nội dung phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường trong Giấy
phép số 50/GPMT-BQL ngày 31/12/2024. Trường hợp kế hoạch ứng phó sự cố môi
trường được lồng ghép, tích hợp và phê duyệt cùng với kế hoạch ứng phó sự cố khác
theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 124 Luật Bảo vệ môi trường thì phải đảm bảo
có đầy đủ các nội dung theo quy định tại Khoản 2 Điều 108 Nghị định số 08/2022/NĐ-
CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ (Được Sửa đổi bổ sung tại Nghị định số
05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ).
- Khi xảy ra sự cố, dừng hoạt động tại khu vực xảy ra sự cố, tìm nguyên nhân sửa

chữa, khắc phục kịp thời. Trường hợp xảy ra sự cố lớn, sửa chữa mất nhiều thời gian,
phải dừng sản xuất cho tới khi khắc phục được sự cố, bảo đảm không được gây ô
nhiễm môi trường không khí và thông báo cho cơ quan có chức năng về môi trường để
có biện pháp khắc phục kịp thời.

* Đối với các yêu cầu khác về bảo vệ môi trường:
- Thực hiện nghiêm túc các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường, ứng phó sự

cố môi trường trong suốt quá trình hoạt động của Cơ sở.
- Quản lý các chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của cơ sở đảm bảo các

yêu cầu về vệ sinh môi trường và theo đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi
trường
- Giảm thiểu chất thải rắn phát sinh thông qua việc áp dụng các giải pháp phân loại

rác thải tại nguồn và thực hiện việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn theo quy
định tại Điều 75 Luật Bảo vệ môi trường
- Tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn lao động, an toàn giao thông, an

toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy theo quy định hiện hành.
- Đấu nối và xử lý sơ bộ nước thải đạt yêu cầu quy định của Công ty TNHH phát

triển Nội Bài. Thực hiện các trách nhiệm, yêu cầu khác cảu Chủ đầu tư kinh doanh hạ
tầng KCN Nội Bài (Công ty TNHH Phát triển Nội Bài)
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- Bụi, khí thải từ máy phát điện dự phòng (sử dụng nhiên liệu là dầu DO, chỉ sử
dụng gián đoạn trong các trường hợp mất điện) không kiểm soát như nguồn khí thải
công nghiệp, nhưng nhiên liệu dầu DO sử dụng phải đáp ứng yêu cầu về chất lượng
theo quy định pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
- Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hàng năm hoặc đột xuất, công khai

thông tin môi trường và kế hoạch ứng phó sự cố môi trường theo quy định của pháp
luật.
- Thực hiện việc cấp lại, cấp điều chỉnh, cấp đổi giấy phép môi trường quy định tại

Điều 44 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.
b. Tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường của cơ sở

Trong quá trình đi vào hoạt động, chủ cơ sở luôn tuân thủ các quy định của pháp
luật về bảo vệ môi trường. Cụ thể như sau:

* Đối với nước thải:
- Cơ sở đã và đang thực hiện việc đấu nối nước thải với KCN Nội Bài. Toàn bộ

nước thải phát sinh từ Nhà máy đều được thu gom xử lý sơ bộ trước khi đấu nối về hệ
thống thu gom nước thải tập trung của Khu công nghiệp Nội Bài
- Trong quá trình vận hành, hệ thống hệ thống thu gom, thoát nước thải hoạt động

ổn định và không có sự cố.
* Đối với khí thải: Chủ cơ sở hiện tại vẫn đang vận hành ổn định hệ thống xử lý

khí thải lò hơi, đồng thời thường xuyên kiểm tra hệ thống trong quá trình vận hành.
* Đối với tiếng ồn, độ rung: Chủ cơ sở đang tiếp tục áp dụng các biện pháp như

đã trình bày về giảm thiểu tác động của tiếng ồn, độ rung trong quá trình hoạt động
* Đối với chất thải rắn, chất thải nguy hại: Chủ cơ sở đang thực hiện tốt biện

pháp phân loại và lưu giữ chất thải rắn, chất thải nguy hại tại các kho chứa hiện hữu
của cơ sở. Toàn bộ các loại CTR, CTNH đều được lưu giữ tại khu vực riêng, định kỳ
thuê đơn vị có năng lực thực hiện việc thu gom vận chuyển và xử lý theo đúng quy
định.

Ngoài ra, chủ cơ sở đã nghiêm túc thực hiện việc báo cáo công tác bảo vệ môi
trường năm 2024 của Nhà máy và gửi đến các đơn vị quản lý theo đúng quy định tại
Điều 66 của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường, gồm:
- Công ty TNHH Phát triển Nội Bài (đơn vị quản lý và kinh doanh hạ tầng KCN

Nội Bài)
- UBND huyện Sóc Sơn
- Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
- Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội (nay là Ban Quản lý các

khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố Hà Nội)
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2. Kết quả quan trắc môi trường định kì đối với nước thải
Cơ sở không thuộc đối tượng quan trắc định kỳ. Tuy nhiên định kỳ 06 tháng một lần, Cơ sở thuê đơn vị có đủ năng lực thực hiện

quan trắc phân tích mẫu nước thải sinh hoạt trước khi đấu nối vào hệ thống thoát nước chung của KCN Nội Bài.
Kết quả quan trắc chất lượng nước thải các năm 2022 và năm 2023 và 06 tháng đầu năm 2024 được thể hiện trong các bảng sau:

Bảng 5.1. Kết quả phân tích chất lượng nước thải định kỳ năm 2022 và năm 2023 và 06 tháng đầu năm 2024 tại cơ sở

STT Chỉ tiêu phân
tích Đơn vị

Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 QCVN
14: 2008/
BTNMT
(Cột B)

Tiêu chuẩn
NTSH đầu
vào KCN Nội

Bài09/05 19/11 23/05 25/11 30/05

1 pH - 6,6 6,8 6,7 6,8 6,8 5 – 9 5.5-9
2 BOD5 mg/l 35,4 41,1 43,5 42,6 43,7 50 240
3 TSS mg/l 75 78 82 80 83 100 200
4 TDS mg/l 431 442 460 450 470 1000 1200
5 Sulfua mg/l 0,5 0,62 0,666 0,75 0,43 4,0 4,0
6 Amoni mg/l 4,85 4,96 5,145 6,44 6,52 10 10
7 Nitrat mg/l 9,23 12,41 14,23 14,1 16,3 50 60

8 Dầu mỡ động
thực vật mg/l 2,0 1,5 1,5 1,6 2,0 20 20

9 Chất HĐBM mg/l 1,0 1,19 1,213 1,73 1,64 10 30
10 Photphat mg/l 3,98 4,01 4,151 4,05 4,09 10 10

11 Coliform MPN/
100mL 3100 3900 4300 3900 3.800 5000 <106

- Vị trí lấy mẫu: lấy tại điểm xả cuối trước khi chảy vào cống thoát nước chung
- Tiêu chuẩn so sánh:
Ghi chú:
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- QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt;
Cột B: quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị tối đa cho phép trong nước thải sinh hoạt khi thải vào

các nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt.
Nhận xét: Theo các kết quả quan trắc chất lượng nước thải hàng năm, chất lượng nước thải của công ty luôn đảm bảo chất lượng

trong giới hạn cho phép theo Tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của Khu công nghiệp Nội Bài

3. Kết quả quan trắc môi trường định kì không khí xung quanh
Kết quả quan trắc chất lượng không khí năm 2022 và năm 2023 được thể hiện trong các bảng sau:

Bảng 5.2. Kết quả quan trắc chất lượng không khí năm 2022

STT
Chỉ tiêu
phân
tích

Đơn
vị

Năm 2022 Quy
chuẩn
so
sánh

09/05 19/11

K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4
1 Nhiệt độ °C 28,4 28,2 28,1 28,0 29,0 29,5 29,7 28,7 -
2 Độ ẩm % 18,9 78,9 79,1 80,4 56,0 55,8 55,5 56,5 -
3 CO µg/m3 <4051 <4051 <4051 <4051 <4051 <4051 <4051 <4051 30.000(2)
4 NO2 µg/m3 118 102 104 98 108 96 97 94 200(2)
5 SO2 µg/m3 197 175 181 162 176 155 157 148 350(2)
6 TSP µg/m3 120 90 92 93 130 107 107 100 300(2)
7 Tiếng ồn dBA 58,1 65,8 64,7 61,5 60,2 66,3 65,9 60,8 70 (1)

Bảng 5.3. Kết quả quan trắc chất lượng không khí năm 2023

STT Chỉ tiêu
phân tích

Đơn vị Năm 2023 Quy
chuẩn
so
sánh

23/05 25/11

K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4
1 Nhiệt độ °C 34,4 34,8 34,0 33,6 22,5 23,9 25,0 26,8 -
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2 Độ ẩm % 53,6 53,1 53,5 54,0 70,2 68,4 65,2 63,1 -
3 CO µg/m3 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 30.000(2)

4 NO2 µg/m3 102 72 75 82 85 76 73 83 200(2)
5 SO2 µg/m3 192 146 149 141 156 112 108 145 350(2)
6 TSP µg/m3 130 113 109 106 139 127 111 138 300(2)
7 Tiếng ồn dBA 61,1 66,8 66,3 61,2 63,7 66,5 66,6 62,4 70 (1)

Bảng 5.4. Kết quả quan trắc chất lượng không khí 06 tháng đầu năm 2024

STT Chỉ tiêu phân
tích

Đơn vị Năm 2024 Quy
chuẩn
so
sánh

30/05

K1 K2 K3 K4
1 Nhiệt độ °C 29,1 30,4 31,8 33,4 -
2 Độ ẩm % 70,3 68,5 66,9 64,2 -
3 CO µg/m3 KPH KPH KPH KPH 30.000(2)

4 NO2 µg/m3 83 74 76 81 200(2)
5 SO2 µg/m3 143 109 110 136 350(2)
6 TSP µg/m3 135 125 112 137 300(2)
7 Tiếng ồn dBA 64,1 66,7 66,8 63,7 70 (1)

Vị trí lấy mẫu:
K1: Trước cổng công ty
K2: Sát tường rào bên trái công ty
K3: Sát tường rào bên phải công ty
K4: Sát tường rào phía sau công ty
- Tiêu chuẩn so sánh:
Ghi chú:
- (1): QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn
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- (2): QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh
Nhận xét: Theo các kết quả quan trắc chất lượng không khí hàng năm, chất lượng không khí của công ty luôn đảm bảo chất lượng

trong giới hạn cho phép theo QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn quốc gia về tiếng ồn và QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quan
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4. Kết quả thu gom, xử lý chất thải
Chỉ áp dụng đối với cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải. Do vậy không thuộc

phạm vi báo cáo.
5. Kết quả nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản

xuất
Chỉ áp dụng đối với cơ sở sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

Do vậy không thuộc phạm vi báo cáo.
6. Tình hình phát sinh xử lý chất thải

Căn cứ theo chứng từ giao nhận CTNH của Nhà máy, tổng khối lượng CTNH
phát sinh tại Nhà máy trong năm 2024 như sau:

STT Tên chất thải
Ký hiệu
phân
loại

Mã
CTNH

Trạng
thái tồn
tại

Khối
lượng

phát sinh
(kg)

1. Kim loại bị nhiễm các TPNH KS 11 04 02 Rắn 28.788
2. Sản phẩm vô cơ chứa TPNH

(cao su dính dầu mỡ) KS 19 03 01 Rắn 3.203

3. Than hoạt tính đã qua sử dụng
(chổi than) NH 02 11 02 Rắn 319

4. Giẻ lau nhiễm TPNH (Giẻ lau
dính dầu, găng tay dính dầu ,
khẩu trang lọc độc, giày bảo hộ
chống hóa chất)

KS 18 02 01 Rắn 3.545

5. Nước sơn thải KS 08 01 04 Lỏng 20.350
6. Nước rửa dính dầu mỡ NH 17 05 05 Lỏng 7.980
7. Dung dịch tẩy rửa

(Trichethylene thải) KS 07 01 06 Lỏng 4.780

8. Mỡ thải NH 17 07 04 Lỏng 1.380
9. Dầu thải NH 17 06 02 Lỏng 1.780
10. Pin, ắc quy thải NH 16 01 12 Rắn 15
11. Bóng đèn huỳnh quang thải NH 16 01 06 Rắn 10
12. Bột hạt đánh gỉ KS 07 03 08 Rắn 4.760
13. Bao bì cứng bằng kim loại thải

(vỏ thùng, vỏ hộp) KS 18 01 02 Rắn -

14. Que hàn thải có các kim loại
nặng hoặc thành phần nguy hại KS 07 04 01 Rắn 10

15. Chất hấp thụ vật liệu lọc (túi lọc
bụi) từ quá trình hấp thụ TT 18 02 02 Rắn -

16. Vật thể dùng để mài đã qua sử
dụng có các thành phần nguy hại
(ví dụ đá mài, giấy ráp,....)

KS 07 03 10 Rắn 10

17. Phoi từ quá trình gia công tạo KS 07 03 11 Rắn 5
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hình hoặc vật liệu bị mài ra lẫn
dầu, nhũ tương hay dung dịch
thải có dầu hoặc các thành phần
nguy hại khác

18. Than hoạt tính thải bỏ (từ quá
trình hấp phụ) Ks 18 02 01 Rắn 7

Tổng cộng 76.942
Toàn bộ chất thải nguy hại phát sinh tại Nhà máy được thu gom vận chuyển bởi

Công ty TNHH Môi trường Sông Công theo Hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý
chất thải công nghiệp số 01.22/SC – HONEST được kí ngày 03/01/2022 tần suất thu
gom 1 -2 lần/tháng.

Toàn bộ chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình sơ hủy, tiêu hủy tại Nhà máy
được thu gom vận chuyển bởi Công ty TNHH Môi trường Công nghiệp Xanh theo hợp
đồng nguyên tắc, sơ hủy, tiêu hủy hàng hóa thu gom định kì 6 tháng/lần.

7. Kết quả kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường đối với cơ sở
Trong 02 năm gần nhất, cơ sở không có thanh kiểm tra về bảo vệ môi trường.
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CHƯƠNG VI: KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM VÀ CHƯƠNG TRÌNH
QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦACƠ SỞ

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm

- Thời gian vận hành thử nghiệm: 03 tháng, từ tháng 09 đến tháng 12/2025.
- Công suất dự kiến đạt được: 50%
1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công

trình thiết bị xử lý chất thải
* Đối với nước thải: Vì nước thải nhà máy chủ yếu là nước thải sinh hoạt từ nhà

vệ sinh qua bể tự hoại 3 ngăn và đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của khu công
nghiệp, sau đó được dẫn về trạm xử lý nước thải của Khu công nghiệp để xử lý trước
khi thải ra nguồn tiếp nhận cuối cùng nên không thuộc đối tượng vận hành thử nghiệm
theo điểm d, Khoản 1, Điều 31, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của
Chính Phủ.

* Đối với khí thải:
- Đối với công trình xử lý bụi hạt đánh gỉ: Công trình vận hành thử nghiệm - 09

hệ thống
- Đối với công trình xử lý khí thải buồng sơn: Công trình vận hành thử nghiệm -

05 hệ thống
- Tần suất giám sát: Theo quy định tại khoản 5 Điều 21 của Thông tư số

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy
định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (*). Cơ sở không thuộc trường
hợp quy định tại Khoản 4 Điều này (Cột 3, phụ lục 2). Do vậy Cơ sở quan trắc ít nhất
3 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định các công trình xử lý
chất thải.
Bảng 6.1. Kế hoạch quan trắc vận hành thử nghiệm công trình xử lý khí thải

của Nhà máy

TT Vị trí giám sát Thông số
giám sát

Tần suất
giám sát

Quy chuẩn so
sánh

I Hệ thống xử lý bụi, khí thải khu vực sơn tại lô 8C (4 hệ thống)

1 Khí thải từ nguồn số
1 sau hệ thống xử lý

Lưu lượng, Bụi tổng,
SO2, CO, NOx (tính
theo NO2), Toluen,
Xylen, Benzen

3 mẫu đơn
trong 3
ngày liên
tiếp

QCVN
20:2009/BTNMT,

QCTĐHN
01:2014/BTNMT
(Kp=1, Kv=0,9
đối với bụi tổng
và SO2, Kv=1 đối2 Khí thải từ nguồn số

2 sau hệ thống xử lý
Lưu lượng, Bụi tổng,
SO2, CO, NOx (tính
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- Tần suất lấy mẫu: Lấy 3 mẫu đơn trong 3 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành
ổn định.

- Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối
hợp để thực hiện kế hoạch:

+ Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Nextech Ecolife (Vimcerts 301).

+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường số
21/GCN-BNNMT ngày 23 tháng 05 năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

(Hồ sơ năng lực của đơn vị thực hiện quan trắc được đính kèm tại Phụ lục của
Báo cáo).

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ)

với CO và NOx)theo NO2), Toluen,
Xylen, Benzen

3 Khí thải từ nguồn số
3 sau hệ thống xử lý

Lưu lượng, Bụi tổng,
SO2, CO, NOx (tính
theo NO2), Toluen,
Xylen, Benzen

4 Khí thải từ nguồn số
4 sau hệ thống xử lý

Lưu lượng, Bụi tổng,
SO2, CO, NOx (tính
theo NO2), Toluen,
Xylen, Benzen

5 Khí thải từ nguồn số
5 sau hệ thống xử lý

Lưu lượng, Bụi tổng,
SO2, CO, NOx (tính
theo NO2), Toluen,
Xylen, Benzen

II Hệ thống xử lý bụi, khí thải khu vực đánh gỉ tại lô 8C (9 hệ thống)

1 Bụi từ nguồn số 1
sau hệ thống xử lý

Lưu lượng,
Bụi tổng

3 mẫu đơn
trong 3
ngày liên
tiếp

QCVN
19:2009/BTNMT;

QCTĐHN
02:2014/BTNMT
(Kp=1, Kv=0,9
đối với bụi tổng)

2 Bụi từ nguồn số 2
sau hệ thống xử lý

Lưu lượng,
Bụi tổng

3 Bụi từ nguồn số 3
sau hệ thống xử lý

Lưu lượng,
Bụi tổng

4 Bụi từ nguồn số 4
sau hệ thống xử lý

Lưu lượng,
Bụi tổng

5 Bụi từ nguồn số 5
sau hệ thống xử lý

Lưu lượng,
Bụi tổng

6 Bụi từ nguồn số 6
sau hệ thống xử lý

Lưu lượng,
Bụi tổng

7 Bụi từ nguồn số 7
sau hệ thống xử lý

Lưu lượng,
Bụi tổng

8 Bụi từ nguồn số 8
sau hệ thống xử lý

Lưu lượng,
Bụi tổng

9 Bụi từ nguồn số 9
sau hệ thống xử lý

Lưu lượng,
Bụi tổng



Báo cáo Đề xuất cấp giấy phép môi trường của “Công ty TNHH Honest Việt Nam”

Chủ cơ sở: Công ty TNHH Honest Việt Nam 117
117

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ
- Quan trắc nước thải: Căn cứ theo khoản 2, điều 97, nghị định số 08/2022/NĐ-

CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ (được sửa đổi bổ sung tại khoản 46, Điều 1, Nghị
định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025); cơ sở không thuộc đối tượng phải thực
hiện quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải.

- Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp: Căn cứ theo khoản 2, điều 98, nghị định số
08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ; Cơ sở không thuộc đối tượng phải
thực hiện quan trắc môi trường định kỳ đối với khí thải.

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải
- Quan trắc nước thải: Căn cứ theo khoản 4, điều 97, nghị định số 08/2022/NĐ-

CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ; cơ sở không thuộc đối tượng phải thực hiện quan
trắc tự động, liên tục đối với nước thải.

- Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp: Căn cứ theo khoản 5, điều 98, nghị định số
08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ (được sửa đổi bổ sung tại khoản 47,
Điều 1, Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025); cơ sở không thuộc đối tượng
phải thực hiện quan trắc tự động, liên tục đối với bụi, khí thải công nghiệp.

2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động,
liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ
dự án

Không có.
3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm
Vì cơ sở không thuộc đối tượng làm quan trắc môi trường định kì nên không đề

xuất kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm.
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CHƯƠNG VII: CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ

Công ty TNHH Honest Việt Nam cam kết về tính chính xác, trung thực của các
nội dung đã nêu trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường. Nếu có sai trái, chủ cơ
sở cam kết chịu trách nhiệm xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Chấp hành nghiêm chỉnh các Điều khoản quy định trong Luật Bảo vệ Môi
trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
thông qua 17 tháng 11 năm 2020 và có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 01 năm 2022.

- Hoạt động theo đúng công suất được cấp tại GPMT số 50/GPMT-BQL ngày
31/12/2024 do Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội cấp cho Công ty
TNHH Honest Việt Nam;

- Tuân thủ việc quản lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy định tại Điều 58 Nghị
định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều
của Luật Bảo vệ môi trường (được sửa đổi bổ sung tại khoản 25, Điều 1, Nghị định số
05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025) và Điều 26 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày
10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Được sửa đôir bổ sung tại khoản 12
Điều 1 Thông tư 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025) quy định chi tiết thi hành
một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Chủ cơ sở cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ
thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan:

+ Giá trị giới hạn tiếp nhận nước thải trước khi vào hệ thống thoát nước chung
của KCN Nội Bài đạt Giá trị tiếp nhận của Khu công nghiệp Nội Bài.

+ QCTĐHN 01:2014/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật về khí thải công nghiệp đối
với bụi và các chất vô cơ trên địa bàn thủ đô Hà Nội

+ QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn;
+ QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung;
- Đối với các loại chất thải: Thu gom, lưu giữ và theo đúng quy định.
- Cam kết không nhập phế liệu làm nguyên liệu sản xuất mà chỉ nhập các phụ

tùng, chi tiết cũ về gia công, tân trang lại mới rồi xuất khẩu 100%.
- Cam kết tuân thủ các Điều khoản theo Giấy phép môi trường báo cáo này.
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam nếu vi phạm các tiêu chuẩn, quy

chuẩn Việt Nam hoặc để xảy ra sự cố về môi trường.
- Cam kết đền bù thiệt hại môi trường do Cơ sở gây ra theo Luật bảo vệ môi

trường năm 2020 và Nghị định số 45/NĐ-CP ngày 07 tháng 07 năm 2022 của Chính
phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

- Công ty TNHH Honest Việt Nam cam kết sẽ nộp các loại phí về BVMT đầy đủ
và đúng theo thời gian quy định.
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- Công ty TNHH Honest Việt Nam cam kết sẽ thực hiện các biện pháp phòng
ngừa và ứng phó khi xảy ra sự cố môi trường.

- Cam kết thực hiện đúng và đủ các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường đã
đề ra trong báo cáo.
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